
 
 

UBND TỈNH THÁI BÌNH 

SỞ Y TẾ 

 

Số:         /QĐ-SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thái Bình, ngày        tháng 01 năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

V/v công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng sáng kiến/đề tài nghiên 

cứu khoa học cấp cơ sở của ngành y tế  

 
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH THÁI BÌNH 

 

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh Thái 

Bình về việc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y 

tế Thái Bình; 

Căn cứ Quyết định số 1071/QĐ-SYT ngày 6/12/2022 về việc kiện toàn Hội 

đồng Khoa học - Công nghệ ngành Y tế tỉnh Thái Bình; 

Căn cứ công văn số 2316/SYT-NCKH ngày 18/11/2022 của Sở Y tế về việc 

nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở và sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1633/QĐ-SYT ngày 31/12/2021 và Quyết định số 

19/QĐ-SYT ngày 05/01/2023 của Giám đốc Sở Y tế về việc công nhận nghiệm thu 

đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở của ngành y tế; 

Căn cứ Tờ trình đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng 

sáng kiến/đề tài nghiên cứu khoa của các đơn vị y tế; 

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1.  Công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng sáng kiến/đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của ngành y tế năm 2021; 2022 với phạm vi ảnh 

hưởng tại khoa, phòng, đơn vị có sáng kiến/đề tài nghiên cứu. Kèm theo danh sách 

tên đề tài và nhóm nghiên cứu thực hiện. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng KH&CN, Thủ trưởng đơn vị liên quan và 

các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Đ/c Giám đốc, PGĐ Sở Y tế; 

- Hội đồng TĐKT ngành Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Trung Kiên 

 

 



1 
 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG, PHẠM VI ẢNH HƯỞNG  

SÁNG KIẾN/ ĐỀ TÀI NCKH TẠI CẤP CƠ SỞ NĂM 2022 

(Kèm Quyết định         /QĐ-SYT ngày    /01/2023 của Giám đốc Sở Y tế) 

 

STT TÊN ĐỀ TÀI/SÁNG KIẾN TÁC GIẢ 

I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH  

1 

Nhận xét  đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả sớm điều trị phẫu thuật 

tắc ruột do ung thư biểu mô đại tràng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình 

năm 2019 - 2022 

ThS Bùi Văn Quyết 

ThS Lê Danh Thành 

TS Đỗ Mạnh Toàn  

ThS Nguyễn Thành Luân  

2 
Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi bể thận tại Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2021 - 2022 

BSCKII Phạm Ngọc Dũng 

ThS Đỗ Văn Dương 

CN Nguyễn Thị Kim Thanh 

3 
Đánh giá kết quả phẫu thuật sớm ung thư trực tràng cao tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Thái Bình giai đoạn từ năm 2019 - 2020 

BSCKI Lương Văn Nhật  

BSCKI Đặng Thái Sơn 

BSCKII Nguyễn Phúc Kiên 

4 
Đánh giá kết quả phẫu thuật chấn thương cột sống đoạn bản lề ngực – thắt 

lưng không liệt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2022 

Ths Phạm Văn Hữu 

BS Nguyễn Quán Duy 

Ts Giang Hoài Nam  

Ths Vũ Văn Tú 

CN Nguyễn Thị Dự  

5 
Đánh giá kết quả phẫu thuật gãy mâm chày có sử dụng màn tăng sáng tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh năm 2022 

Ths Đào Văn Dương 

BSCKII Lâm Thiên Thuân 

6 

Đánh giá kết quả điều trị bổ trợ sau phẫu thuật triệt căn ung thư đại tràng giai 

đoạn II – III bằng phác đồ bổ trợ Xelox tại bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2018 - 

2021 

Ths Đào Thị Oanh 

BS Trần Thị Nhung 

BS Trần Tuấn Hưng 

Ths Trương Văn Sáng 

CN Nguyễn Thị Hằng 
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7 
Kết quả phẫu thuật tắc ruột do thắt nghẹt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình 

năm 2020 - 2022 

ThS Lê Ánh Ngọc 

BSCKI Phạm Văn Luân 

ThS Khúc Văn Bách  

BSCKI Vũ Viết Huân 

8 

Nhận xét sự thay đổi của  loạn nhị trước và sau phẫu thuật  mộng ghép kết 

mạc rìa tự thân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình từ tháng 10/2021 đến 

tháng 10/2022 

ThS Nguyễn Thị Thúy 

BS Lưu Thanh Hải 

BS Nguyễn Thị Linh 

CN Đào Lê Na 

9 

Nhận xét điểm số chất lượng cuộc sống và một số yếu tố ảnh hưởng đến chất 

lượng cuộc sống của người bệnh ung thư đang điều trị giảm nhẹ tại trung tâm 

ung bướu Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2021 - 2022 

BSCKII Nguyễn Phúc Kiên 

 Ths Trương Văn Sáng 

BS Nguyễn Thị Loan 

CN Nguyễn Thị Vân Anh  

10 
Nhận xét đặc điểm lâm sàng và kết quả phẫu thuật điều trị lật mi dưới tại Bệnh 

Viện Đa Khoa tỉnh Thái Bình năm 2021 - 2022 

BSCKII Nguyễn Thúy Loan 

ThS Đào Trọng Tuân 

ĐD Vũ Thị Thơm 

11 

Đánh giá kết quả bước đầu hóa – xạ trị đồng thời điều trị ung thư hạ họng – 

thanh quản giai đoạn III – IVB tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2019 

- 2021 

Ths Nguyễn Ngọc Hoàng 

Ths Trịnh Xuân Dương 

BSCKI Nguyễn Văn Bằng 

CN Đào Anh Tuấn  

12 
Nhận xét kết quả trám bít sâu răng bằng phương pháp sandwich cải tiến năm 

2022 

BSCKII Đoàn Văn Hoàng 

BS Phùng Ngọc Thắng 

BS Trần Ngọc Linh 

BS Lương Tiến Lượng 

13 
Đánh giá hiệu quả điều trị gãy góc hàm xương hàm dưới theo phương pháp 

Champy – Michellet tại BV đa khoa tỉnh Thái Bìnhnăm 2022 

BSCKII Hà Văn Hưng 

BS Bùi Thanh Oai 

Bs Nguyễn Thuyên 

CN Nguyễn Thị Bích 
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14 
Đánh giá kết quả phẫu thuật gãy kín đầu dưới xương đùi bằng nẹp vít  khóa tại 

BVĐK tỉnh năm 2022 

BSCKII Nguyễn Văn Dũng 

Ths Nguyễn Đức Tài 

CN Đỗ Thị Sen  

15 

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật phình động mạch chủ bụng đoạn dưới động 

mạch thận bằng mảnh ghép nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái bình năm 

2019 – 2021 

 

Ths Đỗ Tất Thành 

Bs Nguyễn Văn Thành 

Bs Phạm Thanh Hà 

Bs Nguyễn Thu Anh 

16 

Đánh giá kết quả  phẫu thuật nội soi lồng ngực đốt hạch giao cảm T3 điều trị 

tăng tiết mồ hôi khu trú nguyên phát bàn tay tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái 

Bình năm 2022 

BSCKI Nguyễn Đình Phong 

Bs Bùi Thị Xuyến 

Bs Hoàng Văn Trưởng 

Bs Hà Việt Hùng 

17 
Đánh giá kết quả bước đầu của  phương pháp cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn tại 

trung tâm tim mạch Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2021 - 2022 

Ths Trần Văn Lương 

BS Dương Minh Tuấn 

BSCKI Nguyễn Xuân Toản 

BSCKI Bùi Công Hải 

CN Phạm Đức Chịnh 

18 

Nghiên cứu áp dụng thang điểm (ICH) của bệnh nhân chảy máu não có tăng 

huyết áp tại khoa Thần kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh từ tháng 9/2021 đến tháng 

9/2022 

BSCKI Phạm Thị Quy 

BSCKI Nguyễn Thị Nga 

BSCKII Phạm Hồng Long 

19 

Nhận xét tình trạng trầm cảm ở bệnh nhân > 60 tuổi có bệnh lý tim mạch bằng 

thang điểm GDS -15 tại khoa Lão khoa Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 

2022 

BSCKI Vũ Tân Phong 

ĐDCKI Cao Thị Dung 

BSCKI Lương Thị Phương 

Thanh 

Ths Vũ Duy Thướng 

20 
Nghiên cứu kết quả điều trị  bệnh nhân nhồi máu não cấp có đái tháo đường 

tuyp 2 tại  Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2022 

BSCKI Nguyễn Thị Yến  

ThS Phạm Ngọc Huấn 

BSCKII Nguyễn Thị Ích 

BS Nguyễn Văn Tùng 
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21 
Nghiên cứu thực trạng bệnh nhân đái tháo đường tuyp 2 điều trị ngoại trú tại 

phòng khám Nội tiết Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2021 

ThS Đoàn Thị Minh Hải 

BS Phí Hồng Ngọc 

BS Trịnh Thanh Thu 

CN Phạm Thị Kim Dung 

22 

Đánh giá tác dụng giảm đau  của phác đồ phối hợp Drotaverin và Paracetamol 

trong điều trị cấp cứu cơn đau quặn thận do sỏi niệu quản tại khoa Cấp cứu 

bệnh viện đa khao tỉnh Thái Bình năm 2021  

BSCKI Nguyễn Văn Ngọc 

BSCKII Lê Hồng Đăng 

BS Đỗ Minh Tuấn 

CN Đoàn Thị Thanh 

23 

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị người bệnh  xuất 

huyết giảm tiểu cầu nguyên phát tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 

2022 

ThS Hoàng Thị Thủy 

BS Vũ Thị Hải Quỳnh 

CN Trần Thị Chi Na 

24 

Đánh giá kết quả điều trị đau thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm cột sống thắt 

lưng bằng tiêm hydrocortisone ngoài màng cứng dưới hướng dẫn của siêu âm 

tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2022 

ThS Bùi Thị Lan Anh 

BSCKI Lê Thị Hương 

BS Bùi Trung Thiệu 

25 
Đánh giá kiến thức, dinh dưỡng của người bệnh tiểu đường type 2 điều trị nội 

trú tại khoa Nội tiết bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2022 

BS Nguyễn Thùy Dung 

CN Bùi Thị Lan 

CN Nguyễn Thị Phương Thảo 

CN Nguyễn Thị Kim Liên 

26 

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhiễm 

khuẩn huyết do Burkholderia Cepacia tại khoa Truyền Nhiễm Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Thái Bình năm 2018 - 2020 

BSCKI Nguyễn Trung Tuyến  

BS Bùi Thị Kim Phượng  

BS Vũ Thị Sấu   

CN Nguyễn Đức Hiển                                       

27 
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị phản vệ tại khoa Hồi sức 

tích cực – chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2022 

Ts Đỗ Minh Dương 

CN Trần Thị Huệ  

CN Trần Thị Yến  

CN Đoàn Thị May  
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28 
Nhận xét nồng độ Calci, Phospho và Parahorrmone của bệnh nhân thận chu kỳ 

tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình  năm 2022 

Ths Lê Thị Phương 

Ths Lê Thị Phương Anh 

BSCKI Dương Thị Thùy Linh 

BSCKI Phạm Thị Minh Hường  

29 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hình ảnh siêu âm tim ở bệnh 

nhân sau nhồi máu cơ tim được can thiệp động mạch vành tại Trung tâm tim 

mạch  Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2022 

Ts Nguyễn Thị Thanh Trung 

BSNT Vũ Thị Ánh Tuyết 

Ths Vũ Thị Diện 

Ths Nguyễn Thị Hiền 

ĐDCKI Hà Thị Thanh Thủy  

30 

Đánh giá hình ảnh siêu âm và chọc hút tế bào bằng kim nhỏ dưới sự  hướng 

dẫn của siêu âm trong chẩn đoán các khối u tuyến giáp tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Thái Bình năm 2021 - 2022 

BS Trịnh Văn Tuấn 

BS Phạm Thu Hương 

BS Phạm Thị Minh Hường 

BS Phạm Công Chức 

BS Nguyễn Văn Kền 

31 

Đối chiếu hình ảnh polyp  đại trực tràng qua nội soi đại tràng theo phân loại 

Hiroshima với đặc điểm  mô bệnh học tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình 

năm 2022 

BS Trần Văn Dũng 

Ths Tống Thị Thanh Huyền 

CN Lưu Thị Thanh Chi 

Đ D Phạm Thị Xuân 

32 
Nhận xét đặc điểm  tế bào học và mô bệnh học của u tuyến nước bọt mang tai 

tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2019 - 2022 

ThS Nguyễn Thị Hồng 

BSCKI Đinh Văn Khoa 

ThS Nguyễn Huy Quang 

KTV Tô Khánh Quỳnh 

33 
Đánh giá một số chỉ số chất lượng giai đoạn trước xét nghiệm bằng phương 

pháp six sigma tại khoa Hóa sinh Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2022 

KTV Quách Thị Ngọc Ánh 

ThS Đỗ Thị Hiến 

BSCKII Phạm Thị Thu Hương 

KTV Hà Thị Bích Ngọc 

BS Phạm Thị Duyên 
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34 

Nhận xét căn nguyên vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết và mức độ kháng 

kháng sinh của các vi khuẩn được phân lập tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Thái 

Bình năm 2022 

BSCKI Khiếu Thanh Tâm 

BS Vũ Thị Trâm Anh 

BSCKI Bùi Thị Thu Hường 

CN Khúc Thị Phương 

35 
Nhận xét đặc điểm chụp cộng hưởng từ 1.5 tesla trong chẩn đoán bệnh nhân u 

tuyến tiền liệt  tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình từ tháng 8/2021 – 8/2022  

Ths Bùi Mạnh Cương 

KTV Đỗ Trung Kiên 

BSCKII Nguyễn Văn Kền 

BSCKI Phạm Công Chức 

KTV Ngô Văn Trung 

36 
Đánh giá thực trạng tiếp nhận  và cung cấp  máu tại tỉnh Thái Bình năm 2020 - 

2022 

BSCKII Mai Văn Tư 

BS Nguyễn Đình Tăng 

Bs Trần Thanh Hoa 

Bs Lê Thị Xuân 

CN Trần Thị Yến  

37 

Mô tả đặc điểm hình ảnh tổn thương dây chằng chéo khớp gối do chấn thương 

trên cộng hưởng từ 1.5 Tesla tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình từ tháng 

9/2021 – 9/2022 

Ths Lê Hoàng Anh 

Bs Nguyễn Đức Tuynh 

Ths Nguyễn Đức Thái  

KTV Nguyễn Xuân Chính 

KTV Đỗ Văn Mạnh 

38 

Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về dịch vụ khám bệnh tại khu khám bệnh 

theo yêu cầu, bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình từ tháng 11/2021 đến tháng 

7/2022 

BS Nguyễn Thu Huyền 

BSCKII Nguyễn Văn Thăng 

TS Lại Đức Trí 

CN Nguyễn Thị Lâm 

CN Nguyễn Hải Quỳnh 

CN Đồng Thị Hồng Tính 

39 
Trải nghiệm của người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái 

Bình năm 2022 

CN Nguyễn Thị Thu Hiền 

CN Khương Thị Thanh Hòa 

Phạm Thu Thủy; Trương Hữu 

Mạnh; Nguyễn Thị Ngoan 
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40 
Đánh giá thực trạng kê đơn thuốc cấp phát ngoại trú cho bệnh nhân sau can 

thiệp tim mạch tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2022 

DSCKI Phạm Thị Khánh Mỹ 

DS Nguyễn Thị Hồng Thắm  

DS Lê Thị Bích Ngọc 

DS Trần Thị Ngọc Anh 

DS Hoàng Thị Thu Trang 

 

41 

 

 

Nhận xét kết quả chăm sóc bệnh nhân gãy xương đùi được kéo liên tục chờ 

phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2022 

CN Đỗ Thị Sen 

CN Đỗ Thị Huyền 

CN Lê Thị Huyền 

CN Dương Thị Hạnh 

42 
Đánh giá tình trạng rối loạn nuốt bằng thang điểm guss ở bệnh nhân nhồi máu 

não tại khoa Thần Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2022 

CN Nguyễn Thị Thanh 

CN Lê Thị Loan 

CN Nguyễn Thị Thương 

43 

Đánh giá kến thức, thái độ về bệnh SARS Cov2 và sự hài lòng của người bệnh 

đến khám bệnh thời kỳ Covid 19 tại khoa Khám bệnh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Thái Bình năm 2022 

CN Đàm Thị Diễm Hương 

CN Nguyễn Thị Phương 

CN Phạm Thị Điều 

CN  Trần Phương Thúy  

44 
Cải tiến phương pháp cung cấp nước cho người bệnh thời kỳ dịch Covid – 19 

bùng phát tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2022 

CN. Nguyễn Thị Như Huyền  

CN Hà Thị Hương Bưởi 

CN Nguyễn Bích Thuận 

CN Nguyễn Ngọc Trìu 

45 
Ứng dụng Google Sheet trong công tác theo dõi, giám sát kế hoạch tài chính, 

chuyên môn của bệnh viện 

ThS. Phạm Thế Dũng 

BS Phạm Thị Hải Bình 

BS Đặng Thị Hằng 

CN Phạm Thị  Minh Hồng 

46 
Sáng kiến ứng dụng Webblog trong hoạt động đánh giá chất lượng chăm sóc 

người bệnh của điều dưỡng năm 2022 

ThS Ngô Thị Lan Anh 

CN Bùi Thị Hạnh 

CN  Phạm Thị Thanh Xuân 
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47 

Sáng kiến nâng cao chất lượng hoạt động Họp hội đồng người bệnh tại Khoa 

Xạ trị - Trung tâm Ung Bướu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2022 

 

Ths Trần Thùy Dương;  

Ths Nguyễn Thị Thu Hiền 

Ths Đỗ Thị Minh Tâm 

CN Mai Hoài Thu 

CN Vũ Thị Tích 

48 Ứng dụng giải pháp quản lý công việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình 

Ks Tô Xuân Lộc 

Ks Nguyễn Văn Sinh  

Ks Phạm Nam Thái  

Ks Lương văn Thăng 

49 
Sáng kiến mở nắp thùng rác không sử dụng bằng tay tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Thái Bình năm 2021 

BS Nguyễn Văn Khoa 

KTV Đặng Thị Tho 

CN Trần Thị Mỹ Linh 

CN Hà Thị Hương Bưởi 

 

50 Ứng dụng công nghệ google drive trong hoạt động và đánh giá năm 2022 

Ths.Lương Thị Mai Anh 

BS. Đỗ Tuấn Anh 

Ths. Nguyễn Mạnh Hùng 

Ts Nguyễn Thị Minh Chính 

51 Cải tạo xe tiêm 2 tầng thành xe đựng Hồ sơ bệnh án và phim của người bệnh 

CNĐD Phạm Thị Thuỷ  

ĐD Nguyễn Thị Thúy Kiều 

ĐD Bùi Thị Ngọc Giàu 

II BỆNH VIỆN DA LIỄU THÁI BÌNH  

1.  
Đánh giá kiến thức, thực hành về quản lý chất thải rắn y tế của điều dưỡng tại 

bệnh viện Da liễu Thái Bình năm 2022 

 Ths.Bs. Phạm Văn Hùng 

 BSCKII. Nguyễn Thế Bê 

 BS. Lê Thị Hương 

2.  

Khảo sát đặc điểm lâm sàng và các yếu tố liên quan của bệnh viêm da tiếp xúc 

đến khám tại khoa chăm sóc thẩm mỹ da bệnh viện Da liễu Thái Bình năm 2021-

2022 

BsCK1. Lương Thị Kim Oanh 

Bs. Tạ Thị Lan Anh;  

Ths. Mỵ Thị Hải (GV BM Điều 

dưỡng trường ĐH Y Dược TB)  



9 
 

3.  
Góp phần nghiên cứu cơ cấu bệnh da liễu của bệnh nhân đến khám tại bệnh viện 

Da liễu Thái Bình cơ sở 1 năm 2022 

BsCKI. Nguyễn Thị Tấn 

Bs. Phạm Ngọc Huy 

 ĐD. Trần Lệ Thủy 

4.  
Đánh giá hiệu quả của thuốc bôi phối hợp UVB dải hẹp trong điều trị bệnh 

bạch biến thể khu trú tại bệnh viện Da liễu Thái Bình cơ sở 1 năm 2021-2022 

BS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

 Bs. Phạm Thị Linh 

5.  

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, các yếu tố liên quan và xác định Malassezia trong 

bệnh Lang ben của các bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện Da liễu Thái 

Bình cơ sở 1 năm 2021-2022 

 BsCK1. Nguyễn Trung Thành 

 Ths.Bs. Nguyễn Thành Tân 

III BỆNH VIỆN PHỔI THÁI BÌNH  

1 
Nghiên cứu mô hình bệnh tật bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Phổi 

Thái Bình từ năm 2020 – 2022 

 Trần Thị Ngọc Ánh 

 Nguyễn Đặng Hoàng 

2 
Thực trạng stress nghề nghiệp điều dưỡng viên tại Bệnh viện Phổi Thái Bình 

năm 2022 

 Nguyễn Thị Thùy Dương 

 Nguyễn Thị Hảo 

3 
Đánh giá hiệu quả nuôi dưỡng bằng đường tiêu hóa kết hợp đường tĩnh mạch 

đối với bệnh nhân suy dinh dưỡng tại Bệnh viện Phổi Thái Bình năm 2022 

Nguyễn Thị Thùy Linh 

 Doãn Thị Kim Thoa 

4 
Đánh giá kiến thức và thực hành tuân thủ điều trị của người bệnh COPD tại 

phòng khám ngoại trú Bệnh viện Phổi Thái Bình năm 2022 

Đoàn Thị Thuy 

Đoàn Thị Hồng 

IV BỆNH VIỆN TÂM THẦN  

1 
Nghiên cứu thực trạng Stress lo âu và trầm cảm ở nhân viên y tế trong đợt dịch 

covid 19 Bệnh viện tâm thần Thái Bình năm 2022 

BSCKI. Phùng Thị Minh Thuận 

Ths. Nguyễn Đình Thìn 

2 
Thực trạng sử dụng thuốc an thần kinh trong điều trị tâm thần phân liệt tại 

Bệnh viện Tâm thần Thái Bình năm 2022 

Ths.Bs Lê Minh Ngọc 

 DS. Vũ Bảo Long 

3 
Đánh giá sự tuân thủ vệ sinh tay của điều dưỡng viên các khoa lâm sàng Bệnh 

viện tâm thần Thái Bình năm 2022 
BSCKI. Hoàng Thanh Tùng 

4 
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng suy giảm trí nhớ ở bệnh nhân nghiện rượu 

khám tại khoa khám bệnh bệnh viện tâm thần năm 2022 

BSCKI. Lý Thị An 

Bs. Nguyễn Đức Tú 
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5 
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và điều trị rối loạn giấc ngủ ở bệnh nhân rối 

loạn lo âu lan tỏa điều trị nội trú tại Bệnh viện tâm thần Thái Bình năm 2022. 
BSCKI. Trịnh Thị Thanh Tâm 

6 

Đánh giá sự biến đổi chỉ số mạch máu não bằng siêu âm doppler xuyên so ̣ở 

bêṇh nhân rối loạn lo âu điều trị nội trú taị Bệnh viêṇ tâm thần Thái Bình năm 

2022 

BSCKI. Nguyễn Đăng Thương 

7 
Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh tại 

bệnh viện tâm thần Thái Bình năm 2022 

KS. Nghiêm Đình Tri 

KS. Khúc Thị Trà 

CN.  Hà Thị Mai – VP SYT 

8 
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý bệnh nhân tâm 

thần phân liệt tại cộng đồng tỉnh Thái Bình năm 2022 

Ths.Bs Đỗ Huy Hoàng 

 

9 

Nghiên cứu hiệu quả của các liệu pháp làm tăng nhận thức cho người bệnh 

tâm thần phân liệt điều trị nội trú tại khoa Nam - Bệnh viện Tâm Thần Thái 

Bình Năm 2022 

CNĐD. Trương Thanh Tùng 

10 
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT 

tại bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Bình năm 2022 
CNKT. Ngô Thị Tuyết Lan 

11 
Nghiên cứu đặc điểm nhân cách ở bệnh nhân rối loạn lo âu lan tỏa điều trị nội 

trú tại Bệnh viện tâm thần Thái Bình năm 2022 
Ths.Bs. Nguyễn Văn Cảnh 

12 

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng rối loạn trầm cảm ở bệnh nhân rối loạn 

hỗn hợp lo âu trầm cảm điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Thái Bình năm 

2022 

BSCKI. Nguyễn Thị Hồi 

V BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG  

01 
Đánh giá thực trạng sử dụng máy Laser nội mạch trong điều trị tại Bệnh viện 

Phục hồi chức năng Thái Bình năm 2022 

BS Phạm Quang Lịch 

ĐD Nguyễn Thị Phương 

02 

Nhận xét kết quả điều trị, phục hồi chức năng cho bệnh nhân tai biến mạch 

máu não mắc bệnh suy tim tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình năm 

2022  

BS Đào Đức Tân 

03 
Kết quả phục hồi chức năng cứng khớp chi trên sau chấn thương tại Bệnh viện 

Phục hồi chức năng Thái Bình năm 2022  
BS Nguyễn Thái Sinh 
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04 

Đánh giá kết quả điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền ở bệnh nhân sau 

đột quỵ não tại khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình 

năm 2022  

BS Bùi Thị Thanh 

05 
Nhận xét kết quả phục hồi chức năng bệnh nhân cứng khớp gối sau chấn 

thương tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình năm 2022 
BS Đào Đức Duy 

06 
Đánh giá chất lượng xét nghiệm máu tại khoa Xét nghiệm Bệnh viện Phục hồi 

chức năng Thái Bình năm 2022 
BS Trần Văn Khương 

07 

Thực trạng công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ của điều dưỡng đối với 

bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình năm 

2022 

ĐD Nguyễn Thị Luyên 

08 
Phân tích thực trạng sử dụng thuốc Generic cho bệnh nhân nội trú tại Bệnh 

viện Phục hồi chức năng Thái Bình năm 2022  
DS Đỗ Thị Hồng Hạnh 

09 
Đánh giá kết quả điều trị bằng phương pháp Biofecback trên bệnh nhân rối 

loạn tiểu tiện tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình năm 2022  

BS Vũ Duy Thụ 

KTV Bùi Thị Mai 

VI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÁI BÌNH  

1 
Nhận xét công tác tư vấn cho người bệnh doạ sẩy thai 3 tháng đầu tại khoa 

Phụ - BVPSTB năm 2022 

HS Đào Thị Việt Hà 

Hs Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 

Ths Vũ Mạnh Cường 

2 
Đặc điểm và xử trí sản khoa của đái tháo đường thai kỳ tại Bệnh viện Phụ sản 

Trung Ương 

Bs CKII Nguyễn Viết Suyết 

Bs CKI Trần Hải Bình 

Bs CKII  Nguyễn Duy Quang 

3 
Nhận xét kết quả phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn điều trị u xơ tử cung 

tại BVPSTB năm 2020-2021 

TS Bùi Minh Tiến 

Ths Phạm Thị Bích 

Bs CKI Trần Hải Bình, 

Bs Đinh Xuân Hiếu, 

Ths Đinh Văn Hoành 

4 Nghiên cứu cải tiến hệ thống đèn khử khuẩn tự động của BVPSTB năm 2022 

Bs CKII Đoàn Duy Mạnh 

DS CKI Vũ Thị Thu Hương 

CN Phạm Hồng Thái 
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5 Thực trạng kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại BVPSTB năm 2022 

BS CKII Đỗ Xuân Hạnh  

DS CKI Vũ Thị Thu Hương 

Kỹ sư Hoàng Công Dũng 

6 
Phân tích thực trạng bảo quản và dự trữ thuốc tại khoa dược - BVPSTB năm 

2021 

DS Bùi Việt Hà 

DS Nguyễn Thị Hà 

Hs Phạm Trần Hạnh 

Bs CKII Đỗ Văn Cân 

7 
Cập nhật trạng thái giường yêu cầu trên nền tảng hệ thống công nghệ thông tin 

của  BVPSTB. 

TS Giang Hoài Nam 

CN Nguyễn Đức Nhân 

CN Vũ Thị Thuý Hường 

8 
Nghiên cứu ảnh hưởng của Phenylephrin trong xử trí tụt huyết áp khi gây tê 

tuỷ sống để mổ lấy thai tại BVPSTB. 

Ths Nguyễn Thị Thu Huyền  

Bs CKI Đoàn Duy Cường 

Bs Nguyễn Thị Cúc 

 

9 Giải pháp nâng cao chất lượng tờ truyền thông dinh dưỡng tại BVPSTB 

Ths Phạm Quỳnh Anh 

Bs Vũ Thế Lộc 

Hs Phạm Thị Thu 

Hs Trịnh Thị Hiền 

10 Phương án quản lý công tác văn thư, lưu trữ  

Phạm Quốc Phong 

Trương Thị Ngọc Anh 

Phí Việt Phương 

11 
Đánh giá điều trị u xơ tử cung bằng phẫu thuật nội soi tại BVPSTB năm 2018.  

 

Bs CKII Phan Thị Ngọc Bích 

Bs CKI Nguyễn Thị Chung 

Bs CKII Phí Ngọc Chung 

 

12 
Tình hình nhiễm nấm Caldida và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ đến khám 

tại BVPSTB năm 2022 

Bs CKI Nguyễn Thị Yến 

BS CKI Nguyễn Thị Dơn 

CN. Nguyễn Xuân Ánh.  

Ths. Hoàng Thị Út Trà,  
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Ths. Trịnh Thị Thuý 

13 
Nghiên cứu u buồng trứng được nội soi tại BVPSTB 2 năm 2010 và năm 

2020. 

Bs CKII Đinh Thị Oanh 

Bs CKII Trần Thị Thu Hà 

Hs Phạm Thị Liễu 

14 Đánh giá kết quả xử trí mổ lấy thai vì rau tiền đạo tại BVPSTB năm 2020 

Bs CKII Vũ Thị Lan 

Bs CKII Phan Thị Thu Huyền 

Bs CKII Phạm Thị Xuân 

15 
Gíá trị phân loại IOTA trong siêu âm đánh giá khối u buồng trứng tại 

BVPSTB  

Bs CKI Nguyễn Ngọc Vững 

Bs Đỗ Quang Trung 

Bs Nguyễn Thị Hoa 

16 Thực trạng quy trình khám thai tại khoa khám bệnh – BVPSTB năm 2022 

Hs CKI Phạm Thị Lan Phương 

Hs CKI Bùi Hải Yến 

Hs CKI Phan Thị Bạch Tuyết 

17 
Phương án Tự chủ tài chính của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình giai đoạn 2022-

2025 

CN Phạm Thị Thu Hiền 

CN Bùi Thị Lan Anh 

CN Đỗ Tuấn Anh 

VII TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA  

01 
Ứng dụng tin học trong quản lý và sử dụng hồ sơ giấy tờ khám giám định y 

khoa 
Bs CKI Đặng Công Toàn 

02 
Thực trạng bệnh, thương tật của người lao động khám giám định chế độ nghỉ 

hưu trước tuổi tại Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Thái Bình năm 2021 

Bs CKI Tống Ngọc Ngư 

Ths Bùi Minh Hạnh 

Bs CKI Lã Quý Du 

ĐD Đoàn Thị Thu Trang 

VIII CHI CỤC DÂN SỐ KHHGDD  

01 
Thực trạng hoaṭ đôṇg câu lac̣ bô ̣Phu ̣nữ không sinh con thứ ba giúp nhau phát 

triển kinh tế gia đình tỉnh Thái Bình năm 2022 

 BSCKII Nguyêñ Văn Phỏng 

 Bùi Hải Vịnh 

 Bùi Thị Thảo 
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IX TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT   

 1 
Đặc điểm tăng Acid Uric huyết thanh và một số yếu tố liên quan ở người từ 

25-64 tuổi tại hai xã thuộc tỉnh Thái Bình năm 2022 

1. BSCKII. Đỗ Xuân Cấp 

2. Ths. Phạm Thị Vân Anh 

3. Ths. Thái Lương Tâm 

2 
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sử dụng rượu bia ở nam giới trưởng 

thành tại Thành phố Thái Bình năm 2022 

1. BSCKII. Lưu Thị Ánh Tuyết 

2. CN. Nguyễn Văn Hiệu 

3. Ths. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 

3 
Đánh giá kết quả Tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 5 tuổi và một số yếu tố liên 

quan tại tỉnh Thái Bình năm 2022 

1. BS. Phạm Tiến Thịnh 

2. Bùi Thị Min  

3. Hoàng Thị Thía 

4. Lê Xuân Quảng 

4 Thực trạng nhiễm SARS-CoV-2 của người dân tỉnh Thái Bình năm 2022”. 

1. BS. Nguyễn Ngọc Truyền 

2. Nguyễn Văn Đảng 

3. Phạm Xuân Trường 

5 

Thực trạng bệnh tay chân miệng trẻ em giai đoạn 2019-2021 và kiến thức, 

thực hành của bà mẹ có con dưới 5 tuổi về phòng chống bệnh tay chân miệng 

tại thành phố Thái Bình 

1. BS. Hà Thị Phương Thảo 

2. BSCKI. Đặng Quang Huy 

3. BSCKI. Trương Minh Hoàng 

6 
Thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan đến việc nuôi con 

bằng sữa mẹ của bà mẹ có con 7-24 tháng tỉnh Thái Bình năm 2022 

1.Ths. Lại Văn Hạ 

2. BSCKI. Hoàng Thị Vinh  

3. NHS. Nguyễn Thị Lan 

4. NHS. Đỗ Thị Quyên 

7 
Thực trạng mắc các bệnh không lây nhiễm và kiến thức, thực hành của người dân 

tại tỉnh Thái Bình năm 2022 

1. Ths. Phạm Thị Tấm 

2. Phạm Thị Duyên 

3. Doãn Nguyệt Quỳnh 

8 
Thực trạng sức khỏe, bệnh tật và nhu cầu được chăm sóc sức khỏe của người 

lao động công ty may Texhong, tp.Thái Bình năm 2021-2022. 

1. BSCKII. Lê Thị Hồng Nhung 

2. Nguyễn Thị Tuyết Mai 

3. Trương Thị Miền 
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9 
Tình trạng nhiễm giun đũa, giun tóc, giun móc và nhận thức, thái độ người dân về 

phòng chống bệnh giun tỉnh Thái Bình năm 2022 

1.Ths. Lương Minh Lân 

2. BSCKI. Trương Minh Hoàng 

3. Bs. Đàm Quang Phong 

4. Bs Vũ Thanh Hoàn 

5. Ys. Trần Văn Duy 

6. KTV. Nguyễn Thị Kim Anh 

10 
Thực trạng chất lượng mẫu nước uống các doanh nghiệp gửi mẫu xét nghiệm tại 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình năm 2021-2022. 

1. KS. Lê Thị Lành 

2. Ths Trần Thị Huế 

3. Nguyễn Duy Minh  

X BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH  

01 
Nhận xét tình hình mắc bệnh lý tim mạch ở các bệnh nhân điều trị phẫu thuật 

tại Bệnh viện Mắt Thái Bình năm 2022 

-BS CKI. Phạm Ngọc Dương 

-CN Đỗ Thị Thúy Hường 

-ThS. BS. Bùi Hải Nam  

02 
Nhận xét khúc xạ giác mạc sau phẫu thuật Phaco với đường rạch giác mạc 

theo trục loạn thị tại Bệnh viện Mắt Thái Bình năm 2022 

-ThS,BS. Nguyễn Quang Lịch 

-BS CKII. Lương Tuấn Thiện 

-BS CKI. Hoàng Anh Dân 

03 
Đánh giá hiệu quả của Diquafosol Sodium 3% trong điều trị khô mắt vừa và 

nặng tại Bệnh viện Mắt Thái Bình 

-ThS,BS. Đỗ Minh Hà 

-ThS,BS. Phạm Thị Duyên 

-ThS,BS. Lại Minh Đức 

04 
Đánh giá kết quả điều trị quặm mi dưới tuổi già tại Bệnh viện Mắt Thái Bình 

năm 2022 

-ThS,BS. Vũ Thị Châu 

-ThS,BS. Phạm Thị Ngát 

-BS CKI. Bùi Anh Tuấn 

05 
Đánh giá kết quả phẫu thuật quặm có sử dụng niêm mạc môi tại Bệnh viện 

Mắt Thái Bình năm 2022 

-ThS.BS Đỗ Thanh Huyền 

-BS CKII Chu Tiến Thành 

-ThS.BS Phạm Thị Minh 

Phương 

06 
Phân tích thực trạng kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú tại bệnh viện Mắt 

Thái Bình năm 2022 

-DSCKI. Bùi Đức Minh 

-DSCKI. Phạm Thị Phương Lý 

-DSCKI. Trịnh Thị Sim 
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07 Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều chỉnh quang học viễn thị cao ở trẻ em 

-Th.S, BS. Trần Mạnh Hùng 

-Th.S, BS. Nguyễn Bá Chiến 

-Th.S, BS. Đào Tiến Quân 

08 Nhận xét tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện Mắt Thái Bình năm 2021 

-CN Uông Thị Hương Giang 

-CN Đỗ Thu Anh 

-CN Đào Thị Thu Hà 

XI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH  

1 
Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh siêu âm trong chẩn đoán còn ống động mạch 

tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2022. 
Nguyễn Thị Mai Hồng 

2 
Nghiên cứu hoạt động công tác xã hội tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2017-

2021 

Đỗ Thị Hà My 

Trần Thị Hà 

3 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tổn thương tim mạch của 

bệnh Kawasaki thể không điển hình ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Thái Bình 

2021-2022 

Hà Thị Thu Hằng 

Đặng Thị Thúy 

 

4 
Nhận xét việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện 

Nhi Thái Bình năm 2022 

Phạm Ngọc Anh 

Đỗ Thu Anh 

5 
Khảo sát nhận thức, thái độ về an toàn người bệnh của nhân viên y tế và một 

số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2022 

Vũ Thị Vui 

Nguyễn Thị Thu Hà 

 

6 
Đánh giá ứng dụng của nghiệm pháp thở tự động trong cai thở máy tại khoa 

Hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi Thái Bình từ 10/2021 đến 10/2022 

Trần Thị Thu 

 Hoàng Tiến Thành 

7 
Đánh giá ứng dụng kiểm soát đường thở bằng mask thanh quản gây mê toàn 

thân trong phẫu thuật ở trẻ em Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2022 

Hà Thị Lan;  

Đặng Đình Núi 

8 
Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm màng 

não nhiễm khuản ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2020-2022. 

Trần Diệu Thúy 

Nguyễn Thanh Tâm 

9 
Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng và nhận xét kết quả điều trị của bệnh 

viêm não tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2020-2022. 
Nguyễn Thành Đạt 

10 
Đặc điểm rối loạn điều hòa cảm giác ở trẻ tự kỷ từ 2 đến 6 tuổi khám tại Bệnh 

viện Nhi Thái Bình từ năm 2021-2022. 
Đỗ Thị Nga 
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11 

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị bằng phẫu thuật và 

thông tim can thiệp của bệnh nhân còn ống động mạch tại Bệnh viện Nhi Thái 

Bình giai đoạn 2019-2022. 

Nguyễn Mạnh Tường 

Phí Đức Long 

 

12 
Nhận xét kế quả của gây mê tĩnh mạch bằng Propofol trong nội soi đường tiêu 

hóa tại Bệnh viện Nhi Thái Bình từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2022 

Phùng Thị Loan 

Nguyễn Cửu Mạnh Cường 

13 
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhi mắc 

Covid 19 điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình từ 9/2021 đến 8/2022 

Vũ Thị Phương 

Đỗ Mạnh Dũng 

14 
Thực trạng giao tiếp ứng xử của điều dưỡng kỹ thuật viên tại Bệnh viện Nhi 

Thái Bình năm 2022 

Trần Thị Thu Hiền 

Tăng Thị Hải 

Trần Thị Mỹ Hương 

15 
Nhận xét mô hình bệnh tật trẻ sơ sinh nhập khoa Cấp cứu chống độc bệnh viện 

Nhi Thái Bình năm 2022 

Phạm Thị Nhu 

Phạm Thị Trang 

16 
Đặc điểm lâm sàng, cân lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến mức độ nặng 

của viêm tiểu phế quản ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Thái Bình 

Đoàn Duy Khánh 

 Nguyễn Thị Phương Thanh 

17 

Nhận xét tuân thủ của nhân viên y tế thực hiện các biểu mẫu theo Thông tư 

51/2017/TT-BYT về hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ tại Bệnh 

viện Nhi Thái Bình năm 2022. 

Trần Công Dương 

Trần Thị Tuyết Lan 

Tăng Thị Hải 

18 Phân tích danh mục thuốc đã sử dụng tại Bệnh viện Nhi Thái Bình 
Vũ Tú Anh; 

Phạm Thị Ngân 

19 
Đánh giá kiến thức và thái độ về chăm sóc trẻ mắc hội chứng thận hư của 

người nhà người bệnh tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2022 

Bùi Thị Nhung; 

Đỗ Thị Chuyên 

20 
Nhận xét đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi tiêu hóa loét dạ dày tá tràng tại 

khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2022. 
Vũ Thị Thơm 

21 
Đánh giá kết quả phẫu thuật một thì bằng đường dọc sau trực tràng điều trị dị 

tật hậu môn tiền đình tại Bệnh viện Nhi Trung ương- Bệnh viện Nhi Thái Bình 

Nguyễn Thị Mai Phương 

Nguyễn Đức Thành 

22 
Nhận xét tình trạng kháng kháng sinh của một số vi khuẩn gây nhiễm khuẩn 

huyết sơ sinh tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2022. 

Đặng Hải Yến;  

Bùi Thị Hồng Thanh 

23 
Thực trạng kê đơn thuốc ngoại trú bệnh nhân không BHYT tại nhà thuốc Bệnh 

viện Nhi Thái Bình năm 2022. 
Trần Thị Nhẫn 
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24 
Thực trạng công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho người nhà người bệnh 

tại khoa Khám bệnh Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2022. 

Bùi Thị Huệ 

Nguyễn Thị Tâm 

25 
Thiết kế, sử dụng bộ phận đạp chân mở nắp thùng đựng chất thải y tế loại trên 

100 lít tại Bệnh viện Nhi Thái Bình 

Trần Thị Hậu 

Đỗ Đình Huy 

Nguyễn Thị Hiền. 

26 Xây dựng hệ thống giám sát mạng dựa trên phần mềm mã nguồn mở Zabbix 

Vũ Thanh Liêm  

Tống Đức Thuận; 

Phan Trọng Luân 

Đoàn Thế Giao. 

27 
Biên soạn tài liệu “Ứng dụng các xét nghiệm thường quy trong lâm sàng tại 

Bệnh viện Nhi Thái Bình”. 
Vũ Thị Huế 

28 

Biên soạn tài liệu “Bảng tra cứu tương tác, tương kỵ  giữa các thuốc; Pha 

thuốc tiêm truyền hoàn nguyên; Cập nhật sử dụng thuốc trên Website bệnh 

viện”. 

DS Nguyễn Thị Tuyết Mai 

Vũ Tiến Duẩn 

XII BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN  

1 
Khảo sát sự đáp ứng của sản xuất so với sử dụng thuốc đông dược tại bệnh 

viện y học cổ truyền Thái Bình năm 2022 

DSCKI Phạm Thị Mai Xinh 

CN. Đặng Thị Hằng 

2 
Đánh giá tác dụng của Điện châm kết hợp bài thuốc lục vị quy thược trong 

điều trị chứng huyễn vựng theo YHCT. 
BSCKI Nguyễn Thị Huyền 

3 

Đánh giá tác dụng “Cao dán Xuyên Hương” cải tiến từ “Cồn Xuyên Hương” 

ứng dụng điều trị bệnh nhân hội chứng thắt lưng hông tại bệnh viện Y học cổ 

truyền Thái Bình năm 2022 

BSCKII Nguyễn Thị Xuyên 

BSCKI. Hà Hải Quân 

DS. Phạm Đăng Vĩnh 

KS. Đoàn Thị Dung 

4 
Đánh giá hiệu quả điều trị thoái hóa khớp gối bằng phương pháp xoa bóp bấm 

huyệt và siêu âm điều trị kết hợp với bài thuốc “Độc hoạt tang ký sinh gia vị”. 
BSCKI Bùi Thị Lan Hương 

5 

Nhận xét tác dụng của điện châm kết hợp bài thuốc “Đại phòng phong thang” 

điều trị thoái hóa khớp gối nguyên phát tại bệnh viện Y học cổ truyền Thái 

Bình năm 2022. 

BSCKII Nguyễn Huy Gia 

6 Đánh giá tác dụng phương pháp tiêm xơ trĩ bằng dung dịch PG-60 tại bệnh BSCKII Bùi Quốc Khánh 
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viện Y học cổ truyền Thái Bình năm 2022. BSCKI. Đỗ Ngọc Quyết 

7 
Đánh giá tác dụng của xoa bóp bấm huyệt kết hợp điện xung điều trị viêm 

quanh khớp vai thể đơn thuần tại bệnh viện Y học cổ truyền năm 2022 

BSCKI Nguyễn Đình Thao 

BSCKII. Phí Thị Ngọc 

8 
Đánh giá thực trạng công tác tư vấn GDSK cho người bệnh nội trú của điều 

dưỡng tại khoa lâm sàng Bệnh viện YHCT Thái Bình năm 2022. 

CNĐD Trần Thị Thanh Nhị 

CNĐD. Hà Thị Mơ 

9 
Đánh giá tác dụng điều trị viêm quanh khớp vai thể đơn thuần của bài thuốc “ 

Quyên tí thang gia vị” kết hợp bó nến và vận động trị liệu 

BSCKII Tô Quang Dũng 

BSCKI. Tô Quang Dũng 

10 
Đánh giá trải nghiệm dịch vụ y tế của người bệnh tại bệnh viện YHCT Thái 

Bình năm 2022 

Ths-BS Nguyễn Hồng Việt 

DSĐH. Nguyễn Thị Hải 

11 
Đánh gía hiệu quả bệnh nhân liệt VII ngoại biên do lạnh bằng phương pháp 

điện châm kết hợp xoa bóp bấm huyệt tại Bệnh viện YHCT Thái Bình. 
BSCKI Trần Thị Lan 

12 
Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố trước xét nghiệm đến kết quả xét 

nghiệm Glucose máu tại bệnh viện YHCT Thái Bình 

Ths Vũ Thị Thanh Xuân 

Ths. Tạ Văn Chương 

13 
Đánh giá tác dụng bài thuốc Bổ trung ích khí thang gia vị kết hợp hoàn lục vị 

điều trị bệnh nhân trĩ nội độ I; II tại bệnh viện YHCT Thái Bình năm 2022. 

BSCKI Đặng Trường Thi 

14 
Thực trạng công tác chăm sóc người bệnh của Điều dưỡng tại bệnh viện 

YHCT năm 2022 

Ths ĐD Nguyễn Thị Thủy 

CNĐD. Đỗ Thị Thanh Tân 

15 

Đánh giá tác dụng của phương pháp Đầu châm kết hợp điện châm nhóm huyệt 

Nội quan, Thần môn, Tam âm giao trong điều trị bệnh nhân rối loạn giấy ngủ 

tại bệnh viện YHCT Thái Bình năm 2022 

BSCKI Nguyễn Thanh Bình 

Ths. Lê Trung Dũng  
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XIII TRUNG TÂM CẤP CỨU 115  

01 

Một số ý kiến nhận xét, đánh giá phối hợp chi viện kỹ thuật sản khoa giữa 

Trung tâm cấp cứu 115 và bệnh viện Phụ Sản Thái Bình từ tháng 6 năm 2021 

đến  tháng 6 năm 2022 

BS Ninh Ngọc Toàn 

02 

Thực trạng thương tích của nạn nhân tai nạn giao thông đường bộ được trung 

tâm cấp cứu 115 tỉnh Thái Bình cấp cứu từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 

2022 

BS Hà Đình Hoàng 

03 
Đánh giá sự hài lòng của người dân về dịch vụ vận chuyển cấp cứu của Trung 

tâm cấp cứu 115 Thái Bình  từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2022 
BS Đàm Thị Thanh Tâm 

XIV TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM  

01 
Thực trạng năng lực kiểm nghiệm thuốc của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, 

mỹ phẩm, thực phẩm Thái Bình giai đoạn 2019 - 2021 

Ths. Bùi Thị Minh Thúy 

CN. Đinh Thị Phương Lan 

Ds. Tô Mạnh Hùng 

Ds. Đào Thị Lan 

Ds. Đỗ Thị Thu Hiền 

Ds. Đặng Đức Tuân 

02 

Định lượng vi sinh vật hiếu khí trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng phương 

pháp đếm khuẩn lạc - kỹ thuật đổ đĩa tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ 

phẩm, thực phẩm Thái Bình năm 2022 

CN. Đặng Thị Thu 

Ks.Phạm Thị Uyên 

Ds. Đinh Thị Tuấn 

03 
Định lượng Diclofenac Natri trong viên đạn bằng phương pháp HPLC tại 

TTKN thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thái Bình năm 2022 

Ds. Ngô Thị Thủy 

Ds. Nguyễn Trọng Hải 

04 

Định lượng Curcumin trong thực phẩm chức năng bằng phương pháp sắc ký 

lỏng hiệu năng cao tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 

Thái Bình năm 2022 

Ds. Bùi Thị Giang 

Ds. Hà Thị Xuân Mai 

Ds. Đoàn Hữu Thanh 

05 

Ứng dụng phần mềm MS Access trong thu thập số liệu về chỉ tiêu kiểm 

nghiệm trên labo tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 

Thái Bình năm 2021 

Ds.Tô Mạnh Hùng 

Ds. Đào Thị Lan 
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XV CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM  

01 

Thực trạng đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh và chịu trách 

nhiệm về chất lượng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn tỉnh 

Thái Bình năm 2022 

BSCKII. Phạm Thị Mỹ Hạnh 

Ths Nguyễn Thị Liễu 

Ths Đỗ Hải Anh, BV Đại học Y 

Thái Bình 

02 
Đánh giá kiến thức về ATTP của nhân viên kinh doanh TPCN  tại các quầy thuốc 

trên địa bàn thành phố Thái Bình 

CN Phạm Thị Hiền 

CN Nguyễn Thị Xen 

CN Đào Thị Thúy 

03 
Thực trạng đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể các doanh nghiệp ngoài 

khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022 
CN Ngô Quốc Thịnh 

XVI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIẾN XƯƠNG  

01 
“Đặc điểm lâm sàng mòn cổ răng và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân 

tại khoa Răng Hàm Mặt bệnh viện Đa khoa Kiến Xương” 

BSCKI Ninh Văn Ngọt  

BSCKII Vũ Xuân Thuỷ 

BSCKII Hoàng Văn Hiển 

02 

“Nghiên cứu thực trạng bệnh nhân điều tri ̣tăng huyết áp ngoại trú taị khoa 

Khám bệnh- Bêṇh viêṇ đa khoa Kiến Xương từ tháng 01/2022 đến tháng 

11/2022” 

BS Nguyễn Thị Thuý  

BSCKI Trần Thị Biên 

BSCKII Phạm Văn Quyết 

03 

“Khảo sát giao tiếp ứng xử của nhân viên y tế hướng đến sự hài lòng của bệnh 

nhân đến điều trị nội trú trong quý 3 tại khoa cấp cứu chống độc bệnh viện đa 

khoa Kiến Xương”. 

Điều dưỡng: Phạm Thị Thuý 

BSCKI Bùi Thị Thanh Nga  

CN Trần Nam Phương 

04 
”Đánh giá việc tuân thủ điều trị ARV ở bệnh nhân HIV/AIDS tại BV đa khoa 

Kiến Xương từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2022” 

Bs Phạm Thị Minh Huế  

BSCKI Bùi Văn Đức 

BSCKI Đặng Ngọc Hùng 

XVII BỆNH VIỆN ĐA KHOA NAM TIỀN HẢI  

1 
Một vài nhận xét về mất cân bằng giới tính khi sinh tại khoa Sản BVĐK Nam 

Tiền Hải năm 2022 

BSCK I. Nguyễn Văn Chiến 

BS. Nguyễn Văn Bảo 

NHS. Đào Thị Hường 
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NHS. Đào Thị Hoa 

2 
Đánh giá thực trạng mũi tiêm an toàn tại hệ Ngoại Sản BVĐK Nam Tiền Hải 

từ tháng 4/2022 đến tháng 8/2022 

ĐD. Đào Thị Nhài 

Bs. Phạm Thanh Long 

ĐD. Vũ Thị Thu 

ĐD. Nguyễn Thị Yến 

3 
Một số nhận xét về bệnh nhân điều trị Viêm phế quản tại khoa Nội – BVĐK 

Nam Tiền Hải từ tháng 01/2022 – tháng 12/2022 

BS. Phan Thúc Định 

Bs. Đỗ Hải Bình 

ĐD. Phạm Thị Loan 

ĐD. Nguyễn Thị Tho 

ĐD. Trần Thị Mến 

4 
Khảo sát thông tin thuốc trên lâm sàng tại BVĐK Nam Tiền Hải từ tháng 

11/2021 đến tháng 11/2022 

Dược sỹ. Nguyễn Thị Thảo 

Dược sỹ. Nguyễn Thị Tuyết 

ĐD. Vũ Thị Hằng 

KT. Đào Thị Huế 

5 

Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân lọc máu chu kỳ qua một số chỉ số cận lâm 

sàng và lâm sàng tại khoa Thận nhân tạo bệnh viện đa khoa Nam Tiền Hải 

năm 2022 

BS. Lê Sinh 

ĐD. Đặng Thị Thu 

ĐD. Bùi Thị Thanh 

6 
Một số mô tả về đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh nhân đái tháo đường 

tuýp II đang điều trị ngoại trú tại phòng khám BVĐK Nam Tiền Hải năm 2022 

BS. Nguyễn Thị Lan Anh 

ĐD. Nguyễn Thị Mấn 

ĐD. Vũ Thị Thúy 

7 
Tình hình bệnh tật và nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế của người dân xã Nam 

Hưng – Tiền Hải- Thái Bình năm 2022 

BS. Trần Thị Mai 

ĐD. Phạm Thị Giang 

KTV. Nguyễn Thị Tuyết 

8 
Khảo sát công tác chăm sóc bệnh nhi của điều dưỡng viên tại khoa Nhi – 

BVĐK Nam Tiền Hải năm 2022 

ĐD. Trần Thị Hằng 

ĐD. Đỗ Thị Tâm 

BS. Nguyễn Thị Mến 

ĐD. Phạm Thị Gấm 
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XVIII BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG HƯNG  

01 
Xây dựng phần mềm quản lý thiết bị và Hồ sơ trang thiết bị y tế tại Bệnh viện 

Đa khoa Đông Hưng 

1. Nguyễn Duy Quyến 

2. Phạm Tín Trung 

3. Dương Đức Vương 

02 
Xây dựng và triển khai hệ thống phát số, gọi số khám bệnh tự động tại Bệnh 

viện Đa khoa Đông Hưng năm 2021- 2022 

1. Phạm Văn Cải 

2. Nguyễn Thị Hường 

3. Nguyễn Thị Thúy  

4. Dương Đức Vương  

03 
Đánh giá nội kiểm và ngoại kiểm chất lượng một số xét nghiệm hoá sinh tại 

Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng 9 tháng đầu năm 2022 
1. Vũ Viết Quyền 

04 
Thực trang thu phí dịch vụ KCB 9 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 

2019 tại Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng 

1. Vũ Đình Tuấn 

2. Nguyễn Thị Hoài 

05 
Thực trạng tuân thủ chế độ dinh dưỡng của người bệnh đái tháo đường type 

II điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng. 

1. Nguyễn Anh Tuấn 

2. Nguyễn Thị Duyên 

3. Nguyễn Thị Huế 

06 

Nghiên cứu mối liên quan vi khuẩn H. PYLORI và hình ảnh nội soi trên 

người bệnh nội soi dạ dày tá tràng tại Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng từ 

tháng 4 đến tháng 6 năm 2022. 

1. Hà Thị Nương 

2. Vũ Thị Thuý 

07 

Mô tả đặc điểm bệnh nhân chẩn đoán đái tháo đường mới bằng định lượng 

Glucose máu lúc đói và HbA1c tại Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng năm 

2022. 

1. Phạm Thị Hoà 

2. Bùi Thị Hiển 

08 
Đánh giá kết quả điều trị mộng thịt bằng phương pháp phẫu thuật cắt mộng 

và ghép kết mạc tự thân tại khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng 

1. Nguyễn Bá Trọng 

2. Nguyễn Thị Ngát 

09 
Đánh giá kiến thức và tỷ lệ tuân thủ vệ sinh tay của nhân viên y tế tại một số 

khoa lâm sàng Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng 

1. Vũ Minh Đức 

2. Phạm Thị Hải Yến 

10 
Hiệu quả chẩn đoán của Xquang thường quy, siêu âm ổ bụng và cắt lớp vi 

tính trong chẩn đoán bệnh lý sỏi đường tiết niệu tại Bệnh viện Đa khoa Đông 

1. Nguyễn Cao Tú 

2. Bùi Quang Minh 
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Hưng năm 2022 

11 

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh siêu âm trong chẩn đoán các tổn thương khu 

trú tuyến giáp tại Bệnh viên Đa khoa huyện Đông Hưng - Thái Bình  năm 

2021. 

1.Vũ Xuân Việt 

12 
Thực trạng quản lý người bệnh đái tháo đường tại phòng khám tiểu đường 

Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2022 

1. Phí Thị Lanh 

2. Hứa Thị Hậu 

13 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân tai biến mạch máu não (đột quỵ 

não) tại khoa Cấp cứu -  Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Đa khoa 

Đông Hưng năm 2022. 

1. Đỗ Hữu Dược 

2. Đặng Thị Phú; 

3. Bùi Thị Hoài Thu 

 

14 
Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi viêm ruột thừa tại khoa Ngoại tổng hợp 

Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng năm 2022 
1. Mã Văn Tuyến 

XIX BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI THUỴ  

1 
Khảo sát tình trạng sâu răng vĩnh viễn của bệnh nhân tại khoa Răng - hàm - 

mặt bệnh viện đa khoa Thái Thụy từ tháng 01/2022 đến tháng 10/2022. 
BSCKI Phạm Văn Giang 

2 
Đánh giá đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của viêm xoang mãn tính có 

polyp ở người lớn tại Bệnh viện đa khoa Thái Thụy 09 tháng đầu năm 2022. 
BS Hoàng Đức Anh 

3 
Đánh giá tình trạng nhồi máu não và kết quả điều trị tại khoa Cấp cứu bệnh 

viện đa khoa Thái Thụy năm 2022. 
BS Ngô Xuân Hảo 

4 
Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân tiêu chảy cấp ở trẻ em dưới 6 tuổi tại 

khoa Nhi - Bệnh viện đa khoa Thái Thụy từ 01/01/2019 đến 31/12/2021. 
BS Trần Quang Diệu 

5 
Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em dưới 5 tuổi tại khoa 

Nhi - Bệnh viện đa khoa Thái Thụy từ tháng 3/2022 đến tháng 10/2022. 
BS Nguyễn Thị Tuyết Minh 

6 
Khảo sát mô hình bệnh tật bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa Ngoại - Bệnh 

viện đa khoa Thái Thụy từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022. 
BS Phạm Minh Hưng 

7 
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị thoát vị bẹn 

bằng phương pháp Lichtenstein tại khoa Ngoại bệnh viện đa khoa Thái Thụy 
BS Tống Duy Quý 
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từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 10 năm 2022. 

8 

Đánh giá hiệu quả điều trị giảm đau khớp gối do thoái hóa bằng phương pháp 

điện châm, thủy châm, nhiệt trị liệu kết hợp thuốc y học cổ truyền trên bệnh 

nhân điều trị tại khoa Đông y – Phục hồi chức năng bệnh viện đa khoa Thái 

Thụy từ tháng 01 đến tháng 10 năm 2022. 

BS Bùi Thị Trang 

9 
Phân tích danh mục thuốc đã sử dụng tại Bệnh viện đa khoa Thái Thụy năm 

2021. 
DS Hoàng Thị Nhinh 

10 

Khảo sát hiểu biết của người bệnh về cách chải răng liên quan đến bệnh mòn 

cổ răng tại khoa Răng hàm mặt Bệnh viện đa khoa Thái Thụy từ tháng 3 đến 

tháng 10 năm 2022. 

ĐD Nguyễn Thị Trang 

11 
Thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại Bệnh viện đa khoa Thái Thụy 

năm 2022 và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý. 
ĐD Bùi Thị Thu Hà 

12 

Khảo sát tình trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan gây thiếu máu của 

các thai phụ đến khám tại Bệnh viện đa khoa Thái Thụy trong 3 tháng đầu 

năm 2022. 

CN Nguyễn Thị Quỳnh 

13 

Đánh giá kết quả phẫu thuật mộng thịt bằng phương pháp ghép kết mạc rời 

tự thân tại khoa mắt bệnh viện đa khoa Thái Thụy từ tháng 01 đến tháng 8 

năm 2022. 

Bs CKI Tống Thị Thơ 

XX BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN HẢI  

1 
Đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp háng tại khoa Ngoại Bệnh viện đa 

khoa huyện Tiền Hải năm 2021-2022 

1. Trần Văn Bội 

2.  Nguyễn Thị Xuyến 

3. Trần Thị Thanh Tâm 

2 
Thực trạng quản lý khám chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh tại Bệnh 

viện đa khoa huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình năm 2022 

1. Phạm Văn Dưỡng 

2. Trần Thị Phượng 

3. Nguyễn Quốc Trình 

3 

Thực trạng xét nghiệm phiến đồ âm đạo cổ tử cung bằng phương pháp 

Papanicolous tại Bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải từ tháng 11/2019 đến 

tháng 12/2021 

1. Phan Thị Tú  

2. Hoàng Thị Chung 

3. Nguyễn Thị Yến 
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4 

Đánh giá kiến thức thực hành chăm sóc và một số yếu tố liên quan của các bà 

mẹ có con dưới 5 tuổi bị viêm phổi điều trị tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa 

huyện Tiền Hải năm 2022 

1. Phạm Đình Vang  

2. Chu Thị Thơm 

3. Vũ Thị Dứa 

5 
Đánh giá hiệu quả điện châm, xoa bóp điều trị bệnh đau thần kinh tọa tại 

Bệnh viện đa khoa Tiền Hải năm 2022 

1. Nguyễn Trung Thành  

2. Đinh Thu Hương 

3. Tô Thị Hoa 

6 

Đánh giá hiệu quả của gây tê ngoài màng cứng bằng Bupivacain phối hợp 

Fentanyl để giảm đau sau mổ lấy thai tại Bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải 

năm 2022 

1. Trần Văn Lượng  

2. Chu Thị Thanh Hòa 

3. Vũ Quang Thỏa 

7 
Tăng cường công tác quản lý tài sản công tại Bệnh viện đa khoa huyện Tiền 

Hải năm 2022 

1. Tô Thị Thu Hà 

2.  Vũ Thị Huệ 

3.  Lại Hà My 

8 
Đánh giá thực trạng thực hiện kỹ thuật mới và một số yếu tố liên quan tại 

Bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải năm 2022 

1. Trần Văn Khinh 

2. Nguyễn Thị Thương 

3.  Bùi Thị Lan 

9 

Khảo sát tình trạng gan nhiễm mỡ bằng siêu âm và mối  

 liên quan với tình trạng rối loạn lipid máu ở người cao tuổi tại  BVĐK Tiền 

Hải năm 2022 

1. Trần Thị Hằng  

2. Vũ Thị Thoa 

3.  Vũ Thị Thu Hà 

10 Ảnh hưởng của chăm sóc da đối với hiệu quả điều trị viêm da cơ địa trẻ em 

1. Trần Thị Ngọc Mai  

2. Trần Thị Sen 

3.  Vũ Thị Son 

11 
Nghiên cứu thực trạng đình chỉ thai nghén tự nguyện từ 5 đến 9 tuần tại Bệnh 

viện đa khoa huyện Tiền Hải 6 tháng đầu năm 2022 

1. Bùi Công Cường  

2. Lương Trung Đức 

3.  Phan Thị Thu Hường 

12 Thực trạng nguồn nhân lực tại Bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải năm 2022 

1. Đào Thị Yến 

2.  Phạm Thị Hồng Lê 

3.  Đặng Thị Len 
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13 
Nhận xét đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị tủy răng hàm lớn thứ 

hai hàm dưới tại khoa Răng hàm mặt Bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải 

1. Nguyễn Văn Mạnh  

2. Nguyễn Thị Thanh 

3.  Ngô Văn Khoái 

14 
Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị thủng ổ loét dạ dày tá tràng tại 

Bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải năm 2022 

1. Tô Văn Liệu  

2. Phạm Văn Dược 

3. Lâm Thị Anh Thơ 

XXI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VŨ THƯ  

1 

Nhận xét hiệu quả chăm sóc phục hồi chức năng kết hợp châm cứu người 

bệnh đau thần kinh tọa tại khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng, Bệnh 

viện đa khoa huyện Vũ Thư năm 2022 

 BS CKI Bùi Thị Hương  

 CN Bùi Thị Tuyết 

 CN Vũ Thị Hay 

2 
Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị viêm phổi ở trẻ dưới 5 

tuổi tại khoa Nhi bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư năm 2022 

 BS Bùi Thị Thủy 

 BSCK I Nguyễn Văn Thoan 

CN Nguyễn Thị Minh Huệ 

3 
Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong phẫu thuật lấy thai tại Khoa 

Sản Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư năm 2022 

 BS CKI Vũ Thị Thức  

CN Hoàng Thị Như 

BS CKI Phùng Ngọc Quang 

4 
Khảo sát kiến thức phòng và xử trí cấp cứu phản vệ của điều dưỡng tại Bệnh 

viện Đa khoa huyện Vũ Thư năm 2022 

CNĐD Vũ Thị Nga  

CN Phạm Thị Thu Hà 

CN Đặng Thị Kim Oanh 

CB Trần Văn Anh 

5 
Mô tả kiến thức, thái độ của nhân viên y tế về kiểm soát nhiễm khuẩn tại 

Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư năm 2022 

ThS Phạm Thị Luân  

CN Nguyễn Thế Anh 

 CN Nguyễn Hải Anh 

6 

Nhận xét đặc điểm và một số biến chứng bệnh tăng huyết áp ở người bệnh 

trong độ tuổi từ 46 đến 64 đến khám và chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa 

huyện Vũ Thư năm 2022 

 BS CKI Đỗ Văn Thịnh  

CN Đặng Thị Hoài 

CN Vũ Thị Loan 
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7 
Nhận xét đặc điểm bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa điều trị tại khoa CC-

HSTC-CĐ, Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư năm 2022 

ThS. BS Phạm Thị Giang 

BS CKI Quản Văn Huy 

 BS Đặng Tương Duy 

8 
Thực trạng và nhu cầu đào tạo liên tục cho Điều dưỡng. Kỹ thuật viên, hộ 

sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư năm 2022 

 ĐD CKI Đỗ Thị Tâm 

 CN Mai Văn Sơn 

CN Vũ Thị Nga 

CN Đặng Thị Hảo 

9 

Nhận xét tình trạng tăng huyết áp và ảnh hưởng của tăng huyết áp tới các 

cơ quan đích ở người bệnh điều trị nội trú tại Khoa Nội, Bệnh viện Đa 

khoa huyện Vũ Thư năm 2022  

BS Trần Thị Nữ 

 BS CKI  Lăng Thị Vân Anh 

 BS Nguyễn Chân Long  

BS Bùi Thu Hiền  

 BS Bùi Xuân Nam  

XXII BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI NINH  

1 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi tai ở bệnh nhân viêm tai 

giữa mạn tính không nguy hiểm đến khám và điều trị tại bệnh viện đa khoa 

Thái Ninh, Thái Thụy, thái Bình, năm 2021 -2022 

Bs Lê Thanh Bình  

Bs Đỗ Thái Học  

2 
Đánh giá thực trạng tiêm an toàn tại bệnh viện đa khoa Thái Ninh, Thái 

Thụy, Thái Bình năm 2022.  
ĐD Giang Thị Thúy 

ĐD Đào Thu Phương 

3 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, siêu âm khớp gối ở bệnh 

nhân thoái hóa khớp gối tại bệnh viện đa khoa Thái Ninh, Thái Thụy, Thái 

Bình từ tháng 01 đến tháng 9 năm 2022 

Bs Đỗ Đức Uyn 

4 

Thực trạng kiểm soát huyết áp và một số yếu tố liên quan ở  bệnh nhân đái 

tháo đường tuýp 2 tại khoa nội bệnh viện đa khoa Thái Ninh, Thái Thụy, 

Thái Bình năm 2022.  

Bs Nguyễn Văn Phương  

5 
Đánh giá kiến thức, thái độ của nhân viên y tế về quản lý chất lượng bệnh 

viện tại bệnh viện đa khoa Thái Ninh, Thái Thụy, Thái Bình năm 2022 
Bs Phí Hồng Diệp 

6 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đặc điểm trên siêu âm của bệnh nhân có Bs Nguyễn Thanh Tầm 
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sỏi tiết niệu được làm siêu âm tại khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện đa 

khoa Thái Ninh từ tháng 01 đến tháng 9 năm 2022 

7 

Phân tích triệu chứng lâm sàng viêm cổ tử cung, âm đạo ở phụ nữ và một 

số yếu tố liên quan tại khoa sản bệnh viện đa khoa Thái Ninh từ tháng 3 

đến tháng 12 năm 2021.  

Bs Phạm Thị Tươi 

8 

Đánh giá chất lượng các chỉ số xét nghiệm hóa sinh máu tại khoa xét 

nghiệm bệnh viện đa khoa Thái Ninh, Thái Thụy, Thái Bình, từ tháng 

1/2022 đến tháng 8/2022 

CNXN Vũ Thị Dung 

XXIII BẸNH VIỆN ĐA KHOA PHỤ DỰC  

01 
Đánh giá hiệu quả phương pháp phẫu thuật mộng thịt ghép kết mạc tự thân 

tại BVĐK Phụ Dực từ 30/ 6/2020 đến 30/9/2022 
Phan Anh Tiến 

02 
Đánh giá kết quả phẫu thuật bệnh trĩ theo phương pháo Milligan – Morgan 

tại BVĐK Phụ Dực từ tháng 02/2018 đến tháng 10/2022 
Trần Ngọc Dũng 

03 
Khảo sát tình hình bệnh nhân suy thận trên nhóm bệnh nhân Đái tháo 

đường tuyp II điều trị ngoại trú tại BVĐK Phụ Dực 
Nguyễn Thị Hiên 

04 

Khảo sát kiến thức thực hành phòng chống đái tháo đường của người bệnh 

đến khám và điều trị ngoại trú bệnh Đái tháo đường tại bệnh viện đa khoa 

Phụ Dực tháng 8/2022. 

Đinh Bá Tuấn 

05 
Đánh giá hoạt động sử dụng thuốc phải kiểm soát đặc biệt tại bệnh viện đa 

khoa Phụ Dực 9 tháng đầu năm 2022. 
Nguyễn Thị Hạ 

06 

Mô tả một số triệu chứng lâm sàng, các biến chứng và kết quả điều trị 

người bệnh Covid-19 tại khoa Truyền nhiễm bệnh viện đa khoa Phụ Dực 

năm 2022. 

Lê Ngọc Sáng 

XXIV BỆNH VIỆN ĐA KHOA HƯNG HÀ  

1 
Thực trạng kiến thức phòng và xử trí cấp cứu phản vệ của điều dưỡng bệnh 

viện đa khoa Hưng Hà năm 2022 

Nguyễn Thị Hồng Trang 

Nguyễn Thị Thu 

2 
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, biến đổi một số thông số cận lâm sàng và 

kết quả điều trị ở bệnh nhân xơ gan tại khoa Nội và Cấp cứu bệnh viện đa 

Hoàng Thị Thu 

Nguyễn Thị Thơm 
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khoa Hưng Hà năm 2022 

3 
Đánh giá kết quả quản lý tài chính tại Bệnh viện đa khoa Hưng Hà từ tháng 

01 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021 

Nguyễn Thị Lan 

Nguyễn Thị Vân 

4 

Đánh giá nội kiểm và ngoại kiểm tra chất lượng một số xét nghiệm hóa sinh 

tại Bệnh viện đa khoa Hưng Hà từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 6 năm 

2022 

Phan Thị Liên 

Hà Thị Thanh Nhàn 

5 
Hiệu quả đắp parafin trong điều trị bệnh nhân thoái hóa khớp gối tại khoa Y 

học cổ truyền – Phục hồi chức năng bệnh viện đa khoa Hưng Hà năm 2022 

Trần Thị Hương 

Nguyễn Duy Anh 

6 
Đánh giá hiệu quả hệ thống xử lý nước thải y tế tại bệnh viện đa khoa Hưng 

Hà năm 2022 và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý 
Nguyễn Việt Hòa 

7 

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị 

bệnh nhân nhồi máu não khoa Cấp cứu chống độc từ tháng 10/2021 đến 

tháng 10/2022 

Nguyễn Văn Khuynh 

Nguyễn Văn Dũng 

8 
Nhận xét các chỉ định mổ lấy thai tại khoa Sản- Bệnh viện Đa khoa Hưng 

Hà từ tháng 10/2021-10/2022 

Vũ Xuân Miện 

Đỗ Văn Thảo 

9 
Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy thân xương cẳng tay bằng nẹp vis 

từ tháng 2/2021 đến tháng 10/2022 

Võ Thanh Bình 

Nguyễn Ngọc Hinh 

10 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân đái tháo 

đường mới phát hiện tại khoa Khám bệnh - BVĐK Hưng Hà từ tháng 

10/2021 đến hết tháng 9/2022 

Vũ Thị Êm 

Lưu Thị Hạnh 

XXV BỆNH VIỆN ĐA KHOA HƯNG NHÂN  

1.  

Khảo sát tỷ lệ nhiễm Helicobacter Pylori và hình ảnh nội soi ở bệnh nhân 

viêm loét dạ dày tá tràng tại bệnh viện đa khoa Hưng Nhân từ tháng 8 năm 

2020 đến tháng 7 năm 2022 

BsCKI Trần Văn Viễn 

CNĐD Trần Thị Hát 

CNĐD Trần Thanh Mai 

2.  

Nhận xét đánh giá tình hình cấp cứu bệnh nhân hạ canxi máu tại khoa cấp 

cứu BVĐK Hưng Nhân trong 2 năm từ tháng 10/2020 đến tháng 9 năm 

2022 

 

BsCKI. Bùi Hải Nhuận 

ĐD. Nguyễn Thị Lan 

BS.Vũ Văn Hợp 
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3.  
Đánh giá thực trạng kỹ năng giao tiếp của cán bộ y tế tại bệnh viện đa khoa 

Hưng Nhân từ tháng 01 đến tháng 9 năm 2022 

CNĐD. Lương Thị Việt Hồng 

CNĐD. Nguyễn Văn Thao 

4.  
Đánh giá tình hình mổ lấy thai tại khoa Sản bệnh viện đa khoa Hưng Nhân 3 

năm từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 9 năm 2021 

BsCKI. Nguyễn Hải Đăng 

 CNHS. Phạm Thị Ngoan 

BsCKI. Nguyễn Quốc Tuệ 

5.  
Đánh giá thực trạng ghi chép hồ sơ bệnh án tại khoa Nội tổng hợp từ tháng 

01 đến tháng 9 năm 2022 . 

BsCKI.Hoàng Minh Hà 

ĐD Phạm Thị Hồng Nhung 

BS CKI Dương Quang Tiến 

6.  
Đánh giá tình hình thanh toán chi phí KCB BHYT tại BVĐK Hưng Nhân từ  

tháng 01 năm 2019 đến tháng 9 năm 2021. 

BsCKI. Vũ Tiến Thành 

CN. Võ Thị Minh Hường 

CN.Hà Thị Hưởng 

7.  
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV2 của nhân viên y tế bệnh viện đa 

khoa Hưng Nhân từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022 

Bs. Nguyễn Thị Hằng 

Nguyễn Thị Mai 

Nguyễn Thị Thu 

8.  
Đánh giá kết quả điều trị bệnh đau cột sống thắt lưng tại khoa YHCT-

PHCN bệnh viện đa khoa Hưng Nhân từ tháng 01 đến tháng 9 năm 2022 

BsCKI. Trần Đức Cương 

ĐD Nguyễn Thị Thúy 

Bs. Ngô Thị Hằng 

9.  

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị viêm bờ mi trên 

bệnh nhân đến khám tại phòng khám mắt BVĐK Hưng Nhân từ tháng 01 

đến tháng 9 năm 2022 

Bs. Lê Hồng Sơn 

10.  

Nguyên nhân dẫn đến phẫu thuật điều trị tủy trong miệng thất bại và sáng 

kiến cấy răng tự thân do điều trị tủy thất bại từ tháng 01 đến tháng 9 năm 

2022 

Bs Nguyễn Văn Cường 

ĐDĐH. Phạm  Thị My 

ĐDĐH Nguyễn Hải Yến 

11.  

Đánh giá thực trạng thực hành quy trình thay băng vết mổ của điều dưỡng 

hệ ngoại từ tháng 01/2022 đến 10/2022. 

 

Nguyễn Thị Quế 

Đặng Thị Liên 

BS CKI.Phạm Thành Nam 

12.  

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm tình trạng thiếu máu dinh dưỡng ở 

trẻ dưới 5 tuổi tại Khoa Nhi-BVĐK Hưng Nhân từ tháng 4/2022 đến tháng 

9/2022 

BSCKI.Lê Hoàng Diệu 

CNĐD Nguyễn Thị Diệp 
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13.  

Đánh giá hiệu quả sử dụng nhóm thuốc chẹn beta 1 và thuốc Amiodaron 

(Cordarone) trong điều trị bệnh lý nhịp nhanh trên thất tại khoa Nội tổng 

hợp từ tháng 01năm 2022 đến tháng 9 năm 2022 

BsCKI. Nguyễn Đình Tám 

Bs. Nguyễn Tiến Minh 

14.  
Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công tác xã hội tại BVĐK 

Hưng Nhân từ  tháng 01đến tháng 09 năm 2022. 

BsCKI. Trần Văn Viễn 

CNĐD. Bùi Ngọc Trâm 

CNKT.Nguyễn Văn Phú 

XXVI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ  

01 Thực trạng sử dụng các công trình vệ sinh tại xã Vũ Phúc 

Ths. Phạm Thị Thu Oanh 

Ths . Đặng Trung Nhã 

Ths. Đặng Trung Dũng 

02 
Giải pháp nâng cao kiến thức kế hoạch hóa gia đình ở phụ nữ từ 18 đến 49 

tuổi có chồng tại 3 xã, phường thành phố Thái Bình năm 2022 

Ths. Nguyễn Xuân Hải 

Dương Thị Phương Thảo 

03 
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán các nguồn thu tại 

trạm Y tế xã phường thành phố Thái Bình năm 2020- 2022 

CN. Nguyễn Thị Nga 

CN. Trần Minh Đức 

XXVII TRUNG TÂM Y TẾ HƯNG HÀ  

1 
Nhận xét đánh giá tình hình nhiễm HIV/AIDS huyện Hưng Hà giai đoạn 

1998-2022 
BSCKI  Phạm Văn Hải 

2 Thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn huyện Hưng Hà 
Ths Nguyễn Văn Sáu 

Vũ Thị Loan 

3 
Thực trạng nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ huyện 

Hưng Hà 
CN Lưu Việt Phong 

4 

Đánh giá hoạt động điều trị và tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân điều 

trị thay thế nghiện CDTP bằng thuốc Methadone huyện Hưng Hà giai đoạn 

2014-2022 

BSCKI Nguyễn Văn Hải 

5 
Khảo sát kỹ năng thực hiện quy trình kỹ thuật thay băng tiểu phẫu của y sỹ 

đa khoa tại trạm năm 2022 
YS Vũ Thị Nhung  

6 
Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân chủ động công tác tuyên truyền 

bệnh không lây nhiễm 
YS Nguyễn văn Hựu 
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7 Thực trạng tiêm chủng vacxin dịch vụ trên địa bàn xã Hòa Bình YS Nguyễn Thị Thao 

8 Đánh giá tình hình mắc bệnh ung thư tại xã Minh Hòa YS Nguyễn Thị Thu 

9 Đánh giá tình hình tử vong trong cộng đồng xã Chí Hòa YS Nguyễn Thị Huệ 

10 Đánh giá tình hình mắc bệnh tăng huyết áp tại 2 xã Hồng Minh và Chí Hòa YS Nguyễn Thành Chung 

11 Quy trình bảo quản vacxin khi nhận về trạm y tế xã năm 2022 DS Hoàng Thị Luận 

12 
Khảo sát kỹ năng, tập quán của bà mẹ cho trẻ em < 1 tuổi ăn dặm của nữ hộ 

sinh tại trạm y tế năm 2022 
NHS Đinh Thị Thược 

13 Tình hình mắc bệnh tăng huyết áp tại địa bàn xã Văn Lang YS Đào Thị Nhinh 

14 Nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm YS Đinh Thị Khơi 

15 
Dùng hộp nhỏ bảo quản vacxin trong dây chuyền lạnh phục vụ cho công tác 

tiêm chủng 

YS Nguyễn Thị Tuyết Nga 

YS Trần Thị Tuyết 

16 
Đánh giá sự mất cân bằng giới tính khi sinh tại xã Canh Tân giai đoạn 

2017-2022 
DS Đỗ Thị Duyến 

XXVIII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐÔNG HƯNG  

1 

Đánh giá thực trạng lây nhiễm HCV của bệnh nhân hiện đang điều trị tại cơ 

sở điều trị và cơ sở cấp phát thuốc methadone Trung tâm Y tế huyện Đông 

Hưng năm 2022 

Phạm Công Dũng 

2 
Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý và điều trị bệnh tăng huyết áp tại xã 

Đông Phương, huyện Đông Hưng năm 2022 
Lưu Thị Thanh Thuỷ  

3 

Thực trạng kiến thức, thực hành về an toàn vệ sinh thực phẩm và một số 

yếu tố liên quan của người trực tiếp sản xuất, chế biến tại các cửa hàng ăn 

uống trên địa bàn huyện Đông Hưng, tỉnh Thái bình năm 2022 

Bùi Như Đỗ 

4 

Nghiên cứu tình hình  sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh của người dân tại 

3 xã Minh Tân, Thăng Long, Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

năm 2022 

Nguyễn Năng Đễ 

5 
Thực trạng cận thị và một số yếu tố liên quan ở học sinh Trường PTTH Tiên 

Hưng huyện Đông Hưng, Thái Bình năm 2021 
Nguyễn Thị Hương 

6 Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai Đinh Thị Vân 
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hiện đại của các cặp vợ chồng tại xã Đông La huyện Đông Hưng, tỉnh Thái 

Bình năm 2021 

7 
Đánh giá thực trạng một số yếu tố liên quan đến bệnh nhân tăng huyết áp tại 

Trạm Y tế xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình năm 2022  
Đặng Quốc Lập 

8 

Kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên của 

học sinh trường Trung học phổ thông Nam Đông Quan, huyện Đông Hưng, 

Thái Bình năm 2022  

Bùi Thị Kim Oanh 

9 

Đánh giá kiến thức, thực hành của người tham gia sản xuất và điều kiện vệ 

sinh của các cơ sở sản xuất giò, chả trên địa bàn xã Đông Sơn, huyện Đông 

Hưng, tỉnh Thái Bình năm 2022 

Nguyễn Thị Minh 

10 

Tìm hiểu kiến thức và thực hành sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp của 

bệnh nhân bị tăng huyết áp tại khoa Nội Bệnh viện Đa khoa huyện Đông 

Hưng năm 2022 

Vũ Ngọc Chung 

11 

Đánh giá hiệu quả điều trị của phương pháp xoa bóp bấm huyệt kết hợp điện 

châm trên bệnh nhân viêm quanh khớp vai thể đơn thuần tại Trạm Y tế xã 

Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  

Phí Ngọc Thuận 

XXIX TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THÁI THUỴ  

1 
Nghiên cứu tỷ lệ tiêm vacxin phòng covid 19 làm giảm biến chứng khi mắc 

covid 19 tại khoa truyền nhiễm Bệnh viên đa khoa Thái Thụy năm 2022 

 

Vũ Thị Minh Nguyệt 

 

2 

Thực trạng mắc bệnh viêm gan C của bệnh nhân đang điều trị Methadone 

tại Trung Tâm Y tế Thái Thụy tỉnh Thái Bình giai đoạn từ tháng 1/2022 đến 

tháng 10/2022 

Lê Tiến Đại 

3 
Xây dựng quy trình điện châm điều trị bệnh đau lưng tại các trạm y tế xã, 

thị trấn trên địa bàn huyện Thái Thụy năm 2022 
Khúc Ngọc Thanh 

4 

Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng dân số trong giai đoạn 

phát triển mới cần thực hiện trong công tác Dân số và phát triển huyện Thái 

Thuỵ năm 2022 

Vũ Thị Quyên 
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5 
Thực trạng thái độ hút thuốc lá và việc thực hiện chính sách phòng chống 

tác hại thuốc lá trên địa bàn huyện Thái Thụy năm 2022 
Nguyễn Viết Ngữ 

6 

Thực trạng công tác ATTP các bếp ăn tập thể công ty, doanh nghiệp trên địa 

bàn huyện Thái Thụy năm 2021. Giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác 

ATTP bếp ăn tập thể công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thái Thụy 

năm 2022 

Phạm Tuấn Anh 

7 
Khảo sát sự hiểu biết và thực trạng các yếu tố nguy cơ của bệnh Đái tháo 

đường týp 2 ở người trên 60 tuổi  tại xã Hòa An năm 2022 
Tạ Thị Lơ 

8 
Giải pháp phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn xã 

Hồng Dũng năm 2022 
Trần Đức Mính 

9 
Khảo sát sự hiểu biết và thói quen sử dụng thuố kháng sinh của người dân 

tại thị trấn Diêm Điền 
Đỗ Thị Thanh Tứ 

XXX TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KIẾN XƯƠNG  

1 
Đánh giá nhận thức, thái độ, hành vi của nhân viên chế biến thực phẩm tại 

các bếp ăn tập thể huyện Kiến Xương 

BSCKI Bùi Thị Tho  

KSTP Đỗ Thanh Nhân 

2 

Đánh giá tỷ lệ mắc bệnh Đái tháo đường type 2 và đánh gái hoạt động quản 

lý, chăm sóc, theo dõi bệnh Đái tháo đường type 2 tuyến cơ sở được tiến 

hành tại 05 xã của huyện Kiến Xương 

BS Đỗ Thị Thu Hiền 

Ths Phạm Minh Hải 

3 
Một số giải pháp cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi tại 

huyện Kiến Xương 

BS Đinh Thị Đông 

BS Nguyễn Tùng Lâm 

Bùi Thị Vân Anh 

4 
Nâng cao hiệu quả cảu tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trong công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Tây Sơn, huyện Kiến Xương 

BS Nguyễn Xuân Hoài 

BS Tô Chí Sơn 

Ys Trần Thị Kiều Trang 

5 

Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đau vai gáy do thoái hóa cột sống 

cổ bằng phương pháp y học cổ truyền kết hợp vật lý trị liệu tại trạm y tế 

xã năm 2022 

BSYHCT Trần Quý Cao 

YSYHCT Nguyễn T. Thu Hằng 

6 Thực trạng dịch bệnh Covid-19 tai huyện Kiến Xương và các giải pháp BSCKI Nguyễn Năng Khiếu 
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phòng, chống dịch năm 2021 BSYHDP Bùi Thị Quỳnh Trang 

7 
Quản lý, chăm sóc, điều trị bệnh tăng huyết áp theo nguyên lý y học 

gia đình 

Bs Nguyễn Thị Gấm 

BS Lê Văn Hải 

CNĐD Nguyễn Thị Vân 

8 

Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đau thắt lưng do thoái hóa cột 

sống cổ bằng phương pháp y học cổ truyền và phục hồi chức năngtại 

trạm y tế xã năm 2022 

Vũ Thị Hương 

Phạm Duy Dương 

XXXI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TIỀN HẢI  

1 
Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế và kiến thức, thực hành của cán bộ các 

trạm y tế trên địa bàn huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình  năm 2022 

BSCKI Nguyễn Thị Xuyến 

YS Trần Thị Huyền 

YS Nguyễn Thị Hột 

HCVT Nguyễn Thị Thanh 

YS Vũ Thị Vân 

2 
Khảo sát thực trạng chăm sóc sau sinh mổ của sản phụ mổ lần 1 tại huyện 

Tiền Hải năm 2022 

BSCKI Tô Thị Hồng Vân 

NHS Nguyễn Thị Khen 

 NHS Tạ Thị Huế 

 NHS Nguyễn Thị Phúc 

NHS Phạm Thị Hương 

3 
Khảo sát tình hình tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại xã Đông Hoàng, huyện 

Tiền Hải năm 2020- 2022 

TS Đỗ Minh Dương 

NHS Nguyễn Thị Hòa 

YS Bùi Thị Thủy  

YS Phan Thị Mỵ 

CN Phạm Thị Lê 

4 
Thực trạng bệnh nhân Đái tháo đường đến khám và điều trị tại 03 Trạm y tế 

xã của huyện Tiền Hải năm 2022 

BS Hoàng Thị Cúc 

Ds Nguyễn Thị Liên 

YS Nguyễn Thị Hoa 

Nguyễn Thị Nghệ 
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5 
Thực trạng điều kiện vệ sinh trường học, chăm sóc y tế tại một số trường 

tiểu học và trung học cơ sở huyện Tiền Hải năm 2022  

BS Nguyễn Văn Tuế 

CN Phạm Thị Hương 

YS Đặng Công Huân 

YS Trần Thị Điểm 

YS Lương Thị Minh 

6 
Kiến thức, thái độ thực hành về dự phòng tật khúc xạ của học sinh THPT 

huyện Tiền Hải năm 2022 

Ths Trần Duy Huân 

YS Phạm Văn Hiệu 

YS Trương Đức Sinh 

YS Phan Thị Liễu 

7 
Thực trạng Stress của nhân viên y tế tại Trung tâm y tế huyện Tiền Hải năm 

2022 

CN Bùi Văn Hải 

CN Vũ Sông Thương  

 BS Trần Văn Trí 

YS Trần Xuân Phương 

YS Phạm Thị Ngọc 

8 
Thực trạng bệnh răng miệng của học sinh tiểu học xã Vân Trường năm 

2022 

BS Ngô Văn Dũng 

NHS Trần Thị Thu Hà 

XXXII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VŨ THƯ  

01 
Thực trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em 5 tuổi tại huyện Vũ Thư năm 2022 và 

một số yếu tố liên quan 
Đỗ Thiện Khuyến 

02 
Thực trạng bệnh học đường và một số yếu tố liên quan đến bệnh học đường 

của học sinh trung học cơ sở tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình năm 2022 
Trịnh Văn Quý 

03 

Thực trạng đánh giá nhận thức, thái độ, hành vi sức khỏe sinh sản của vị 

thành niên- Thanh niên 17-19 tuổi trong trường trung học phổ thông huyện 

Vũ Thư tỉnh Thái Bình năm 2022 

CN. Bùi Thị Nhiên 

04 
Thực trạng nhận thức, thái độ của cán bộ, nhân dân trong huyện Vũ Thư về 

bệnh HIV năm 2022 
CN.Vũ Thị Huệ 

05 
Nhận thức, sử dụng thuốc điều trị thường xuyên của bệnh nhân tăng huyết 

áp năm 2022 xã Dũng Nghĩa huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình 
BS: Trần Khắc Hải 
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06 
Mô tả thực trạng kết quả điều trị bệnh nhân Covid 19 tại nhà của 30 trạm y 

tế xã Thị trấn huyện Vũ Thư tỉnh Thái bình trong 6 tháng đầu năm 2022 
Bs.Nguyễn Đình Nam 

07 
Đánh giá thực trạng bệnh đái tháo đường và biến chứng của bệnh tại xã 

Bách Thuận huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình năm 2022 
Bs. Trần Xuân Hòa 

08 
Đánh giá thực trạng sinh con thứ ba trở lên tại huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình 

năm 2022 
DS: Nguyễn Thị Thanh Hoa 

09 
Thực trạng về việc đảm bảo ATVSTP tại các bếp ăn tập thể ở các trường 

tiểu học trên địa bàn huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình năm 2022 
KS. Lưu Việt Hùng 

10 
Xác định tỷ lệ bệnh đái tháo đường ở người cao tuổi tại xã Minh Quang 

huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình năm 2022 
BS. Bùi Đình Chung 

11 
Đánh giá hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng của trẻ em dưới 5 tuổi 

tại xã Việt Hùng huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình trong 2 năm 2021-2022 
BS.Trần Qúy Hùng 

12 
Đánh giá thực trạng vệ sinh môi trường nước tại xã Tân Phong huyện Vũ 

Thư tỉnh Thái Bình năm 2022 
Bs. Khiếu Thị Phương 

13 
Xây dựng, áp dụng quy trình điện châm điều trị đau lưng tại trạm y tế xã 

Việt Hùng huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình trong 2 năm 2021-2022 
Bs. Phạm Thị Loan 

14 

Thực trạng bệnh đái tháo đường và công tác chăm sóc điều trị cho bệnh 

nhân đái tháo đường tại trạm y tế xã Việt Thuận huyện Vũ Thư tỉnh Thái 

Bình năm 2022 

Bs. Trần Thị Thu Hà 

15 
Đánh giá thực trạng bệnh tăng huyết áp ở người cao tuổi tại xã Vũ Vân năm 

2022 
BS: Ngô Thị Tâm 

16 

Thực trạng sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh của trẻ em dưới 6 tuổi và một 

số yếu tố liên quan tại 3 xã Việt Thuận, Vũ Vinh, Vũ Vân của huyện Vũ 

Thư tỉnh Thái Bình năm 2022 

YS: Đoàn Thị Phương 

17 
Thực trạng việc thực hiện công tác hành chính và các giải pháp nhằm thực 

hiện tốt công tác hành chính tại Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư năm 2022 
Bùi Thị Lý 
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XXXIII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUỲNH PHỤ  

1 

Một số giải pháp nâng cao nhận thức của học sinh về chăm sóc sức khỏe 

sinh sản vị thành niên tại trường Tiểu học & THCS xã An Thái, huyện 

Quỳnh Phụ năm 2022 

1. Đặng Thị Kim Liên 

2. Nguyễn Thị Tình 

2 

Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng tránh ngộ 

độc thực phẩm cho trẻ trong các trường mầm non tại huyện Quỳnh Phụ năm 

2022 

1. Đỗ Công Điều 

2. Vũ Thị Lê 

3 

Đánh giá thực trạng nhân lực của traṃ Y tế và các điều kiện để cán bô ̣traṃ 

Y tế xa,̃ thị trấn huyêṇ Quỳnh Phu ̣thưc̣ hiêṇ quản lý điều trị bệnh tăng huyết 

áp và đái tháo đường 9 tháng đầu năm 2022 

1. Nguyễn Đức Cầu 

2. Nguyễn Danh Trường 

3. Nguyễn Quang Ngọc 

XXIV BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỲNH PHỤ  

1.  
Thực trạng tuân thủ điều trị và yếu tố liên quan của bệnh nhân Tăng huyết 

áp điều trị tại khoa nội Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ năm 2022 

Trần Thị Thu Trang 

Nguyễn Thị Khánh Thoài 

2.  
Đánh giá thực trạng chất lượng hồ sơ bệnh án nội trú và yếu tố liên quan tại 

Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ năm 2022 
Trần Văn Sơn 

3.  
Thực trạng tỷ lệ nhiễm khuẩn âm đạo và yếu tố liên quan ở thai phụ 3 tháng 

cuối thai kỳ tại khoa Sản bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ năm 2022  
Phạm Thị Hường 

4.  
Thực trạng bệnh nhân mắc Covid điều trị nội trú và yếu tố liên quan tại 

khoa Truyền nhiễm Bệnh viện ĐKQP năm 2022 
Phạm Công Duy 

5.  

Thực trạng công tác chăm sóc bệnh nhân Đau thần kinh tọa và yếu tố liên 

quan tại khoa YHCT-PHCN Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ năm 

2022 

Vũ Thị Huyền Thương 

6.  
Thực trạng điều kiện vệ sinh và công tác vệ sinh môi trường bề mặt tại bện 

viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ năm 2022 
Trần Minh Mẫn  
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7.  
Thực trạng công tác chăm sóc người bệnh Tâm phế mạn và yếu tố liên quan 

tại khoa nội Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ năm 2022 
Trần Thị Thu Thủy 

8.  
Thực trạng bệnh thiếu máu thiếu sắt và yếu tố liên quan ở trẻ em dưới 5 tuổi 

đến khám và điều trị tại BVĐK huyện Quỳnh Phụ năm 2022. 
Khương Thị Duyên  

9.  

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh 

và các yếu tố liên quan tại Khoa khám Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ 

năm 2022 

Phạm Hưu Ánh 

10.  
Thực trạng tuân thủ điều trị và yếu tố liên quan của bệnh nhân COPD điều 

trị tại khoa HSCC Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Phụ năm 2022 

Nguyễn Văn Dũng 

Vũ Thị Vân Anh 

11.  

Thực trạng kiến thức về tuân thủ điều trị và yếu tố liên quan của bệnh nhân 

Tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại phòng khám số 2 Bệnh viện đa khoa 

huyện Quỳnh Phụ năm 2022 

Nguyễn Thị Hoa 

XXXV BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ  

1 
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả nội soi ở người bệnh là công 

nhân các doanh nghiệp có bệnh lý thực quản, dạ dày, tá tràng  được khám 

và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thái Bình năm 2022 

Bs CKII Bùi Thanh Sơn 

ĐD Nguyễn Thị Phương Thúy 

ĐD Đỗ Thị Thanh Huyền 

2 
Khảo sát tình trạng bệnh thiếu máu nhược sắc hồng cầu nhỏ ở bệnh nhi dưới 

12 tháng tuổi được khám và điều trị tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Thành 

phố Thái Bình năm 2022 

BsCKI Trần Thị Nguyệt 

BsCKII Mai Thị Thuý Hằng 

BsCKI Hoàng Thị Hà 

ĐD Phạm Thu Hiền 

3 
Thực trạng kiến thức về quản lý chất thải y tế của Điều dưỡng tại Bệnh viện 

Đa khoa Thành phố Thái Bình năm 2022 

CNĐD Nguyễn Thị Hạnh 

CNĐD Phan Thị Hồng Quyên 

4 
Nhận xét đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị dị vật hốc mũi tại Bệnh viện 

Đa khoa Thành phố Thái Bình năm 2022 

BsCKI Lê Văn Tiến 

ĐD Nguyễn Thị Huệ 

ĐD Phạm Thị Hằng 
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5 
Đánh giá tuân thủ điều trị trên Bệnh nhân Đái tháo đường tuýp 2 điều trị 

ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình năm 2022 

DsCKI Bùi Duy Duyn 

Ds Đặng Thị Hằng 

Ds Đào Thị Hồng Nhung 

6 
Tác động của đại dịch Covid-19 tới đời sống nhân viên Bệnh viện Đa khoa 

Thành phố Thái Bình năm 2022 

CNĐD Trương Thị Thắm 

CNĐD Phạm Thị Huyền 

CN CNTT Nguyễn Văn Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG, PHẠM VI ẢNH HƯỞNG  

SÁNG KIẾN/ ĐỀ TÀI NCKH TẠI CẤP CƠ SỞ NĂM 2021 

(Kèm Quyết định         /QĐ-SYT ngày    /01/2023 của Giám đốc Sở Y tế) 

 

STT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM CỘNG SỰ 

I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH   

1 
Thực trạng động lực làm việc của bác sỹ Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Thái Bình và làm một số yếu tố liên quan năm 2021 

TS Nguyễn Thị Minh 

Chính 

BSCKII Vũ Văn Sử 

ThS Lương Thị Mai Anh 

2 

Nghiên cứu tình hình chỉ định sử dụng máu – CPM và đảm 

Bảo an toàn miễn dịch truyền máu tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Thái Bình từ tháng 6/2020 đến tháng 6/2021 

BSCKII.Mai Văn Tư 

KTV Trần Thị Yến 

BS Nguyễn Đình Tăng 

BS Trần Thị Thanh Hoa 

BS Lê Thị Xuân 

3 
Đánh giá kết quả không mổ vỡ lách trong chấn thương bụng 

kín tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2018 - 2020 
ThS Bùi Văn Quyết 

ThS Lê Danh Thành 

ThS Vũ Ngọc Anh 

ĐDV Vũ Thị Tích 

TS Đỗ Mạnh Toàn 

4 

Đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp háng toàn phần 

không xi măng ở bệnh nhân hoại tử vô khuẩn chỏm xương 

đùi tại Bệnh viện đa dhoa tỉnh Thái Bình năm 2020 - 2021 

ThS. Đào Văn Dương 
BS Nguyễn Mạnh Trường 

BSCKII Nguyễn Văn Dũng 

5 

Đánh giá việc áp dụng bảng kiểm an toàn phẫu thuật của nhân 

viên y tế tại khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Thái Bình năm 2021 

BSNT Nguyễn Văn 

Thăng 

BSCKII Lại Đức Trí 

CN Nguyễn Thị Lâm 

CN Nguyễn Hải Quỳnh 

BS Nguyễn Thu Huyền  

6 

Kết quả tạo hình thân đốt sống bằng bơm xi măng sinh học 

không bóng cho bệnh nhân xẹp đốt sống do loãng xương tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2021 

ThS Phạm Như Dũng 

ThS Nguyễn Văn Tuấn 

ThS Phạm Văn Hữu 
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7 

Khảo sát hình thái và chức năng tâm thu thất trái bằng siêu 

âm Doppler tim ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn giai đoạn 

cuối chưa điều trị thay thế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái 

Bình năm 2021 

ThS Bùi Thị Lan Anh 

 

ThS Lê Thị Phương Anh 

BSNT Roãn Thị Thư Nghĩa 

8 

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, một số xét nghiệm cận lâm 

sàng ở bệnh nhân xơ gan có nghiện rượu tại khoa Nộ Tiêu 

Hóa Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2021 

BSCKII Đặng Thị 

Hòa 

 

BS Trần Thị Hương 

9 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và chức năng 

thông khí của bệnh nhân giãn phế quản điều trị tại khoa Hô 

Hấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình từ tháng 1/2021 – 

9/2021 

BSCKII: Nguyễn Thị 

Thu Anh 

BSCKI Nguyễn Duy Duẩn 

CN Nguyễn Bích Thuận 

ThS Nguyễn Tiến Sinh 

10 

Đánh giá tình trạng rối loạn nhận thức sau nhồi máu não lần 

đầu ở người trên 60 tuổi tại khoa Cán Bộ Lão Khoa Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Thái Bình từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 

9 năm 2021 

BSCKI: Đào Thị 

Bích 

BS Đỗ Thị Hằng 

BS Nguyễn Thu Hương 

ThS Vũ Duy Thướng 

11 

Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh chạy thận 

nhân tạo chu kỳ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 

2021 

CN: Nguyễn Thị Thu 

Hiền 

CN Nguyễn Thị Mây 

CN Khương Thị Thanh Hòa 

12 

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật nội soi mũi xoang tái phát 

tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình từ tháng 08/2020 đến 

thang 09/2021 

BSCKII Vũ Duy 

Quýnh 

CN Lê Thị Thu Phương 

BS Mai Qúy Hoàng 

13 

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy kín Galeazzi ở 

người trưởng thành tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình 

năm 2021 

BSCKII Lâm Thiên 

Thuân 

BS Phạm Văn Dũng 

CN Dương Thị Hạnh 

ThS Vũ Văn Thuận 

14 
Đánh giá kết quả điều trị vi phẫu thuật u màng não tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2021 

ThS Nguyễn Xuân 

Bách 

CN Bùi Thị Ngọc Giàu 

BSCKII Nguyễn Văn Kền 

CN Nguyễn Thị Thúy Kiều 
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15 

Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành đi buồng thường quy 

của điều dưỡng viên tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình 

năm 2021 

CN Phạm Thanh 

Xuân - PĐD 

CN Nguyễn Thị Thanh 

CN Phạm Thị Kim Dung 

CN Cao Thị Dung 

CN Trần Thị Chi Na 

16 

Đánh giá kết quả phương pháp can thiệp nội mạch điều trị 

bệnh động mạch chi dưới mãn tính tại trung tâm tim mạch 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2020 - 2021 

Ths Trần Văn Lương 

BSCKI  Nguyễn Xuân Toản 

BSCKI Bùi Công Hải 

BSNT Dương Minh Tuấn 

17 

Đánh giá kết quả điều trị phác đồ paclitaxel – carboplatin 

trên bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến của phổi giai đoạn IV 

tại trung tâm ung bướu Thái Bình năm 2021 

BSCKII Nguyễn 

Phúc Kiên 

ThS Đào Thị Oanh 

BSCKI Trần Thị Nhung 

ThS Trương Văn Sáng 

18 

Thực trạng tuân thủ quy trình chăm sóc kim luồn tĩnh mạch ngoại 

vi của điều dưỡng tại một số khoa lâm sàng BV đa khoa tỉnh Thái 

Bình năm 2021 

ThS Ngô Thị Lan 

Anh 

CN Nguyễn Thị Như Huyền 

CN Hà Thị Hương Bưởi 

19 
Thực trạng công tác nghiên cứu khoa học tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Thái Bình từ năm 2016 đến năm 2020 

ThS Nguyễn Mạnh 

Hùng 

ThS Lương Thị Mai Anh 

BS Đỗ Tuấn Anh 

CN Lê Thị Bích Diệp 

Bs Nguyễn Thị Vân Anh 

20 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố nguy cơ ở 

bệnh nhân nhồi máu não tái phát sớm tại khoa Thần kinh 

Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2021  

BSCKII Phạm Hồng 

Long 

BSCKI Nguyễn Thị Nga 

BSCKI Phạm Thị Quy 

21 
Nhận xét tình trạng khô mắt sau phẫu thuật phaco tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Thái Bình từ tháng 9/2020 đến 6/2021 

ThS Nguyễn Thị 

Thúy 

CN Đào Thị Lê Na 

BS Lưu Thanh Hải 

22 

Nghiên cứu tình trạng dị sản ruột, loạn sản, nhiễm 

Helicobacter pylori ở bệnh nhân loét tá tràng tại Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Thái Bình từ tháng 9/2020 đến tháng 6/2021 

ThS Tống Thị Thanh 

Huyền 

 

Ths Nguyễn Đức Thái 

CN Lưu Thị Thanh Chi 

CN Phạm Thị Xuân 

BSCKI Trần Văn Dũng 
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23 

Khảo sát sự kháng kháng sinh của các vi khuẩn gây bệnh 

phân lập được tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 

2021 

BSCKI Bùi Thị Thu 

Hường 

CN Phạm Thị Doan 

CN Đào Thị Nguyệt Nga 

BSCKI Nguyễn Duy Duẩn 

BSCKI Khiếu Thanh Tâm 

24 

Nhận xét tình trạng lệch lạc khớp cắn và nhu cầu điều trị 

chỉnh hình răng mặt của sinh viên lứa tuổi 18 – 25 tại 

trường Đại Học Y Dược Thái Bình năm 2021 

BSCKII Đoàn Văn 

Hoàng 

BS Hà Văn Hưng 

BS Trần Ngọc Linh 

CN Nguyễn Thị Bích 

BS Phùng Ngọc Thắng 

25 
Thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ, một số yếu tố liên quan tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2021 
ThS Bùi Thị Xuyến 

BS Nguyễn Văn Khoa 

CN Trần Thị Khánh Linh 

CN Vũ Thị Thu Hằng 

CN Nguyễn Thị Ánh Ngọc 

BS Phạm Lâm Tùng 

26 

Đánh giá kết quả phẫu thuật Phaco điều trị đục thủy tinh thể 

dưới bao sau tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 

2021 

BSCKII Nguyễn Thị 

Thúy Loan 
ThS Đào Trọng Tuân 

27 

Đánh giá tác dụng của đầu châm kết hợp điện châm nhóm 

huyệt nội quan, thần môn, tam âm giao trong đièu trị rối loạn 

giấc ngủ năm 2021 

ThS Đặng Thị Ngà 
CN Đặng Thị Thanh 

Ths Lê Trung Dũng 

28 
Đánh giá hình ảnh tế bào học một số bệnh lý tuyến giáp tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2020 - 2021 

ThS Nguyễn Huy 

Quang 

ThS Nguyễn Thị Thơ 

BSCKI Đinh Văn Khoa 

CN Tô Thị Khánh Quỳnh 

ThS Nguyễn Thị Hồng 

29 
Đánh giá thời gian trả kết quả xét nghiệm ngoại trú của 

khoa Hóa sinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2021 
ThS Đỗ Thị Hiến 

BSCKI Phạm Thị Thu Hương 

CN Bùi Thị Thu Thủy 

CN Đặng Thị Tho 

CN Hà Thị Bích Ngọc 
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30 

Đánh giá kết quả điều trị áp xe gan bằng nội khoa kết hợp 

với dẫn lưu bằng sonde pigtail tại khoa Nội tiêu hóa Bệnh 

viện đa khoa Tỉnh Thái Bình năm 2021 

ThS Bùi Thị Tuyết 

Trinh 

ThS Nguyễn Hoàng Anh 

BS Phạm Công Chức 

ĐD Nhâm Tuất Thị Thu 

Hương 

BS Trần Thanh Huyền 

31 

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều 

trị viêm gan virus B mạn tính có HBeAg (+) và HBeAg (-) 

bằng Tenofovir tại khoa Truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa 

tỉnh năm 2020 

BSCKI Nguyễn 

Trung Tuyến 

BSCKI Bùi Thị Kim Phượng 

CN Nguyễn Đức Hiển 

BSCKI Vũ Thị Sấu 

32 

Thực trạng nhu cầu hỗ trợ tâm lý của người bệnh ung thư 

điều trị tại trung tâm ung bướu – Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Thái Bình năm 2021 

CN Trần Thùy 

Dương 

CN Đặng Thị Minh Huệ 

CN Nguyễn Thị Ngoan 

CN Nguyễn Thị Hằng 

33 

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật rò hậu môn tại khoa 

Ngoại tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 

2020 

ThS Lê Ánh Ngọc 

ThS Nguyễn Thành Luân 

CN Trần Văn Thắng 

ThS Vũ Công Định 

ThS Vũ Hải Sơn 

ThS Khúc Văn Bách 

34 

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh COPD thở 

máy tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Thái Bình năm 2021 

CN Trần Thị Huệ 

CS: Đoàn Thị May 

TS Đỗ Minh Dương 

CN Trần Thị Yến 

35 
Phân tích danh mục thuốc tân dược sử dụng tại Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2020 

DS Trần Thị Khánh 

Mỹ 

DSCKII Trần Văn Hà 

DS Nguyễn Thị Hồng Thắm 

DS Nguyễn Thị Hải Yến 

36 

Nghiên cứu hiệu quả về cân bằng nội môi của phương pháp lọc 

máu liên tục tĩnh mạch – tĩnh mạch trong điều trị phối hợp suy 

đa tạng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình từ tháng 09/2019 

đến tháng 09/2021 

BSCKI Hoàng Đăng 

Tý 

ThS Trần Anh Tuấn 

BSCKI Nguyễn Mạnh Tiến 
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37 

Đánh giá hiệu quả gây tê đám rối thần kinh cánh tay đường 

gian cơ bậc thang bằng hỗn hợp thuốc tê lidocaine và 

marcain phối hợp với dexametháone trong phẫu thuật chi 

trên tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2021 

BSCKII Đỗ Huy 

Hoàng 

BSCKI Phạm Quốc Vương 

CN Nguyễn Ngọc Trìu 

CN Nguyễn Hải Điều 

BS Vi Văn Mạnh 

38 

Đán giá kết quả sớm hóa-xạ trị đồng thời ung thư thực quản 

giai đoạn III, IV tại trung tâm ung bướu Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Thái Bình năm 2021 

ThS Nguyễn Ngọc 

Hoàng 

BSCKI Nguyễn Hải Bằng 

CN Đào Anh Tuấn 

ThS Trịnh Xuân Dương 

39 

Nhận xét lâm sàng và các bất thường trên điện sinh lý thần 

kinh ở bệnh nhân mắc hội chứng ống cổ tay tại khoa Thần 

Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2021 

BSCKII Nguyễn Thị 

Ích 

BS Nguyễn Thị Yến 

BS Phạm Ngọc Huấn 

40 

Nhận xét một số yếu tố tiên lượng đối với chảy máu não ở 

bệnh nhân tăng huyết áp điều trị tại khoa Thần kinh Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Thái Bình từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 

9 năm 2021 

BS Trần Thị Thu 

Hằng 

 

BSCKII Nguyễn Thị Ich 

ĐD Hoàng Mạnh Hà 

BS Nguyễn Văn Tùng 

41 

Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều 

trị tràn máu tràn khí màng phổi do chấn thương ngực kín tại 

bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2019 

Ths Hoàng Văn 

Trưởng 

Bs Hà Việt Hùng 

Ths Đỗ Tất Thành 

42 

Thực trạng triển khai hồ sơ bệnh án điện tử và một số thuận 

lợi, khó khăn tại Bệnh Viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 

2021 

TS Trần Khánh Thu 

BS Phạm Thị Lan 

BS Lê Thị Hương 

KTV Hoàng Thị Duyên 

DS Lê Đình Trang 

DS Nguyễn Như Thảo 

BS Phạm Thế Dũng 

43 
Cải tiến dụng cụ chứa đựng dung dịch súp tại khoa Dinh 

Dưỡng – Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2021 
CN Bùi Thị Lan 

TS Trần Khánh Thu 

CN Trần Thị Thu Ngọc 

CN Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
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44 
Sáng kiến xây dựng hệ thống giám sát mạng phân tán tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2021 
KS Nguyễn Văn Sinh 

KS Phạm Nam Thái 

KS Tô Xuân Lộc 

KS Lương Văn Thăng 

45 

Cải tiến chế tạo phương tiện làm giảm tai nạn rủi ro trong 

chăm sóc người bệnh xuyên đinh kéo liên tục tại khoa Chấn 

thương chỉnh hình – Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2020 

CN Đỗ Thị Sen 

 
CN Đỗ Thị Huyền 

46 
Cải tiến đèn đặt nội khí quản có gắn camera tại khoa Cấp 

cứu – Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2021 
Ths Vũ Sơn Tùng 

BSCKI Đỗ Minh Tuấn 

BSCKI Nguyễn Văn Ngọc 

CN Đoàn Thị Thanh 

BSCKII Lê Hồng Đăng 

II BỆNH VIỆN NHI   

1 

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, cận lâm sàng và 

kết quả điều trị bệnh Kawasaki tại khoa tim mạch Bệnh 

viện Nhi Thái Bình giai đoạn 2019-2021 

BS. Nguyễn Mạnh 

Tường 
BS Phạm Thị Hiên 

2 
Thực trạng ngộ độc cấp tại khoa Cấp cứu chống độc Bệnh 

viện Nhi Thái Bình năm 2020-2021 
BS. Phạm Thị Thảo BSCKII. Vũ Thanh Liêm 

3 

Tìm hiểu kiến thức, thực hành về nuôi con bằng sữa mẹ ở 

các bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi tại phòng khám dinh 

dưỡng Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2021 

CN. Tạ Thị Trang 
Ths Trần Thị Nết - Bộ môn 

Nhi Trường CĐYT Thái Bình 

4 
Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật viêm tấy, áp xe rò luân 

nhĩ tại khoa Ba chuyên khoa Bệnh viện Nhi Thái Bình 

BSCKI. Nguyễn Như 

Nga 
 

5 
Khảo sát thực trạng tuân thủ các quy trình phòng ngừa 

nhiễm khuẩn vết mổ tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2021 
Ths Đỗ Đình Huy CNĐD. Trần Thị Hậu 

6 

Nhận xét kết quả kiểm soát đường thở mask thanh quản khi 

gây mê hít phối hợp gây tê khoang cùng trong phẫu thuật 

dưới rốn ở trẻ em. 

BSCKI. Hà Thị Lan 

Ths. Nguyễn Thị Thùy - Bộ 

môn Nhi Trường ĐHYD Thái 

Bình 
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7 

Nhận xét hình ảnh tổn thương xương trên phim X quang 

thường quy tại Bệnh viện Nhi Thái Bình từ 01/11/2020 đến 

31/10/2021. 

BS. Nguyễn Thị Mai 

Hồng 
BS. Đặng Huy Hoàng 

8 

Mô tả đặc điểm lâm sàng, dịch tễ học và một số yếu tố liên 

quan đến mức độ nặng của bệnh tay chân miệng ở trẻ em 

điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình từ 6/2020 đến 6/2021 

Ths. Vũ Thị Phương 

Ths. Nguyễn Thị Thùy - Bộ 

môn Nhi Trường ĐHYD Thái 

Bình 

9 

Nhận xét kết quả điều trị nhiễm khuẩn trong 6 giờ đầu tại 

Bệnh viện Nhi Thái Bình từ tháng 10/2020 đến tháng 

10/2021. 

BSCKI. Hoàng Tiến 

Thành 

Ths. Khúc Văn Lập – Bộ môn 

Nhi Trường ĐHYD Thái 

Bình 

10 
Mô tả kết quả mô bệnh học của bệnh phẩm sau phẫu thuật 

tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2021 
BS. Trần Thị Hà  

11 

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều 

trị viêm tụy cấp tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2018-

2021 

BS. Phạm Thùy 

Giang 

 

Ths. Nguyễn Đức Tâm - Bộ 

môn Nhi Trường ĐHYD Thái 

Bình 

12 
Khảo sát sự hài lòng của người nhà người bệnh đến khám 

tại khoa Khám bệnh bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2021. 
ĐD Bùi Thị Huệ  

13 

Khảo sát người nhà người bệnh về hoạt động đi buồng của 

điều dưỡng viên tại khoa Ngoại Chấn thương Bệnh viện 

Nhi Thái Bình năm 2021. 

ĐD Trần Thị Tuyết 

Lan 
ĐD Ngô Bá Thịnh 

14 
Nhận xét việc thực hiện dự toán thu dịch vụ khám chữa 

Bệnh tại bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2021. 
CN Phạm Ngọc Anh CN Dương Thị Thảo 

15 
Xây dựng đề án vị trí việc làm Bệnh viện Nhi Thái Bình 

giai đoạn 2021 -2023 

CN Nguyễn Duy 

Rằm 
CN Đỗ Thị Chuyên 

16 

Khảo sát thực trạng báo cáo sự cố y khoa của nhân viên y tế 

và một số yếu tố ảnh hưởng tại bệnh viện Nhi Thái Bình 

năm 2021 

CN Nguyễn Thị Thu 

Thảo 
CN. Vũ Thị Vui 
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17 
Đánh giá thực trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn phân 

lập được tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2021 

BS. Phạm Thị Diệu 

Hoa 
DS Hoàng Thị Ánh Tuyết 

18 
Chế tạo hệ thống xe tắm tại buồng cho bệnh nhân nặng tại 

khoa Hồi sức tích cực 

CNĐD. Trần Văn 

Đông 
CNĐD. Vũ Thị Hạnh 

19 
Kiến thức của nhân viên y tế về công tác xã hội tại Bệnh 

viện Nhi Thái Bình năm 2021 
CN. Đỗ Thị Hà My  

20 
Nhận xét mô hình bệnh nhân chuyển viện tại bệnh viện Nhi 

Thái Bình giai đoạn 2017-2021 

BSCKI. Phạm Thị 

Nhu 
ĐD Phạm Thị Trang 

21 
Nhận xét tỷ lệ một số bệnh răng miệng của bệnh nhân đến 

khám tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2021. 
BS. Nguyễn Thị Mai  

22 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên 

quan bệnh viêm phổi ở trẻ dưới 5 tuổi có xét nghiệm kẽm 

huyết thanh vào điều trị tại khoa Điều trị tự nguyện Bệnh 

viện Nhi Thái Bình năm 2021 

Ths Hà Thị Thu Hằng 
BSCKII. Đặng Thị Thúy 

 

23 

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị 

vàng da tăng Bilirubin tự do bằng đèn chiếu vàng da tại Bệnh 

viện Nhi Thái Bình 

BS. Phạm Thị Thu 

Huyền 

Ths Tô Minh mạnh – Bộ môn 

Nhi Trường ĐHYD Thái 

Bình 

24 

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi 

tại khoa Sơ sinh Bệnh viện Nhi Thái Bình từ 1/10/2020 đến 

30/09/2021 

DS Vũ Tiến Duẩn DS Nguyễn Thị Mai 

25 

Nghiên cứu so sánh hiệu quả của phương pháp Realtime 

PCR và Elisa trong chẩn đoán phát hiện nhiễm CMV tại 

Bệnh viện Nhi Thái Bình 

KS Nguyễn Duy 

Chúc 

 

 

 

26 

Kiến thức, thái độ của điều dưỡng về phòng ngừa tổn 

thương do vật sắc nhọn trong chăm sóc người bệnh tại Bệnh 

viện Nhi Thái Bình năm 2021. 

ĐDCKI. Trần Thị 

Thu Hiền 
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27 
Kết quả phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh thất phải hai đường ra 

thể thông liên thất tại Bệnh viện Nhi Trung ương 

BSCKII. Nguyễn 

Đức Thành 
 

28 
Nhận xét kết quả giám sát hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Nhi 

Thái Bình từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2021 

ĐD Trần Công 

Dương 
Ths Nguyễn Thị Thu Hà 

29 
Sáng kiến cải tiến: Xây dựng Thư viện điện tử trên trang 

Website Bệnh viện Nhi Thái Bình 

BSCKII Lương Đức 

Sơn 
 

III BỆNH VIỆN PHỤ SẢN   

1 

Liên quan nồng độ Acid Uric và chỉ số trở kháng RI động 

mạch rốn với kết cục thai kỳ ở sản phụ đình chỉ thai nghén 

vì tiền sản giật, sản giật tại bệnh viện Phụ sản tỉnh Thái 

Bình 

BS CKII Nguyễn 

Duy Quang 

Ths Mai Thị Anh 

Phạm Văn Hà 

2 
Thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật Crossen tại 

Khoa Phụ - Bệnh viện Phụ sản Thái Bình năm 2021 

Hs CKI Phạm Thị 

Lan Phương 

Hs CKI  Bùi Hải Yến 

Hs CKI  Phan Thị Bạch 

Tuyết 

3 
Nhận xét tình hình nhiễm khuẩn vết mổ 10 tháng năm 2021 

và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình  

CN Vũ Thị Thu 

Hương 

Bs CKII Đỗ Xuân Hạnh 

KS Hoàng Công Dũng 

4 

Thực trạng mắc các bệnh phụ khoa ở phụ nữ có hoàn cảnh 

khó khăn và đối tượng chính sách ở một số xã của Tỉnh 

Thái Bình 

Bs CKI Phạm Quang 

Huy 

CN Phạm Văn Hà 

CN Đoàn Thị Minh 

5 

Phân tích thực trạng sử dụng kháng sinh trên bệnh nhân mổ 

lấy thai tại khoa Điều trị theo yêu cầu – Bệnh viện Phụ sản 

Thái Bình từ 01/01/2021 đến 30/6/2021 

DS Bùi Việt Hà DS Nguyễn Thị Hà 

6 

Đánh giá kết quả gây tê tuỷ sống bằng Levobupicain 0,5% 

phối hợp với Fentanyl trong mổ lấy thai tại Bệnh viện Phụ 

sản Thái Bình  

BS CKI Đoàn Duy 

Cường 

Ths Vũ Đình Lượng 

Ths Nguyễn Thị Thu Huyền 

Bs CKI Tô Đình Sáu 

7 
Nghiên cứu về nguyên nhân, triệu chứng lâm sàng, cận lâm 

sàng và xử trí chảy máu sau đẻ đường âm đạo tại Bệnh viện 

Bs CKII Phạm Thị 

Xuân 

Bs CKII Vũ Thị Lan 

Hs Phí Thị Thu 
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Phụ sản Thái Bình  

8 
Nhận xét giá trị chẩn đoán ung thư vú của siêu âm Mode B 

tại BVPSTB 

Bs CKI Nguyễn Ngọc 

Vững 

Bs Đỗ Quang Trung 

Bs Đinh Xuân Hiếu 

9 

Phiên giải các tổn thương mô bệnh học ở bệnh phẩm sinh 

thiết nội mạc tử cung đến khám và điều trị tại Bệnh viện 

Phụ sản Thái Bình  

Bs Phạm Thị Dơn 

Ths Vũ Thị Ngân 

Bs Nguyễn Thị Hoa 

Bs Nguyễn Thị Yến 

10 
Một số nhận xét về bệnh lý  tuyến vú được khám và điều trị 

tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình năm 2020 
Ths Dương Thị Ngân 

KTV Vũ Thị Hải 

Bs CKII Trần Thị Thu Hà 

11 

Nghiên cứu các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, biến 

chứng và kết quả điều trị bệnh nhân tiền sản giật tại Bệnh 

viện Phụ sản Thái Bình trong 6 tháng đầu năm 2021. 

Ths Vũ Mạnh Cường 
Ths Nguyễn Thị Hiền 

Bs CKI Trần Hải Bình 

12 

Thực trạng công tác chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật 

cắt tử cung bằng phương pháp nội soi tại khoa phụ - Bệnh 

viện Phụ sản Thái Bình 6 tháng đầu năm 2021 

NHS Nguyễn Thị 

Thanh Thuỷ 

ĐD Đào Việt Hà 

Ths Bs CKII Đỗ Văn Cân 

13 
Nghiên cứu giá trị của nồng độ beta-Hcg máu và hình ảnh 

siêu âm đường âm đạo trong theo dõi chửa ngoài tử cung. 

Ths.BsCKII 

Phan Thị Ngọc Bích 
Bs Phạm Thị Thanh 

14 
Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của bệnh viện Phụ sản 
CN Bùi Thị Lan Anh 

Bs CKII Đoàn Duy Mạnh 

CN Phạm Thị Thu Hiền CN 

Phạm Quốc Phong 

15 

Nghiên cứu dụng cụ lắp đặt mở nắp thùng thu gom, vận 

chuyển chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình 

năm 2021 

Ds CKI Vũ Thị Thu 

Hương 

CN Phạm Hồng Thái 

TS BS Giang Hoài Nam 

16 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị viêm âm 

hộ, âm đạo do nấm Candida tại bệnh viện Phụ sản Thái 

Bình 

Bs CKII: Phan Thị 

Thu Huyền 

Ths Trần Thị Thu Hương 

CN Vũ Đình Hiệp 
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IV BỆNH VIỆN PHỔI   

1 

Đánh giá hiệu quả phát hiện bệnh lao ở những người có 

nguy cơ cao tại huyện Kiến Xương – tỉnh Thái Bình bằng 

phương pháp Xquang, Xpert năm 2020 

Bs. Phạm Tiến Thắng  

2 
Đánh giá thực trạng giao tiếp, ứng xử của nhân viên y tế đối 

với người bệnh tại Bệnh viện Phổi Thái Bình năm 2021 

CN. Nguyễn Thị 

Thùy Dương 
CN. Nguyễn Đặng Hoàng 

3 

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân điều trị tại 

phòng cấp cứu – khoa Cấp cứu lọc loại Bệnh viện Phổi Thái 

Bình năm 2021 

CN. Nguyễn Thị 

Thùy Linh 
Bs. Trần Thị Ngọc Ánh 

4 
Đánh giá kiến thức, thực hành tiêm an toàn của điều dưỡng 

tại các khoa lâm sàng Bệnh viện Phổi Thái Bình năm 2021 
ĐD. Nguyễn Thị Hảo ĐD. Doãn Thị Kim Thoa 

5 

Đánh giá kiến thức về đảm bảo chất lượng xét nghiệm hóa 

sinh của nhân viên y tế tại khoa Xét Nghiệm bệnh viện Phổi 

Thái Bình năm 2021 

CNXN. Vũ Mạnh 

Hùng 
 

6 
Tình hình phát hiện và quản lý, điều trị bệnh nhân lao 

kháng thuốc tại Bệnh viện Phổi Thái Bình năm 2019 -2020 

Bs. Nguyễn Duy 

Phán 
Bs. Nguyễn Thị Hương Loan 

V BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN   

1 

Đánh giá tác dụng của xoa bóp bấm huyệt kết hợp siêu âm 

trị liệu điều trị viêm quanh khớp vai thể đơn thuần tại bệnh 

viện Y học cổ truyền Thái Bình năm 2021. 

BSCKI Nguyễn Đình 

Thao TK Yêu cầu 

Tiến sĩ Đỗ Quốc Hương 

trường Đại học Y dược TB 

2 

Đánh giá tác dụng điều trị của máy LG-200C kết hợp bài 

thuốc “Bổ trung ích khí thang gia vị” trên bệnh nhân trĩ nội 

độ II, độ III có chảy máu tại bệnh viện Y học cổ truyền Thái 

Bình năm 2021. 

BSCKI Đặng Trường 

Thi TK Ngoại phụ 

Tiến sĩ Đỗ Quốc Hương 

trường Đại học Y dược TB 

3 
Thực trạng động lực làm việc của Điều dưỡng tại Bệnh viện 

Y học cổ truyền Thái Bình năm 2021. 

ĐDĐH Nguyễn Thị 

Thủy ĐD trưởng 

khoa Nội nhi 

ĐDĐH Đỗ Thị Thanh Tân 

TPTCCB 
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4 
Thực trạng điều trị bệnh nhân tai biến mạch máu não tại 

bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình năm 2021 

BSCKII. Tô Quang 

Dũng PGĐ bệnh viện 

Tiến sĩ Đỗ Quốc Hương 

trường Đại học Y dược TB 

5 

Đánh giá tác dụng của bài thuốc “Quyên tý thang” kết hợp 

kéo giãn cột sống trên bệnh nhân thoái hóa cột sống cổ có 

hội chứng rễ tại bệnh viện y học cổ truyền Thái Bình năm 

2021. 

BSCKI Nguyễn Thị 

Huyền TK Nội nhi 

Tiến sĩ Đỗ Quốc Hương 

trường Đại học Y dược TB 

6 

Đánh giá tác dụng chiếu đèn hồng ngoại xoa cồn xuyên 

hương kết hợp với bài thuốc “Độc hoạt tang ký sinh thang” 

điều trị đau lưng thể phong hàn thấp tại Bệnh viện Y học cổ 

truyền Thái Bình năm 2021. 

BSCKII Nguyễn Thị 

Xuyên PTP Đào tạo-

NCKH-CĐT 

BSCKI Hà Hải Quân 

7 

Đánh giá tác dụng của điện châm kết hợp bài tập cột sống 

cổ điều trị đau vai gáy do thoái hóa đốt sống cổ tại bệnh 

viện Y học cổ truyền Thái Bình năm 2021 

BSCKI Nguyễn 

Thanh Bình TP Kế 

hoạch tổng hợp 

 

Tiến sĩ Đỗ Quốc Hương 

trường Đại học Y dược TB 

8 

Đánh giá tác dụng của “Hoàn bình vị” trên bệnh nhân viêm 

dạ dày mạn thể can khí phạm vị tại bệnh viện Y học cổ 

truyền Thái Bình năm 2021. 

BSCKII Bùi Quốc 

Khánh PGĐ bệnh 

viện 

DSCKI Phạm Thị Mai Xinh 

 

9 

Đánh giá tác dụng điều trị di chứng TBMMN bằng phương 

pháp Laze nội mạch với bài thuốc “Lục vị quy thược thang 

gia vị ” tại bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình năm 2021. 

BSCKI Bùi Thị Lan 

Hương TK Lão khoa 
 

10 
Thực trạng thực hiện cơ chế tự chủ tại một số bệnh viện 

công lập tỉnh Thái Bình giai đoạn 2018-2020 

Thạc sĩ Nguyễn Hồng 

Việt Giám đốc Bệnh 

viện YHCT 

 

11 

Nhận xét tác dụng của điện châm kết hợp bài thuốc “Đại 

phòng phong thang” trong điều trị thoái hóa khớp gối 

nguyên phát tại Bệnh viện y học cổ truyền Thái Bình năm 

2021. 

Thạc sĩ 

Nguyễn Huy Gia 

PGĐ bệnh viện 

 

BSCKII Phí Thị Ngọc trường 

Đại học Y dược TB 
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VI BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG   

1 

Nhận xét kết quả điều trị đau do thoát vị đĩa đệm cột sống 

thắt lưng bằng phương pháp vật lý trị liệu tại bệnh viện 

Phục hồi chức năng Thái Bình năm 2021 

BS Bùi Trung Viện Khoa Nội 

2 

Nhận xét kết quả điều trị bằng phương pháp VLTL-PHCN 

trên bệnh nhân đau thần kinh tọa tại bệnh viện PHCN Thái 

Bình năm 2021 

BS Đào Đức Duy Khoa Nội 

3 

Đánh giá thực trạng thực hiện y lệnh điều trị và chăm sóc 

của điều dưỡng đối với bệnh nhân điều trị nội trú tại 4 khoa 

lâm sàng bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình năm 

2021 

ĐD Nguyễn Thị 

Luyên 

Phòng Điều dưỡng, Các khoa 

Lâm sàng 

4 

Đánh giá hiệu quả can thiệp bằng các dòng điện xung trên 

bệnh nhân tai biến mạch não tại bệnh viện phục hồi chức 

năng Thái Bình năm 2021 

KTV Bùi Thị Mai Khoa VLTL 

5 

Đánh giá hiệu quả phục hồi chức năng vận động trên bệnh 

nhân di chứng chấn thương chi trên tại bệnh viện Phục hồi 

chức năng Thái Bình năm 2021 

KTV Phạm Thị Thúy 

Muôn 
Khoa VLTL 

6 
Thực trạng người bệnh tai biến mạch não và nhu cầu điều 

trị phục hồi chức năng tại thành phố Thái Bình năm 2021. 
BS Trần Văn Khương Phòng KHTH, Tổ CTXH 

7 

Đánh giá hiệu quả điều trị, phục hồi chức năng cho người 

bệnh mắc tăng huyết áp và bệnh mạch vành có biến chứng 

tai biến mạch não điều trị tại bệnh viện PHCN năm 2021 

BS Đào Đức Tân Các khoa Lâm sàng 

8 

Kết quả phục hồi chức năng vận động bệnh nhân tổn 

thương tủy sống tại bệnh viện Phục hồi chức năng Thái 

Bình năm 2021 

BS Nguyễn Thái Sinh Khoa CXK 

9 
Sáng kiến: Thiết kế, áp dụng mẫu sổ khám bệnh và túi đựng 

phim XQ mới tại bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình 
ĐD Phạm Thị Huyền Phòng KHTH 
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năm 2021 

VII BỆNH VIỆN TÂM THẦN   

1 

Nghiên cứu đặc điểm hoang tưởng của bệnh nhân mất trí 

trong bệnh Alzheimer tại khoa khám bệnh bệnh viện tâm 

thần Thái Bình năm 2021 

BSCKI. Lý Thị An  

2 

Thực trạng rối loạn lo âu và một số yếu tố liên quan ở sinh 

viên năm cuối ngành y khoa trường đại học y dược Thái 

Bình năm học 2020 -2021 

BS. Nguyễn Văn 

Cảnh 
 

3 

Nghiên cứu đặc điểm rối loạn trí nhớ của bệnh nhân trầm 

cảm điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Thái Bình năm 

2021 

BSCKI. Vũ Hồng 

Dịu 
 

4 
Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh điều trị nội 

trú tại bệnh viện tâm thần Thái Bình năm 2021 

KTV. Chu Thị Mỹ 

Dung 
 

5 

Nghiên cứu thực trạng kê đơn thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Tâm thần Thái Bình 

năm 2021 

DS. Nguyễn Đình 

Hiệu 
 

6 

Thực trạng mắc rối loạn trầm cảm và một yếu tố liên quan 

đến trầm cảm ở người trưởng thành tại xã Văn Lang, huyện 

Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình năm 2020 

BS. Đỗ Huy Hoàng  

7 

Nghiên cứu đặc điểm rối loạn giấc ngủ của bệnh nhân trầm 

cảm điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Thái Bình năm 

2021 

BS. Nguyễn Thị Hồi  

8 
Thực trạng và giải pháp công tác quản lý tài chính tại bệnh 

viện tâm thần năm 2021 

CN. Ngô Thị Tuyết 

Lan 
 

9 
Đánh giá kết quả chăm sóc bệnh nhân động kinh điều trị nội 

trú tại bệnh viện tâm thần Thái Bình năm 2021  
CN. Nguyễn Thị Mơ  
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10 

Đặc điểm lâm sàng các triệu chứng cơ thể trên bệnh nhân 

rối loạn lo âu lan tỏa điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần 

Thái Bình Năm 2021 

Ths.BS Nguyễn Văn 

Ngọc 
 

11 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng rối loạn sự thích ứng ở bệnh 

nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm Thần Thái Bình 

năm 2021 

Ths. BS Lê Minh 

Ngọc 
 

12 

Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc điều trị bệnh tâm thần 

phân liệt điều trị nội trú tại bệnh viện tâm thần Thái Bình 

năm 20212 

BS. Nguyễn Thị 

Nhiên 
 

13 

Nghiên cứu đặc điểm hoang tưởng trên bệnh nhân rối loạn 

loạn thần rượu điều trị bệnh viện Tâm thần Thái Bình năm 

2021 

BSCKI. Trịnh Thị 

Thanh Tâm 
 

14 
Một số đặc điểm cận lâm sàng ở bệnh nhân chậm phát triển 

tâm thần vào điều trị tại BVTT Thái Bình năm 2021 
BS. Nguyễn Đức Tú  

15 

Đánh giá kiến thức thái độ thực hành về quản lý chất thải y 

tế của điều dưỡng viên bệnh viện tâm thần Thái Bình năm 

2021 

BSCKI. Hoàng 

Thanh Tùng 
 

16 

Đánh giá kiến thức thái độ thực hành của nhân viên y tế về 

báo cáo sự cố y khoa tại bệnh viện tâm thần Thái Bình năm 

2021  

BS. Trần Phương 

Thảo 
 

17 
Đánh giá sự hài lòng môi trường làm việc của nhân viên y 

tế công tác tại Bệnh viện Tâm thần Thái Bình năm 2021 

CN. Nguyễn Xuân 

Thăng 
 

18 
Đánh giá thực trạng công tác đào tạo của nhân viên y tế 

bệnh viện tâm thần Thái Bình năm 2021 

Ths. Nguyễn Đình 

Thìn 
 

19 
Đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan giai đoạn 

khởi phát của rối loạn loạn thần cấp và nhất thời ở bệnh 

nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện tâm thần Thái Bình năm 

BSCKI. Phùng Thị 

Minh Thuận 
 



58 
 

2021 

20 

Nghiên cứu đặc điểm rối loạn chức năng tình dục ở người 

bệnh rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm điều trị nội trú tại 

bệnh viện Tâm Thần Thái Bình năm 2021 

BS. Nguyễn Đăng 

Thương 
 

21 
Đánh giá hoạt động quản lý nhân lực điều dưỡng bệnh viện 

tâm thần Thái Bình năm 2021 
KS. Khúc Thị Trà Ks Nghiêm Đình Tri 

VIII BỆNH VIỆN MẮT   

1 
Đánh giá kết quả phương pháp múc nội nhãn có độn bi 

chóp cở tại Bệnh viện Mắt Thái Bình năm 2020-2021 
ThS Đỗ Thanh Huyền 

BS CKII Chu Tiến Thành; 

ThS BS Phạm Thị Ngát 

2 
Đánh giá tình hình viên loét giác mạc nhiễm trùng tại Bệnh 

viện Mắt Thái Bình năm 2021 
ThS Lại Minh Đức 

ThS, BS Đỗ Minh Hà; ThS, 

BSguyễn Bá Chiến 

3 
Đánh giá đặc điểm lâm sàng của viên kết giác mạc cấp ở trẻ 

em dưới 6 tuổi tại Bệnh viện Mắt năm 2021 

ThS Lương Tuấn 

Thiện 

BSCKII Hà Trung Kiên; 

ThS, BS CKI Hoàng Anh 

Dân 

4 
Quản lí tài trong điều kiện tự chủ tại Bệnh viện Mắt Thái 

Bình năm 2021 
CN Đỗ Thu Anh 

CN Đào Viết Diện; 

CN Uông Thị Hương Giang 

5 
Đánh giá hoạt động cung ứng thuốc tại Bệnh viện mắt Thái 

Bình năm 2020 

DS CKI Phạm Thị 

Phương Lý 

DS Trịnh Thị Sim; ThSBS 

Nguyễn Quang Lịch 

6 

Đánh giá việc tuân thủ quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phầu thuật có kế hoạch của điều dưỡng  tại bệnh viện Mắt 

Thái bình năm 2021 

CN Đỗ Thị Thuý 

Hường 

BS CKI Phạm Ngọc Dương; 

ThS BS Phạm Thị Minh 

Phương 

IX BỆNH VIỆN DA LIỄU   

1 

Đặc điểm một số chỉ số hóa sinh, nhân trắc dinh dưỡng và 

khẩu phần của người bệnh phong tàn tật tại bệnh viện Da liễu 

Thái Bình năm 2021 

Phạm Văn Hùng  

2 Thực trạng hoạt động chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh Nguyễn Văn Hùng  
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và các giải pháp cải thiện Mạng lưới dinh dưỡng tại bệnh 

viện Da liễu Thái Bình năm 2021 

X TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT   

1 

Thực trạng sử dụng dịch vụ khám sức khỏe người lao động 

và khả năng cung cấp dịch vụ khám sức khỏe người lao 

động tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình năm 

2019 -2021 

Đặng Thị Trang 
Trần Minh Đức, 

Nguyễn Thị Xinh 

2 
Ứng dụng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử phân 

tích hàm lượng chì trong máu 
Nguyễn Duy Minh Lại Văn Dương 

3 
Thực trạng bệnh nhân ĐTD typ II đang điều trị ngoại trú tại 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình năm 2021 
Phạm Thị Tấm 

Doãn Nguyệt Quỳnh, 

Vũ Đình Triển, 

Phạm Thị Duyên 

4 

Thực trạng kiến thức giám sát côn trùng truyền bệnh và xử 

lý môi trường trong phòng chống Sốt xuất huyết của cán bộ 

trạm y tế tỉnh Thái Bình năm 2021 

Trương Minh Hoàng Nguyễn Ngọc Truyền 

5 
Thực trạng hoạt động hệ thống quản lý người nhiễm HIV 

tại tuyến y tế cơ sở tỉnh Thái Bình năm 2021 
Nguyễn Văn Đức Đỗ Thị Lụa 

6 
Thực trạng vị trí việc làm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Thái Bình năm 2021. 
Thái Lương Tâm 

Hà Uyên Hiếu, 

Trương Thị Miền 

7 
Nghiên cứu thực trạng phá thai đến 12 tuần tại Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật Thái Bình năm 2021 
Nguyễn Thị Quế An Nguyễn Thị Phương Thảo 

8 
Thực trạng tiêm chủng Vắc xin phòng Covid-19 tại tỉnh Thái 

Bình năm 2021 
Phạm Tiến Thịnh 

Lê Xuân Quảng, 

Nguyễn Văn Thơm, 

Nguyễn Văn Hiện 

9 
Phân tích danh mục hóa chất đã sử dụng tại Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình năm 2019-2021 
Bùi Thị Min  
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10 

Một số biện pháp nâng cao kỹ năng truyền thông, giáo dục sức 

khỏe cho cán bộ y tế tuyến cơ sở về phòng, chống dịch Covid-19 

tỉnh Thái Bình, năm 2021 

Lưu Thị Ánh Tuyết 
Nhâm Thị Thúy Liễu, 

Nguyễn Văn Hiệu 

XI TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA   

1 

Nhận xét tình trạng bệnh đái tháo đường type 2 của người 

đến khám giám định chế độ chất độc hoá học tại Trung tâm 

Giám định y khoa tỉnh Thái Bình năm 2020 

Đặng Công Toàn 
Nguyễn Hữu Quân 

Phạm Thị Trang 

XII CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM   

1 

Thực trạng kiến thức về ATTP của chủ cơ sở, người trực 

tiếp sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền tham 

gia lớp tập huấn kiến thức do Chi cục an toàn vệ sinh thực 

phẩm tổ chức năm 2021. 

Nguyễn Thị Liễu 
Đào Thị Thúy 

Nguyễn Thị Xen 

2 

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm 

bằng ứng dụng phần mềm quản lý cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành y tế trên 

địa bàn tỉnh Thái Bình, năm 2021 

Trần Mai Phương 

Nguyễn Văn Giỏi 

Ngô Thị Dung 

Phan Thu Trang 

Đoàn Thị Huê 

XIII 
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, 

THỰC PHẨM  
  

1 

Xác định đồng thời isobutylparaben và butylparaben trong 

một số mỹ phẩm tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ 

phẩm, thực phẩm tỉnh Thái Bình năm 2021 

Ths. Bùi Thị Minh 

Thúy - GĐTT 

Ds. Nguyễn Thị Hương Dung 

Ds. Nguyễn Thị Kim Chi 

 

2 

Xác  định đồng thời sự có mặt của  10 glucocorticoid trong 

một số mỹ phẩm bằng phương pháp  HPLC tại Trung tâm 

Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thái Bình năm 

2021 

Ds. Hà Thị Xuân Mai 

 

Ds. Nguyễn Thị Hương Dung 

Ds. Nguyễn Hồng Hải 

 

3 
Định lượng coliform trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng 

kỹ thuật MPN tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, 
CN. Đặng Thị Thu Ds. Đặng Thu Phương 
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thực phẩm Thái Bình năm 2021   

4 

Ứng dụng phần mềm Microsoft Access trong quản lý mẫu 

kiểm nghiệm tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, 

thực phẩm Thái Bình năm 2021 

Ds. Tô Mạnh Hùng 

 

Ks. Phạm Thị Hồng Phượng 

Ds. Đào Thị Lan 

CN. Đinh Thị Phương Lan 

 

XIV CHI CỤC DÂN SỐ KHHGĐ   

1 

Thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành về tầm soát, 

chẩn đoán trước sinh và sơ sinh của phụ nữ có con ≤ 12 

tháng tuổi, tỉnh Thái Bình, năm 2021  

Nguyêñ Văn Phỏng 

Nguyêñ Thi ̣Vân 

Bùi Hải Viṇh 

Nguyêñ Thi ̣Lan 

Nguyêñ Thi ̣Thu Hà 

Nguyêñ Thế Bê 

2 

Thực trạng áp dụng các BPTT hiện đại của phụ nữ trong độ 

tuổi sinh đẻ làm viêc̣ tại Công ty May Texhong, tỉnh Thái 

Bình, năm 2021 

Đoàn Thi ̣Thanh 

Hằng 

Bùi Thị Thảo 

Nguyêñ Thi ̣Vân 

Đoàn Thi ̣Phương Lan 

Nguyêñ Thi ̣Mai 

XV BỆNH VIỆN ĐA KHOA VŨ THƯ   

1 

Thực trạng bệnh nhân viêm dạ dày có thực hiện nội soi dạ 

dày đến khám và điều trị ngoại trú tai Bệnh viện Đa khoa 

huyện Vũ Thư năm 2021 

BS CKI Đỗ Văn 

Thịnh 

CN Đặng Thị Hoài 

DS CKI Phạm Thị Thu Trang 

2 

Nhận xét kết quả chăm sóc phục hồi chức năng kết hợp 

châm cứu ở người bệnh liệt nửa người do tai biễm mạch 

máu não tại khoa YHCT-PHCN Bệnh viện Đa khoa huyện 

Vũ Thư năm 2021 

CN Vũ Thị Hay 
BS Phùng Ngọc Quang 

CN Bùi Thị Tuyết 

3 
Đánh giá hiệu quả sử dụng phương pháp điện châm, xoa 

bóp và thuốc đông y trong điều trị bệnh nhân liệt dây thần 

kinh VII ngoại biên do lạnh tại khoa YHCT-PHCN, Bệnh 

BS CKI Bùi Thị 

Hương 

BS Phạm Đức Quý 

BS Đỗ Tuấn Hưng 

ĐD Vũ Thị Hay 
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viện Đa khoa huyện Vũ Thư 2021 

4 

Đánh giá sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại 

khoa Ngoại-3CK,  Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư năm 

2021. 

CN Nguyễn Thị 

Hồng Minh 

ThS Phạm Thị Quý 

CN Nguyễn Thị Thu Hường 

CN Bùi Thị Tuyết 

BS CKI Kiều Xuân Khánh 

5 

Nhận xét đặc điểm lâm sàng của bệnh nhi có hội chứng dạ 

dày tá tràng đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện 

Vũ Thư năm 2021 

BS Bùi Thị Thủy 

BS CKI Nguyễn Văn Thoan 

BSCKI Quản Văn Huy 

CN Nguyễn Thị Minh Huệ 

6 

Đánh giá kết quả chăm sóc bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa 

điều trị tại khoa CC-HSTC-CĐ, Bệnh viện Đa khoa huyện 

Vũ Thư  năm 2021 

CN Vũ Thị Nga 

CN Phạm Thị Thu Hà 

Bùi Thị Nhẫn 

BS Lý Tín Nghiêm 

7 

Mô tả kiến thức, thái độ, thực hành của nhân viên y tế về sử 

dụng phương tiện phòng hộ cá nhân tại Bệnh viện Đa khoa 

huyện Vũ Thư năm 2021 

ThS Phạm Thị Luân 
CN Nguyễn Thế Anh 

CN Nguyễn Tiến Doanh 

8 
Nhận xét tình trạng bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật lấy 

thai tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư năm 2021 
BS Vũ Thị Thức CN Hoàng Thị Như 

9 

Thực trạng công tác chăm sóc người bệnh mắc viêm phổi 

tắc nghẽn mãn tính điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa 

huyện Vũ Thư năm 2021 

ĐD CKI Đỗ Thị Tâm 

CN Mai Văn Sơn 

CN Vũ Thị Nga 

CN Đặng Thị Hảo 

10 
Nhận xét tỉ lệ tuân thủ và kết quả báo cáo sự cố y khoa tại 

BVĐK huyện Vũ Thư năm 2021 

ThS Trần Xuân 

Cường 

ThS.BS Phạm Tín Trung 

BS CKII Doãn Trường Thi 

11 

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân thoái 

khóa khớp gối điều trị nội trú tại khoa Nội, Bệnh viện Đa 

khoa huyện Vũ Thư năm 2021 

BS Nguyễn Chấn  

Long 

BS Trần Thị Nữ 

BS CKI Lăng Thị Vân Anh 

BS Bùi Xuân Nam 

BS Bùi Thu Hiền 
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XVI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ   

1 

Tìm hiểu một số yếu tố nguy cơ, liên quan đến Viêm Phổi ở 

Trẻ em dưới 5 tuổi tại khoa Nhi -Bệnh viện Đa khoa Thành 

phố Thái Bình năm 2021 

BsCKI.Trần Thị 

Nguyệt 

 

BSCKII. Mai Thị Thúy Hằng 

Bs CKI. Hoàng Thị Hà 

 

2 

Kiến thức, thực hành phòng chống biến chứng của người 

bệnh tăng Huyết áp tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thái 

Bình năm 2021 

CNĐD Nguyễn Thị 

Hạnh 
CNĐD Trương Thị Thắm 

3 
Điều trị tràn dịch khớp gối do thoái hóa tại khoa Nội tổng 

hợp Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thái Bình năm 2021 

BsCKI. Vũ Đình 

Trang 

Bs Vũ Hoàng Khôi 

Bs Bùi Thị Hương 

4 

Đánh giá thực trạng viêm tai giữa thanh dịch và hiệu quả 

phẫu thuật đặt ống thông khí màng nhĩ ở trẻ em dưới 6 tuổi 

đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thái 

Bình năm 2021 

BsCKI. Lê Văn Tiến ĐD Đỗ Thị Hương 

5 

Nghiên cứu thực trạng nhiễm H. p trên lâm sàng và hình 

ảnh nội soi ở người bệnh có bệnh lý thực quản, dạ dày, tá 

tràng  được khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thành 

phố Thái Bình năm 2021.   

Bs CKII Bùi Thanh 

Sơn 

 

Bs Phí Thị Hồng 

ĐD Đỗ Thị Thanh Huyền 

ĐD Hoàng Thị Vân Anh 

6 

khảo sát kiến thức, Thực hành về nhiễm khuẩn hô hấp cấp 

tính của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi điều trị nội trú tại 

khoa Nhi bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình năm 

2021 

CNĐD Phạm Thu 

Hiền 

ĐD Đặng Thị Yến; 

ĐD Nguyễn Thị Lệ 

XVII BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIẾN XƯƠNG   

1 

Đánh giá kết quả điều trị đau thần kinh tọa bằng phương 

pháp điện châm tại khoa Y học cổ truyền Bệnh viện ĐK 

Kiến Xương từ tháng 01 đến tháng 9 năm 2021 

BS Phạm Thị Hồng 

Nhung 
 

2 
Đánh giá mô hình bệnh tật bệnh nhân nội trú tại BVĐK 

Kiến Xương từ tháng 09/2020 đến tháng 8/2021 

BSCKI : Đặng Ngọc 

Hùng 
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3 

Đánh giá kết quả triển khai kỹ thuật nhổ răng 8 hàm dưới 

mọc lệch có cắt thân tại khoa RHM BV ĐK Kiến Xương 

trong 2 năm 2019- 2021 

BSCKI : Ninh Văn 

Ngọt 
 

XVIII BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG HƯNG   

1 
Khảo sát trải nghiệm của người bệnh khám bệnh tại phòng 

khám yêu cầu năm 2021 

BSCKI Nguyễn Duy 

Quyến 
BSCKI Hà Thị Nương 

2 

Thực trạng đào tạo liên tục cho Điều dưỡng tại Bệnh viện 

đa khoa huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2018-

2020 

ĐDCKI Nguyễn Thị 

Thúy 
ĐD Đồng Thị Hồng Mến 

3 

Đánh giá tình trạng thiếu máu thiếu sắt ở trẻ em dưới 60 

tháng tuổi khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đông Hưng 

năm 2021 

BSCKI Nguyễn Anh 

Tuấn 
KTVCKI Phạm Thị Hòa 

4 
Xây dựng phầm mềm quản lý sự cố y khoa tại Bệnh viện đa 

khoa Đông Hưng 

BSCKI Phạm Văn 

Cải 

ThS.BS Nguyễn Thị Hường 

KS Dương Đức Vương 

5 
Xây dựng trang thông tin điện tử (website) Bệnh viện đa khoa 

Đông Hưng 

KS Dương Đức 

Vương 
KS Nguyễn Minh Diệu 

6 
Xây dựng phần mềm Quản lý hồ sơ sức khỏe cán bộ, nhân 

viên tại Bệnh viện đa khoa Đông Hưng 

BSCKI Nguyễn Anh 

Tuấn 

BS Vũ Minh Đức 

KS Dương Đức Vương 

7 

Thay đổi kiến thức tự chăm sóc của người bệnh phổi tắc 

nghẽn mãn tính (COPD) tại khoa Hồi sức - Cấp cứu - 

Chống độc Bệnh viện đa khoa Đông Hưng năm 2021 

BS Đỗ Hữu Dược 
ĐD Đặng Thị Phú 

ĐD Bùi Thị Hoài Thu 

8 

Đánh giá kết quả điều trị chấn thương sọ não kín tại khoa 

Ngoại Bệnh viện đa khoa Đông Hưng 6 tháng cuối năm 

2021 

BSCKI. Mã Văn 

Tuyến 
Nguyễn Thị Hằng 

9 

Đánh giá tuân thủ thuốc điều trị bệnh viêm dạ dày – Tá tràng 

của người bệnh nội trú tại khoa Nội bệnh viện đa khoa Đông 

Hưng năm 2021 

BSCK1. Bùi Thị 

Hiển 

ĐD. Phí Thị Lanh 

ĐD. Hứa Thị Hậu 
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10 
Thanh toán phí dịch vụ không dùng tiền mặt giai đoạn 2 để đi 

vào thực tế 
CN. Vũ Đình Tuấn CN. Nguyễn Thị Hoài 

11 
Quản lý số lưu trữ hồ sơ bệnh án điều trị ngoại trú bằng mã 

vạch 

BSCK1. Phạm Văn 

Cải 

ĐD. Nguyễn Thị Minh Thúy 

KS. Dương Đức Vương 

12 
Thực trạng đề kháng kháng sinh của các vi khuẩn phân lập 

được tại Bệnh viện đa khoa Đông Hưng năm 2021 
CN. Vũ Thị Thúy Ths. Vũ Thị Hải 

13 

Thực trạng mắc bệnh phụ khoa của phụ nữ trên 35 tuổi đến 

khám  tại khoa Phụ Sản bệnh viện đa khoa huyện Đông 

Hưng năm 2020 

BSCK1. Nguyễn 

Phạm Hà 
BS. Nguyễn Thị Mai Phương 

14 

Nghiên cứu mật độ xương và một số yếu tố liên quan tới loãng 

xương bệnh nhân trên 45 tuổi tại Bệnh viện đa khoa Đông 

Hưng, Thái Bình năm 2020 

Ths. Vũ Xuân Việt Trần Việt Lâm 

XIX BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN HẢI   

1 

Cải tiến quy trình xét nghiệm góp phần giảm thời gian trả 

kết quả xét nghiệm tại khoa Khám bệnh Bệnh viện đa khoa 

huyện Tiền Hải 

Trần Văn Bội 

Nguyễn Quốc Trình 

Vũ Thị Hải 

Trần Thị Phượng 

Đào Thị Yến 

2 
Thực trạng chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa 

khoa huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình năm 2021 
Phạm Văn Dưỡng 

Nguyễn Thị Xuyến 

Phạm Thị Hằng 

Trần T. Thanh Huyền 

Phạm Thị Hồng Lê 

Trần Văn Lâm 

3 
Hiệu quả của truyền thông giáo dục dinh dưỡng nhằm cải 

thiện một số yếu tố nguy cơ tăng huyết áp tại cộng đồng 
Bùi Thị Yến 

Tô Ngọc Bảo 

Vũ Quốc Dũng 

Phạm Thị Mấn 

Nguyễn T. Thanh Mơ 
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4 

Hiểu biết, thái độ, thực hành của người bệnh, thân nhân 

người bệnh đối với việc sát khuẩn tay nhanh tại Bệnh viện 

đa khoa huyện Tiền Hải 

Phan Thị Tú 

Thái Thị Hoa 

Phạm Thị Nga 

Lê Thị Thu Hà 

Trần T. Thanh Tâm 

5 

Khảo sát thực trạng thực hiện quy định về chế độ giao tiếp 

của điều dưỡng với người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện 

đa khoa huyện Tiền Hải năm 2021. 

Trần Thị Phượng 

Nguyễn Đức Lộc 

Hoàng Thị Chung 

Vũ Thị Dứa 

Phạm Đình Vang 

6 

Đánh giá thực trạng viêm tai thanh dịch của bệnh nhân từ 

40 tuổi đến 60 tuổi đến khám và điều trị tại khoa Tai mũi 

họng Bệnh viện đa khoa Tiền Hải năm 2021. 

Bùi Thị Hạnh 

Trần Thị Thúy 

Trần Thị Hương 

Hoàng Thị Tuyết 

Phạm Thị Hà 

7 

Đánh giá hiệu quả điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên 

do lạnh bằng châm cứu, xoa bóp tại khoa Y học cổ truyền 

Bệnh viện đa khoa Tiền Hải năm 2021 

Nguyễn Trung Thành 

Phạm Thành Tân 

Vũ Thị Sen 

Vũ Thị Son 

Tô Thị Hoa 

8 

Nhận xét tình hình Gây mê hồi sức trong phẫu thuật chửa 

ngoài tử cung tại Bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải năm 

2018 – 2020. 

Bùi Công Cường 

Chu Thị Thanh Hòa 

Lương Trung Đức 

Phan Thị Hường 

9 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám chữa 

bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải năm 2021 
Tô Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Khương 

Vũ Thị Huệ 

Đào Thị Yến 

Trần Thị Thanh Tâm 

Lại Hà My 

10 
Thực trạng ghi chép bệnh án số và một số yếu tố liên quan 

tại Bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải năm 2021 
Trần Văn Khinh 

Bùi Thị Lan 

Phạm Thái Dân 

Bùi Quang Chính 
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Chu Sỹ Chiêu 

Bùi Thị Lan 

11 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đặc điểm hình ảnh chụp 

cắt lớp vi tính ở bệnh nhân hôn mê do nhồi máu não tại 

Bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải, Thái Bình năm 2021 

Nguyễn Văn Hùng 

Nguyễn Ngọc Hoài 

Phạm Đình Trung 

Phạm Văn Ngân 

Vũ Thị Thu Hà 

12 

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị thủng ổ loét dạ 

dày tá tràng tại Bệnh viện đa khoa Tiền Hải năm 2020 -

2021. 

Tô Văn Liệu 

Lâm Thị Anh Thơ 

Phạm Văn Dược 

Phạm Văn Quyết 

13 

Kiến thức, thái độ tuân thủ điều trị của bệnh nhân loét dạ 

dày tá tràng điều trị tại khoa Nội tổng hợp Bệnh viện đa 

khoa huyện Tiền Hải năm 2021. 

Trương Thị Hằng 

Vũ Phan Hương Quỳnh 

Hoàng Thị Kim Hương 

Nguyễn Mạnh Hùng 

Đào Văn Anh 

XX BỆNH VIỆN ĐA KHOA NAM TIỀN HẢI   

1 
Một vài nhận xét về mất cân bằng giới tính khi sinh tại khoa 

Sản _ BVĐK Nam Tiền Hải năm 2021 
Nguyễn Văn Chiến 

Nguyễn Văn Bảo 

Đặng Đình Bách 

2 

Một số mô tả về đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của 

bệnh nhân đái tháo đường tuýp II tại khoa Khám bệnh - 

BVĐK Nam Tiền Hải năm 2021 

Lê Sinh 

Nguyễn Thị Lan Anh 

Nguyễn Thị Mấn 

Đào Thị Nhài 

3 

Tình hình bệnh tật và nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế của 

người dân xã Nam Hưng huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình 

năm 2021 

Vũ Xuân Thủy 

Trần Thị Mai 

Trần Trọng Khiêm 

Phạm Thị Giang 

4 
Nâng cao chất lượng công tác phòng chống Lao của bệnh 

viện đa khoa Nam Tiền Hải giai đoạn hiện nay. 

Phạm Duy Mạnh 

Nguyễn Thị Mến 

Ngô Văn Thung 

Ngô Sỹ Toán 

Đặng Thị Lành 
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5 
Đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng danh mục thuốc tại 

bệnh viện đa khoa Nam Tiền Hải năm 2021 
Nguyễn Văn Chung 

Hoàng Văn Triển 

Vũ Tiến Dụng 

Đỗ Thị Hiên 

Phạm Văn Quyết 

XXI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI THỤY   

1 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, tỷ lệ mắc 

bệnh viêm thực quản trào ngược tại phòng nội soi tiêu hóa 

khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện đa khoa Thái  Thụy từ 

ngày 01/4/2021 đến 31/10/2021 

Thạc sĩ-Bs  Đỗ 

Quang Tuấn 

Bs Vũ Trọng Hiếu, Bùi Duy 

Đông, KTV Bùi Thị Thùy 

2 

Nhận xét đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị tủy 

răng số 7 hàm trên tại bệnh viện đa khoa Thái Thụy từ 

tháng 10 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021 

BS Phạm Văn Giang  

3 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá 

kết quả phẫu thuật nội soi ổ bụng trong điều trị bệnh lý 

viêm ruột thừa tại BVĐK Thái Thụy từ tháng 10 năm 2020 

đến tháng 9  năm 2021 

BS Tống Duy Quý Mai Đức Trung 

4 
Đánh giá hiệu quả điều trị phẫu thuật vết thương phức tạp 

tại khoa ngoại bệnh viện đa khoa Thái Thụy năm 2021 
BS Phạm Minh Hưng Nguyễn Thị Lệ Thanh 

5 

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh trong điều trị 

viêm phổi mắc phải cộng đồng ở trẻ em tại khoa Nhi 

BVĐK Thái Thụy từ tháng 06 – tháng 12/2020 

DS Hoàng Thị Nhinh 
DS Nguyễn Thị Tuyết Mai, 

DS Vũ Thị Lương 

6 

Đánh giá kết quả điều trị hội chứng vai gáy bằng phương 

pháp điện xung kết hợp thủy châm, điện châm, thuốc y học 

cổ truyền và nhiệt trị liệu tại khoa YHCT Bệnh viện đa 

khoa Thái Thụy từ tháng 01 – tháng 10/2021 

Bs Bùi Thị Trang 

Bs Nghiêm Thị Hường; 

Đd Hà Thăng Long; 

Đd Nguyễn Thị Thúy Nga 

7 
Đánh giá hiệu quả việc cải lấy số tự khám bệnh bằng phần 

mềm lấy số tự động tại khoa khám bệnh BVĐK Thái Thụy 
Đ/c Đoàn Đức Trọng  



69 
 

năm 2021 

8 
Nghiên cứu hiệu quả điều trị viêm giác mạc đốm bằng 

Corticoid từ tháng 01 – tháng 9/2021 
Bs Phan Thị Vân Anh  

9 

Đánh giá hiệu quả điều trị đau thắt lưng do thoái hóa cột 

sống theo phác đồ bài thuốc độc hoạt tang ký sinh gia giảm 

kết hợp điện châm, thủy châm, paraphin, chiếu đèn hồng 

ngoại tại khoa đông y BVĐK Thái Thụy từ tháng 01 – 

tháng 10/2021 

Bs Nguyễn Thị Huệ 
Bs Nghiêm Thị Hường; 

ĐD Vũ Thị The 

10 
Đánh giá công tác thu chi tài chính năm 2020,2021 do tác 

động của đại dịch Covid tại BVĐK Thái Thụy 

CN Trần Thị Thu 

Hiền 
 

11 
Đánh giá tỷ lệ mổ lấy thai tại khoa sản BVĐK Thái Thụy 

năm 2021 

Bs Nguyễn Thị 

Chuyên 

NHS Bùi Thị Xuân 

NHS Đào Thị Nhung 

12 

Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị bệnh 

viêm gan do rượu tại khoa nội BVĐK Thái Thụy từ tháng 

01 – tháng 10/2021 

Bs Nguyễn Sơn  

Tùng 
Bs Tống  Duy Lợi 

13 

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng và kết 

quả điều trị bệnh tay chân miệng tại khoa truyền nhiễm 

BVĐK Thái Thụy từ tháng 9/2020 – tháng 8 năm 2021 

Bs Nguyễn Thị Tuyết 

Minh 
 

14 

Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân mắc lao các thể tại 

khoa truyền nhiễm BVĐK Thái Thụy từ tháng 4/2021 – 

tháng 10 năm 2021 

Bs Đoàn Quang 

Thành 
ĐD Hoàng Thị Hà 

15 
Thực trạng quản lý và điều trị bệnh đái tháo đường tuýp II 

tại BVĐK Thái Thụy từ tháng 1/2021 – tháng 9 năm 2021 
Bs Nguyễn Thị Liên  

16 
Thực trạng thiếu máu ở trẻ dưới 6 tuổi khám và điều trị tại 

BVĐK Thái Thụy 6 tháng đầu năm 2021 

CN Nguyễn Thị 

Quỳnh 
 

17 
Khảo sát thời gian và chi phí khám bệnh BHYT ngoại trú 

tại BVĐK Thái Thụy từ tháng 3/2021 – tháng 10 năm 2021 
CN Bùi Thị Thu Hà  
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18 

Đánh giá sự hài lòng của người bệnh và người nhà người 

bệnh đối với điều dưỡng khu vực tiếp đón, hướng dẫn tại 

khoa khám bệnh BVĐK Thái Thụy từ tháng 6/2021 – tháng 

10 năm 2021 

CN Lê Thị Thơm  

19 

Nghiên cứu tình trạng xuất huyết tiêu hóa của bệnh nhân tại 

khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện đa khoa Thái Thụy từ 

năm 2020-2021 

Bs Lê Quang Hưng  

20 

Đánh giá vai trò của thủ thuật chích nhĩ trong điều trị viêm 

tai giữa cấp giai đoạn ứ mủ tại khoa Tai mũi họng –BVĐK 

Thái Thụy từ 01/01/2021 đến 30/09/2021 

Bs Hoàng Đức Anh  

XXII BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI NINH   

1 

Tình hình tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan người 

cao tuổi và thí điểm mô hình quản lý, điều trị người bệnh tại 

huyện Thái Thụy - Tỉnh Thái Bình năm 2020 - 2021 

 

Bs.CKII. Đỗ Thái  

Học 

 

 

 

2 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị trên bệnh 

nhân chảy máu mũi do tăng huyết áp tại bệnh viện đa khoa 

Thái Ninh từ 2012 - 2020  

ThS. Lê Thanh Bình  

3 

Đánh giá sự hài lòng của người bệnh, thân nhân người bệnh 

nằm điều trị nội trú tại Bệnh viện đa khoa Thái Ninh 6 

tháng đầu năm 2021 

CNĐD. Giang Thị 

Thúy 

CNĐD Đào Thu 

Phương 

 

4 

“ Đánh giá thay đổi huyết áp và xử trí lâm sàng trong quá 

trình gây tê tủy sống mổ lấy thai tại bệnh viện đa khoa Thái 

Ninh từ tháng 01 năm 2021 đến tháng 9 năm 2021” 

Bs. Tạ Thị Duyền CNĐD Nguyễn Quang Vinh 

5 

Đánh giá hiệu quả Xquang thường quy kỹ thuật số đối với chấn 

thương chi trên tại Bệnh viện đa khoa Thái Ninh từ tháng 1 đến 

tháng 9/2021 

Bs. Đỗ Đức Uyn 
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6 

Nghiên cứu kiến thức, thái độ thực hành của bà mẹ mang 

thai về dự phòng di tật bẩm sinh tại bệnh viện đa khoa Thái 

Ninh 9 tháng đầu năm 2021 

Bs.Nguyễn Thanh 

Tầm 
 

7 

Đánh giá tỷ lệ bệnh nhân lạm dụng rượu bia trên bệnh nhân 

điều trị bệnh đường tiêu hóa tại Khoa Nội tổng hợp Bệnh 

viện đa khoa Thái Ninh từ tháng 01 đến tháng 10 năm 2021 

Bs Nguyễn Duy Ngọ 

 
CNĐD Bùi Thị Nhài 

8 

Đánh giá tình trạng thiếu máu, thiếu sắt ở trẻ nhi dưới 5 tuổi 

điều trị khoa Nhi – Bệnh viện đa khoa Thái Ninh từ tháng 01 

đến tháng 9 năm 2021 

Bs. Phạm Trọng 

Hùng 
 

9 

Đặc điểm lâm sàng, các yếu tố thúc đẩy hạ đường huyết trên 

bệnh nhân Đái tháo đường type II điều trị tại Khoa Nhi cấp 

cứu và khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện đa khoa Thái Ninh từ 

tháng 01 đến tháng 9 năm 2021 

Bs. Bùi Thị Phương 

ĐD Trần Thị May 
 

10 

Đánh giá kiến thức, thái độ, hành vi về vệ sinh tay thường 

quy của nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa Thái Ninh 

năm 2021 

Bs. Vũ Thị Hà  

XXIII BỆNH VIỆN ĐA KHOA HƯNG HÀ   

1 
Nhận xét kết quả mổ lấy thai/sẹo cũ tại khoa Sản từ 10/2020 

đến 9/2021 
Vũ Xuân Miện 

Trần Đông Hưng 

Đỗ Văn Thảo 

2 
Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc qua phân tích danh mục 

thuốc sử dụng tại BVĐK Hưng Hà từ 10/2020 đến 9/2021 
Nguyễn Thị Dung Hồ Thị Thảo 

3 

Đánh giá mức độ đau và một số yếu tố liên quan đến đau 

trên người bệnh 

 sau mổ lấy thai tại BVĐK Hưng Hà từ 01/2021 đến 6/2021 

Nguyễn Năng Sớm Trần Thị Ngọc Thúy 

4 

Đánh giá thực trạng bệnh THA và kết quả điều trị bệnh 

nhân THA tại khoa Khám bệnh BVĐK Hưng Hà từ 1/2021 

đến 6/2021 

Trần Thị Phương 

Thảo 
Nguyễn Văn Khuynh 
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5 
Hoàn thiện công tác kế toán tại BVĐK Hưng Hà trong điều 

kiện tự chủ tài chính 

Trương Thị Thanh 

Dung 
Phạm Ngọc Trịnh 

6 

Đánh giá nhận thức về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn của 

nhân viên y tế các khoa lâm sàng tại BVĐK Hưng Hà năm 

2021 

Nguyễn Việt Hòa Nguyễn Văn Hưởng 

7 

Khảo sát và đánh giá bệnh viêm quanh răng ở người cao 

tuổi đến khám tại khoa RHM BVĐK Hưng Hà từ 1/2021 

đến 9/2021 

Phạm Thị Thu Trang 
Nguyễn Văn Ngọc 

Phạm Thị Oanh 

8 

Khảo sát hình ảnh sỏi túi mật và viêm túi mật do sỏi bằng 

phương pháp siêu âm tại BVĐK Hưng Hà từ 10/2020 đến 

9/2021 

Đặng Duy Nam Cao Thị Vân Anh 

9 

Khảo sát sự hiểu biết của cha mẹ bệnh nhi về vấn đề chăm 

sóc trẻ em dưới 6 tuổi khi trẻ bị nhiễm bệnh hô hấp tại khoa 

Nhi 1/2021 đến 6/2021 

Phan Thị Liên Hà Thùy Linh 

10 

Đánh giá tình hình sức khỏe của nam thanh niên trong độ 

tuổi khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại Hội đồng khám tuyển 

nghĩa vụ quân sự BVĐK Hưng Hà năm 2021 

Hoàng Thị Thu Nguyễn Thị Thơm 

11 
Đánh giá kết quả điều trị đột quỵ nhồi máu não tại khoa 

Cấp cứu BVĐK Hưng Hà từ 8/2020 đến 7/2021 
Lưu Thị Hạnh BS Vũ Thị Êm 

12 
Đánh giá kết quả điều trị HIV-AIDS tại khoa Truyền nhiễm 

 BVĐK Hưng Hà năm 2021 
Trần Xuân Bách Nguyễn Thị Mơ 

13 

Đánh giá kết quả phẫu thuật thoát vị bẹn theo phương pháp 

Lichtenstein tại BVĐK Hưng Hà từ tháng 10/2019 đến 

tháng 9/2021 

Võ Thanh Bình Nguyễn Quốc Phong 

14 
Đánh giá tình hình thu chi tài chính năm 2019, 2020 tại 

BVĐK Hưng Hà 
Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Vân 

15 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả Nguyễn Văn Dũng Vũ Thị Mừng 
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điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại BVĐK 

Hưng Hà 

XXIV BỆNH VIỆN ĐA KHOA HƯNG NHÂN   

1 

Nhận xét đánh giá tình hình cấp cứu bệnh nhân Ong đốt tại khoa 

Cấp Cứu – BVĐK Hưng Nhân trong 2 năm (từ tháng 10/2019 

đến tháng 10/2021 

BSCKI-HSCC Bùi 

Hải Nhuận 

BSĐK Vũ Văn Hợp 

BSĐK Trần Thị Huế 

ĐDĐH Nguyễn Thị Lan 

2 
Một số nhận xét về công tác chuyển tuyến tại BVĐK Hưng 

Nhân từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 09 năm 2021 

BSCKI.Hoàng Minh 

Hà 

BSCKI.Vũ Tiến Thành 

BSCKI.Dương Quang Tiến 

ĐD.Phạm Thị Hồng Nhung 

BS.Phạm Thị Hiển 

ĐD.Đường Thị Nguyệt 

3 

Khảo sát tỷ lệ nhiễm Helicobacter pylori và hình ảnh nội soi 

ở bệnh nhân viêm loét ở dạ dày tá tràng tại bệnh viện ĐK 

Hưng Nhân từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 7năm 2021 

BSCKI.Trần Văn 

Viễn 

CNĐD.Trần Thị Hát 

CNĐD.Trần Thanh Mai 

4 

Nhận xét công tác khám và điều trị bệnh Lao phổi tại khoa 

Truyền Nhiễm bệnh viện đa khoa Hưng Nhân 9 tháng (từ 

tháng 01- 09/ 2021) 

BS.Nguyễn Thị Hằng 
BS. Đặng Thị Thủy 

ĐD. Nguyễn Thị Mai 

5 

Khảo sát chức năng chủ động của điều dưỡng trong chăm 

sóc người bệnh tại bệnh viện đa khoa Hưng Nhân 10 tháng 

(từ tháng 01 đến tháng 10 năm 2021) 

ĐD. Nguyễn Thị Mai 

ĐD. Khúc Thị Thu 

ĐD. Nguyễn Thị Thu 

ĐD. Trần Thị Thu Hường 

6 
Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực năm 2021 tại bệnh viện đa khoa Hưng Nhân 

BSCKI.Trần Văn 

Viễn 

CNĐH. Phạm Tiến Định 

CNĐH. Nguyễn Văn Phú 

ĐD. Bùi Ngọc Trâm 

7 

Đánh giá thực trạng công tác tư vấn giáo dục sức khỏe và 

sự hài lòng của người bệnh tại bệnh viện đa khoa Hưng 

Nhân từ tháng 01/2021 đến tháng 09 năm 2021 

CNĐD. Lương Thị 

Việt Hồng 
CNĐD. Nguyễn Văn Thao 
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8 

Đánh giá tình trạng rối loạn lipid máu và giải pháp can 

thiệp ở bệnh nhân Tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại 

bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân trong 18 tháng (từ 01/2020 

đến tháng 06/2021) 

BS.Hoàng Văn Ba 
BS.Phùng Văn Cường 

BS.Trần Thị Huế 

9 

Đánh giá thực trạng phân loại, thu gom chất thải rắn y tế 

của cán bộ viên chức bệnh viện đa khoa Hưng Nhân từ 

02/2021 đến 09/2021 

CNĐD. Từ Thu 

Huyền 
 

10 

Đánh giá kết quả điều trị bệnh đau dây thần kinh toạ tại 

khoa YHCT-PHCN bệnh viện đa khoa Hưng Nhân từ tháng 

01/2021 đến hết tháng 09/2021 

BSCKI.Trần Đức 

Cương 

BS.Ngô Thị Hằng 

BS.Mai Thị Huyền 

BS.Trần Thị Hồng Yến 

11 
Đánh giá tình hình mổ lấy thai tại khoa Sản bệnh viện đa 

khoa Hưng Nhân 4 năm từ 2017 đến 2020 

BSCKI.Nguyễn Hải 

Đăng 

BSCKI.Nguyễn Quốc Tuệ 

CNHS.Phạm Thị Ngoan 

CNHS.Trần Thị Hằng 

CNHS.Trần Thị Liên 

12 

Đánh giá tình hình điều trị bệnh đau thắt ngực ổn định tại 

khoa Nội tổng hợp BV đa khoa Hưng Nhân từ 01/01/2020 

đến 01/10/2021 

BS.Nguyễn Đình 

Tám 

BS.Vũ Văn Hợp 

BS.Nguyễn Tiến Minh 

13 

Nhận xét đánh giá mô hình bệnh tật và chuyển tuyến tại khoa 

Nhi- BVĐK Hưng Nhân trong 2 năm (từ tháng 01/2019 đến 

tháng 12/2020). 

BSCKI. 

Lê Hoàng Diệu 

BS.Trần Thị Thu Hiền 

ĐD.Nguyễn Thị Diệp 

14 
Nghiên cứu tổn thương mắt ở bệnh nhân đái tháo đường tại 

BVĐK Hưng Nhân, (từ 01/01/2021 đến 31/10/2021). 
BS.Lê Hồng Sơn 

ĐD.Phạm Thị My 

ĐD.Nguyễn Thị Duyên 

15 

Đánh giá quá trình điều trị bệnh “Ngón tay lò xo” của bệnh 

nhân tại khoa Ngoại – Chấn thương (Từ tháng 10/2019 đến 

tháng 10/2021). 

BS.Phạm Thành Nam 
BS.Trần Khánh Linh 

ĐD. Nguyễn Thị Quế 
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16 

Khảo sát kiến thức và thực hành quy trình kỹ thuật truyền 

dịch tĩnh mạch của điều dưỡng hệ Ngoại (Từ tháng 10/2020 

đến 10/2021). 

ĐD.Nguyễn Thị Quế 

BS.Phạm Thành Nam 

ĐD.Phạm Thị My 

ĐD.Phạm Thị Ngoan 

ĐD.Tràn Hải Nam 

ĐD.Nguyễn Đình Công 

ĐD.Đặng Thị Liên 

17 

Đánh giá thực trạng vấn đề dinh dưỡng của bệnh nhân điều 

trị nội trú tại BVĐK Hưng Nhân từ tháng 09/2020 đến 

tháng 09/2021 và các giải pháp can thiệp. 

Bùi Ngọc Trâm Lương Thị Việt Hồng 

XXV BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỲNH PHỤ   

1 

Vai trò của điều dưỡng trong hoạt động Marketing bệnh 

viện và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện đa khoa 

huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình năm 2021 

Phạm Hữu Ánh  

2 

Đánh giá kết quả phẫu thuật mộng thịt bằng phương pháp ghép 

kết mạc rời tự thân tại khoa Mắt – bệnh viện đa khoa huyện 

Quỳnh Phụ năm 2021 

Đỗ Thị Hồng Cán bộ khoa mắt 

3 

Thực trạng kiến thức cách dùng thuốc tiêm Insulin và một 

số yếu liên quan của người bệnh đái tháo đường tuyp 2 điều 

trị ngoại trú tại khoa khám bệnh – Bệnh viện đa khoa huyện 

Quỳnh Phụ năm 2021  

Trần Thị Thu Thủy  

4 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan về công tác quản lý 

của điều dưỡng trưởng khoa tại Bệnh viện đa khoa huyện 

Quỳnh Phụ trong năm 2021 

Trần Thị Liên Cán bộ phòng ĐD 

5 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan 

của người bệnh tai biến mạch máu não tại khoa HSCC-CĐ 

bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ năm 2021 

Nguyễn Văn Dũng 
Bs Nguyễn Hùng Kiên 

Bs Vũ Thị Vân Anh 

6 Thực trạng hành vi và một số yếu tố liên quan về nuôi con Nguyễn Thị Phương Cán bộ khoa Nhi 
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bằng sữa mẹ của các bà mẹ có con điều trị nội trú tại khoa 

Nhi BVĐK huyện Quỳnh Phụ năm 2021 

7 
Đánh giá kết quả điều trị vết thương khuyết da đầu ngón tay 

bằng vạt VY tại bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ năm 2021 
Nguyễn Văn Tiên 

Bs Nguyễn Văn Đoàn 

Bs Nguyễn Trọng Khánh 

XXVI BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHỤ DỰC   

1 

Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực một số giải pháp nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực của bệnh viện đa khoa Phụ 

Dực từ 2021 đến 2025. 

Phan Anh Tiến Lương Thị Thanh Nhạn 

2 
Nghiên cứu chức năng thận ở bệnh nhân gút điều trị tại 

bệnh viện đa khoa Phụ Dực quý III năm 2021. 

Nguyễn Thị Kiều 

Oanh 
 

3 

Khảo sát về nhận thức của bệnh nhân đối với bệnh tăng 

huyết áp tại khoa Nội tim mạch bệnh viện đa khoa Phụ Dực 

tháng 4 năm 2021. 

Vũ Thị Hòa Lại Thị Diệu 

4 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân Đái tháo 

đường týp 2 đến khám và điều trị tại bệnh viện đa khoa Phụ 

Dực  tháng 5 năm 2021. 

Đinh Bá Tuấn 
Lương Thị Hoài Thương 

Phạm Thị Ngân 

5 
Khảo sát kê đơn thuốc điều trị ngoại trú cho bệnh nhân có 

BHYT tại bệnh viện đa khoa Phụ Dực quý II năm 2021. 
Vũ Khanh Quang Hoàng Thị Hương Thủy 

6 

Đánh giá hiệu quả thủ thuật kéo giãn côt sống thắt lưng trên 

bệnh nhân đau thần kinh tọa tại bệnh viện đa khoa Phụ Dực 

từ tháng 02/2021 đến tháng 10/2021 

Bùi Thị Thu Huyền 

Chu Văn Cường 

Ngô Thị Nga 

Nguyễn Hồng Quân 

7 
Khảo sát sự hài lòng nhân viên y tế bệnh viện đa khoa Phụ 

Dực năm 2021. 
Nguyễn Thị Ngần Nguyễn Thị Thùy Ninh 

8 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân 

COPD điều trị tại bệnh viện đa khoa Phụ Dực từ tháng 

10/2021 đến tháng 10/2021. 

Vũ Thị Thịnh Nguyễn Thị Nhường 
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XXVII TRUNG TÂM Y TẾ VŨ THƯ   

1 

Thực trạng công tác Y tế trường học và một số yếu tố liên 

quan đến công tác Y tế trường học tại huyện Vũ Thư, tỉnh 

Thái Bình năm 2021 

 

 

Bs.Trịnh Văn Quý  

2 

Thực trạng tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan đến 

tăng huyết áp ở người cao tuổi huyện Vũ Thư năm 2020-

2021 

Bs. Nguyễn Đức Sỹ  

3 

Thực trạng bệnh viêm âm đạo cổ tử cung và một số yếu tố 

liên quan của phụ nữ 18 đến 55 tuổi khám phụ khoa theo 

chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các xã thị trấn 

trong huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình năm 2021  

CN. Bùi Thị Nhiên Y sĩ đa khoa Phùng Thị Châu 

4 

Một số giải pháp nâng cao quản lý và sử dụng an toàn an 

ninh mạng trên hệ thống máy vi tính tại Trung tâm Y tế 

huyệnVũ Thư năm 

2021. 

ĐD. Đỗ Minh Sĩ  

5 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan tới viêm nhiễm 

đường sinh dục dưới của phụ nữ 18 đến 55 tuổi tại các xã 

thị trấn trong huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình năm 2021. 

CN. Bùi Thị Thương  

6 
Mô tả thực trạng dinh dưỡng của bệnh nhân nhi tại 30 trạm 

Y tế xã, thị trấn -Huyện Vũ Thư- Tỉnh Thái Bình năm 2021 
Bs. Nguyễn Đình Nam Y sĩ Trần Thị Liên Nga 

7 

 Đánh giá thực trạng hội chứng cai rượu tại trạm Y tế xã 

Bách Thuận, Tân Lập, Tự Tân, Hòa Bình, Thị Trấn  huyện 

Vũ Thư - tỉnh Thái Bình năm 2021 

Bs. Trần Xuân Hòa  

8 
Thực trạng, nhận thức, thái độ và thực hành của các bà mẹ 

có con dưới 2 tuổi về phản ứng sau tiêm chủng mở rộng tại 
Bs. Trần Xuân Hải 

BS.YHCT Phạm Tất Thắng 

Y sĩ Đoàn Thị Phương 
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2 xã Việt Thuận và Vũ Hội của huyện Vũ Thư, tỉnh Thái 

Bình năm 2021 

9 

Xây dựng mô hình chăm sóc phục hồi chức năng dựa vào 

cộng đồng cho người khuyết tật và tàn tật tại xã Song Lãng, 

huyện Vũ Thư năm 2021 

Bs. Vũ Hoàng 

Phương 

CN. Đào Thị Thoa 

Y sĩ: Phạm Thế Ngọc 

10 

Thực trạng về việc đảm bảo ATVSTP tại các bếp ăn tập thể 

ở các trường THCS trên địa bàn huyện Vũ Thư tỉnh Thái 

Bình năm 2021 

KS. Lưu Việt Hùng 
 

 

11 
Đánh giá thực trạng bệnh tăng huyết áp ở người cao tuổi tại 

xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình năm 2021 
BS. Bùi Đình Chung  

12 

 Thực trạng, nhận thức, thái độ và xử lý rác thải môi trường 

trong 2 năm 2020- 2021 của người dân xã Việt Hùng, 

Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình  

BS. Trần Qúy Hùng  

13 
Tìm hiểu, đánh giá phục hồi chức năng cho người có khó 

khăn về vận động tại nhà  

Bs. Khiếu Thị 

Phương 
 

14 

Đánh giá tình trạng viêm khớp dạng thấp tại trạm y tế xã 

Việt Hùng huyện Vũ  Thư tỉnh Thái Bình  trong 2 năm 

2020-2021 

Bs. Phạm Thị Loan  

15 

Thực trạng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, điều trị của 

người nhiễm HIV tại huyện Vũ Thư- tỉnh Thái Bình năm 

2021 

Bs. Trần Thị Thu Hà  

16 

Thực trạng công tác Dân số - KHHGĐ giai đoạn 2016 -

2021 và một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Dân 

số - KHHGĐ huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022 

- 2026 huyện Vũ Thư 

CN. Bùi Thị Lý  
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XXVIII TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ   

1 

Thực trạng sử dụng rượu bia và một số yếu tố liên quan đến 

rối loạn giấc ngủ ở người trưởng thành tại 2 phường trên địa 

bàn thành phố Thái Bình năm 2020-2021 

Bs. Đặng Trung 

Dũng 

Ths. Đặng Trung Nhã 

Ths Phạm Thị Thu Oanh 

CN Lỗ Ngọc Đức 

2 

Các giải pháp nâng cao kiến thức, thực hành về nhiễm 

khuẩn đường sinh dục dưới ở phụ nữ có chồng trong độ tuổi 

sinh đẻ tại 3 xã, phường Thành phố Thái Bình năm 2021 

Ths. Trần Thị Nga Ths Nguyễn Xuân Hải 

XXIX TRUNG TÂM Y TẾ KIẾN XƯƠNG   

1 
Tình hình dinh dưỡng trẻ em dưới 05 tuổi và tìm hiểu các 

yếu tố liên quan tại huyện Kiến Xương năm 2021 

Bác sỹ 

Đinh Thị Đông 
Bác sỹ Nguyễn Tùng Lâm 

2 
Thực trạng, điều kiện ATTP, bếp ăn tập thể tại các trường 

học trên địa bàn huyện Kiến Xương năm 2021 

Kỹ sư hóa TP 

Đỗ Thanh Nhân 

BSCKI Bùi Thị Tho 

BSDP Phạm Thu Hà 

3 
Một số giải pháp cơ bản nhằm khắc phục lây nhiễm 

HIV/AIDS huyện Kiến Xương 

BSCKI 

Nguyễn Năng Khiếu 
Bs Trương Thị Ngần 

4 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài 

sản công tại TTYT huyện Kiến Xương 

Kế toán 

Vũ Thị D uyên 

KT Nguyễn Bích Ngọc 

DS Bùi Thị Vân Anh 

5 

Thực trạng tật khúc xạ của học sinh trường tiểu học và 

THCS năm học 2020-2021 trên địa bàn huyện Kiến 

Xương 

Bác sỹ 

Đỗ Thị Thu Hiền 

Nguyễn Thị Thu Dung 

BSDP Trần Thị Hương 

6 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến viêm nhiễm 

đường sinh dục dưới ở phụ nữ 18 - 49 tuổi có chồng tại xã 

Bình Minh, huyện Kiến Xương năm 2021 

Lê Thị Huê Nguyễn Thị Hồng Thắm 

7 

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao nhận thức của 

học sinh về sức khỏe sinh sản vị thành niên tại trường 

TH & THCS xã Bình Minh huyện Kiến Xương 

Nguyễn Thị Thương 
Phạm Quang Trung 

Bùi Thị Thu Hà 
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8 
Nghiên cứu điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên tại 

y tế cơ sở 

BS YHCT Trần Quý 

Cao 

YS Nguyễn Thị Thu Hằng 

YS Vũ Thị Hương 

9 

Thái độ thực hành của người cao tuổi về tình hình tăng 

huyết áp tại xã Minh Quang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái 

Bình 

BS Nguyễn Thị Gấm 
BS Lê Văn Hải 

 

10 
Thực trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em  dưới 5 tuổi tại thị trấn 

Kiến Xương, huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình 
Vũ Thị Thùy 

Nguyễn Thị Nguyệt 

Lưu Văn Thanh 

11 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác điều trị thay 

thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone tại xã Tây Sơn huyện Kiến Xương tỉnh Thái 

Bình 

BS 

Nguyễn Xuân Hoài 

BS Tô Chí Sơn 

BS Hà Đức Quý 

Trần Thị Ngà 

XXX TRUNG TÂM Y TẾ ĐÔNG HƯNG   

1 

Kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc sức khỏe sinh sản 

của học sinh Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình năm 2021 

Cn. Vũ Viết Họa  

2 

Một số nhận xét kết quả sử dụng “hoạt huyết bổ máu Đại 

Bắc”trong điều trị thiếu máu mạn tính tại xã Đông Á, huyện 

Đông Hưng tỉnh Thái Bình năm 2021. 

Ths.Bs. Phí Ngọc 

Thuận 
 

3 

Đánh giá thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở 

sản xuất giò chả trên địa bàn huyện Đông Hưng, tỉnh Thái 

Bình năm 2021  

Cn.Vũ Ngọc Chung  

4 

Đánh giá thực trạng công tác điều trị bệnh đái tháo đường 

tại 06 trạm y tế tham gia mô hình phòng, chống bệnh không 

lây nhiễm của huyện Đông Hưng năm 2020  

Bs. Phạm Thị Mát  

5 

Thực trạng và kiến thức, thái độ thực hành của người tiền 

tăng huyết áp độ tuổi từ 40-49 tại xã Nguyên Xá, huyện 

Đông Hưng, tỉnh Thái Bình năm 2021 

Cn.Phạm Thị Non  
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6 
Kết quả xây dựng mô hình điểm về ATTP cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống huyện Đông Hưng năm 2021 
Cn.Bùi Như Đỗ  

7 

Thực trạng bệnh sâu răng và kiến thức thực hành bệnh sâu 

răng học sinh trường tiểu học Đông Hợp, Đông Hưng năm 

học 2020 - 2021  

Bs.CKI.Phạm Công 

Dũng 
 

8 

Đánh giá một số chỉ số về công tác Y tế trường học và bệnh 

học đường tại trường tiểu học  xã Đông Quang huyện Đông 

Hưng năm học 2020-2021 

Bs. Đặng Quốc Lập  

9 

Đánh giá Thực trạng  và một số giải pháp chủ yếu làm giảm 

tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giai  đoạn hiện nay tại xã Phú 

Lương huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình năm 2021  

Bs. Nguyễn Thị Hậu  

XXXI TRUNG TÂM Y TẾ TIỀN HẢI   

1 

Thực trạng tật khúc xạ và kiến thức, thực hành của giáo 

viên, phụ huynh trong chăm sóc mắt cho học sinh trung học 

cơ sở huyện Tiền Hải năm 2021 

Bs Nguyễn Văn Bích 

Ys Đỗ Văn Tài 

CN Nguyễn Thị Thu Huyền 

Ds Nguyễn Thị Luân 

2 

Đánh giá tuân thủ điều trị bằng thuốc ARV của bệnh nhân 

HIV/AIDS tại khoa truyền nhiễm bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái 

Bình 

Ths Trần Thị Kim 

Huế 

YS Trịnh Thị Thanh Thủy 

DS Tô Thị Mùi 

YS Trần Thị Huyền 

CN Vũ Sông Thương 

Ys Đào Thị Kim Thoa 

3 

Thực trạng điều trị đau thắt lưng do Thoái hóa cột sống 

bằng phương pháp kéo giãn cột sống kết hợp bài thuốc 

YHCT tại khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện đa khoa Tiền 

Hải năm 2019. 

BS Hoàng Thị Cúc 

DS Nguyễn Thị Liên 

DS Bùi Thị Lệ Thủy 

YS Đỗ Thị Dung 

DS Nguyễn Thị Phương Loan 

4 

Kiến thức, thái độ, thực hành về các biện pháp phòng tránh 

thai sau đẻ ở phụ nữ có thai và thời kỳ hậu sản huyện Tiền 

Hải năm 2021  

BSCKI Tô Thị Hồng 

Vân 

NHS Nguyễn Thị Khen 

NHS Lê Thị Hường 
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NHS Tạ Thị Huế 

NHS Nguyễn Thị Phúc 

5 
Kiến thức, thái độ, thực hành về dự phòng tật khúc xạ của 

học sinh Trung học phổ thông huyện Tiền Hải năm 2021 
Bs Nguyễn Thị Gái 

BSCKI Nguyễn Thị Xuyến 

CN Phạm Thị Lê 

CN Phạm Thị Yên 

YS Bùi Thị Thủy 

6 
Thực trạng bệnh Lao theo tuổi, giới và việc tuân thủ điều trị 

bệnh Lao tại huyện Tiền Hải năm 2020 
CN Phạm Thị Hương 

YS Phan Thị Liễu 

YS Trần Thị Điểm 

YS Vũ Thị Vân 

NHS Nguyễn Thị Hải Yến 

XXXII TRUNG TÂM Y TẾ THÁI THỤY   

1 
Sáng kiến nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người 

cao tuổi 

BS Trần Đức Mính 

Trạm Y tế Hồng 

Dũng 

Không 

2 
Giải pháp sử dụng nhu châm để giảm đau cho bệnh nhân 

đau thần kinh tọa tại xã Hòa An năm 2020 

Tạ Thị Lơ 

Trạm Y tế Hòa An 

Đoàn Thị Láng 

Trạm Y tế Hòa An 

3 

Mô tả đặc điểm 50 người nam giới độ tuổi 30-60 mắc bệnh 

Gut trên địa bàn xã Thái Thịnh- Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

năm 2020 

BS Phạm Văn Tụng 

Trạm Y tế Thái Thịnh 
Phạm Thị Quỳnh 

4 

Khảo sát sự hiểu biết và thói quen sử dụng thuốc kháng sinh 

của người dân xã Sơn Hà huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

năm 2021 

DS Nguyễn Thị 

Thanh Tâm 

Trạm Y tế Sơn Hà 

Không 

5 

Kiến thức, thái độ của người mẹ về một số vấn đề tiêm 

chủng mở rộng cho trẻ em của xã Thụy Văn, huyện Thái 

Thụy, tỉnh Thái Bình năm 2021 

YS Nguyễn Viết 

Thành 

Trạm Y tế Thụy Văn 

Không 

6 
Mô tả thực trạng và xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến 

tỷ lệ tiêm vác xin của trẻ dưới 1 tuổi tại huyện Thái Thụy 
BS Bùi Thị Dung Lê Văn Quỵnh 
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năm 2021 Trạm Y tế Thái 

Nguyên 

Trạm Y tế Thái Nguyên 

7 

Đánh giá kiến thức và nhu cầu của bệnh nhân Đái tháo 

đường Típ II đến khám và điều trị tại Trạm Y tế xã Dương 

Hồng Thủy năm 2021 

BS Phạm Thị Hoài 

TYT xã Dương Hồng 

Thủy 

Nguyễn Thị Quyên 

Trạm Y tế xã Dương Hồng 

Thủy 

8 
Thực trạng an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể ở các trường 

mầm non trên địa bàn xã an Tân năm 2021 

CN-YS Lê Thị Thanh 

Trạm y tế An Tân 

BS Lê Thị Thoa 

Trạm y tế An Tân 

9 

Nghiên cứu thực trạng bệnh thường gặp của học sinh khối 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2019-2020. Đề 

xuất một số biện pháp cơ bản giảm thiểu bệnh, tật học 

đường năm học 2020-2021 

BS Nguyễn Thị Hiếu 

Khoa Y tế công cộng 

ĐD Nguyễn Thị Quỳnh 

Khoa Y tế công cộng 

10 
Một số thực trạng và giải pháp cần thực hiện trong công tác 

dân số và phát triển huyện Thái Thụy năm 2021 

CN Vũ Thị Quyên 

Phòng Dân số- 

TTGDSK 

CN Trần Thị Nhung 

Phòng Dân số-TTGDSK 

11 

Thực trạng công tác an toàn thực phẩm các bếp ăn tập thể 

công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thái Thụy năm 

2020, giải pháp thực hiện tốt hơn công tác an toàn thực 

phẩm các bếp ăn tập thể công ty, doanh nghiệp năm 2021 

BS Phạm Tuấn Anh 

Khoa An toàn thực 

phẩm 

CN Lê Tiến Dương 

Khoa An toàn thực phẩm 

12 
Điều tra nhận thức, thực hành về tiêm chủng có thu phí tại 

phòng tiêm dịch vụ Trung tâm Y tế Thái Thụy 

YS Vũ Thị Minh 

Nguyệt 

Khoa Kiểm soát bệnh 

tật 

Đỗ văn Lương 

13 

Thực trạng mắc bệnh viêm gan C của bệnh nhân đang điều 

trị Methadone tại Trung Tâm Y tế Thái Thụy giai đoạn 

2018-2021 

BS: Lê Tiến Đại  

Trung tâm Y tế 

CN: Nguyễn Thị Huy 

Trung tâm Y tế 

14 
Thực trạng bệnh tăng huyết áp và đột quỵ ở người cao tuổi 

xã Thụy Chính huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình, năm 2021 
Nguyễn Văn Khoa Không 
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15 
Khảo sát sự hài lòng của người dân sống tại xã An Tân 

huyện Thái Thụy, Thái Bình về TYT xã năm 2021 

BS. Mai Công Hưng 

Phòng Kế hoạch 

nghiệp vụ 

BS. Nguyễn Thế Ruy 

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ 

XXXIII TRUNG TÂM Y TẾ QUỲNH PHỤ   

1 
Đánh giá thực trạng nhân lực đội ngũ y tế thôn huyện 

Quỳnh Phụ năm 2021 

BSCKII Nguyễn Đức 

Cầu 

BSCK Nguyễn Quang Ngọc 

CN Nguyễn Minh Tuệ 

BS Nguyễn Đình Triệu 

2 

Mô tả thực trạng tuân thủ điều trị Methadone của bệnh nhân 

tại Trung tâm Y tế Quỳnh Phụ và các yếu tố liên quan năm 

2021 

BSCKI Nguyễn Danh 

Trường 

BS Đỗ Công Điều 

CN Trần Thị Minh Phương 

3 

Mô tả thực trạng và một số giải pháp nâng cao nhận thức 

học sinh THCS về “mất cân bằng giới tính khi sinh” huyện 

Quỳnh Phụ năm 2021 

CN Đặng Thị Kim 

Liên 
CN Nguyễn Thị Tình 

4 

Sáng kiến cải tiến, hướng dẫn kỹ thuật tự khám vú tại nhà 

sàng lọc sớm ung thư vú cho phụ nữ 15 đến 49 tại huyện 

Quỳnh Phụ năm 2021 

BS Bùi Thị Định BS Vũ Thị Lê 

XXXIV TRUNG TÂM Y TẾ HƯNG HÀ   

1 
Tình hình mắc bệnh về mắt và tật khúc xạ học sinh Tiểu 

học và THCS huyện Hưng Hà giai đoạn 2012-2021 
Nguyễn Quang Đới 

Nguyễn Văn Luyn, 

Nguyễn Thị Thềm 

2 
Thực trạng và 1 số giải pháp nâng cao nhận thức của HS về 

SKSS VTN tại trường THCS trên địa bàn huyện năm 2021 
Lưu Việt Phong 

Nguyễn Thị Thao; 

Nguyễn Văn Thùy 

3 Đánh giá nhiễm HIV huyện Hưng Hà giai đoạn 2010-2021 Trần Quang Tùng 
Nguyễn Thị Tuyết; 

Nguyễn Thị Nga 

4 
Đánh giá bệnh truyền nhiễm HIV/AIDS huyện Hưng Hà 

giai đoạn 2018-2021 

Trần Quang Tùng 

Nguyễn Thị Tuyết 

Nga 

Nguyễn Thị Tuyết ; 

Trương T Thuỳ Dương; 

Phạm Quang Tú 
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5 

Đánh giá điều trị và tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân 

điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone huyện Hưng Hà giai đoạn 2014-2021 

Nguyễn Văn Hải 
Phạm Minh Hải 

Trần Thị Cúc 

6 
Đánh giá tình hình mắc bệnh ung thư trong cộng đồng dân 

cư xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà  

Lê Thị Oanh 

Lưu Văn Huyện 
Lê Xuân Thao 

7 
Thực trạng và giải pháp hoạt động công tác phòng chống 

dịch COVID-19 tại xã Tân Lễ 
Đoàn Văn Tâm Nguyễn Thị Lan 

8 
Nhận xét tình hình mắc bệnh THA trên địa bàn xã Văn 

Lang năm 2021 
Đào Thị Nhinh 

Nguyễn Thị Phương Loan; 

Phạm Bá Nùng 

9 
Nhận xét tình hình mắc bệnh THA tại 2 xã Hồng Minh, Chí 

Hoà giai đoạn 2012-2020 

Nguyễn Thành 

Chung 

Nguyễn Thị Xuân; 

Đào Xuân Bích 

10 Đánh giá tình hình mắc bệnh ung thư tại xã Minh Hòa Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thi Thương 

11 

Đánh giá tình hình mắc ung thư tại cộng đồng tại xã Thái 

Hưng từ tháng 01/2021 đến tháng 10/2021 và những vấn đề 

cần can thiệp 

Nguyễn Thị Lý Nguyễn Thị Thêu 

12 
Đánh giá tình hình tử vong của dân cư xã Chí Hòa huyện 

Hưng Hà năm 2021 
Nguyễn Thị Huệ Nguyễn Thanh Hiền 

13 
Đánh giá thực trạng về công tác TCMR xã Thái Phương 

cho trẻ dưới 1 tuổi năm 2021 
Hoàng Cao Thế 

Đinh Ngọc Hân; 

Nguyễn Văn Quyền 

 

14 
Đánh giá tình hình tử vong dân cư thị trấn Hưng Hà huyện 

Hưng Hà năm 2020  
Đặng Xuân Bột 

Trương Thị  Thanh Lữ; 

Nguyễn Văn Nghị 

15 
Vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Hòa Bình năm 

2021 
Nguyễn Thị Thao Nguyễn Thị Quý 

16 
Sáng kiến quản lý công tác Methadone an toàn, hiệu quả 

trên địa bàn thị trấn Hưng Nhân 
Khúc Văn Thân Nguyễn Thị Mến 
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17 
Ý thức về môi trường của người dân hiện nay và những giải 

pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường 
Đinh Thị Khơi 

Nguyễn Thị Lệ; Trần Quốc 

Tuấn (TYT xã Tây Đô) 

18 
Nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể 

Trường mầm non xã Minh Khai năm 2021 
Phạm Hùng Vĩ Nguyễn Thị Chuyên 

19 
 Đánh giá thực trạng của bệnh THA trong cộng đồng tại xã 

Hồng An 
Nguyễn Thị Thêu Nguyễn Thị Lý 

20 

Khảo sát kỹ năng, tập quán của bà mẹ cho trẻ em dưới 1 

tuổi ăn dặm của nữ hộ sinh tại trạm y tế xã Đông Đô năm 

2021 

Nguyễn Thị Thêm Nguyễn Hữu Lợi 

21 
Đánh giá sự gia tăng của bệnh tiểu đường tại xã Canh Tân 

giai đoạn 2016 – 2021  
Vũ Thị Hằng Phạm Ngọc Anh 
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